
 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

KHOA LUẬT 

 

 

 

 

 
 

LÊ THỊ HẰNG HÀ 

 

 

 

 

 

QUYÒN H¦ëNG LîI ÝCH 

CñA TIÕN Bé KHOA HäC Vµ øNG DôNG CñA CHóNG 
 

 
 

 
 

 

 

 

LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

HÀ NỘI - 2015 



 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

KHOA LUẬT 

 

 

 

 

 
 

LÊ THỊ HẰNG HÀ 

 

 

 

 

 

QUYÒN H¦ëNG LîI ÝCH 

CñA TIÕN Bé KHOA HäC Vµ øNG DôNG CñA CHóNG 
 

 
Chuyên ngành: Pháp luật về quyền con ngƣời 

Mã số: Chuyên ngành đào tạo thí điểm 

 

 

 

 

LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC 
 

 

 

 

 

Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS. TS. NGÔ HUY CƢƠNG 

 

 

 

 

 

 

 

HÀ NỘI - 2015 



 

LỜI CAM ĐOAN 

 

Tôi xin cam đoan Luận văn là công trình nghiên cứu của riêng tôi. 

Các kết quả nêu trong Luận văn chưa được công bố trong bất kỳ công 

trình nào khác. Các số liệu, ví dụ và trích dẫn trong Luận văn đảm bảo 

tính chính xác, tin cậy và trung thực. Tôi đã hoàn thành tất cả các môn 

học và đã thanh toán tất cả các nghĩa vụ tài chính theo quy định của 

Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Vậy tôi viết Lời cam đoan này đề nghị Khoa Luật xem xét để tôi 

có thể bảo vệ Luận văn. 

Tôi xin chân thành cảm ơn! 

NGƯỜI CAM ĐOAN 

 

 

 

Lê Thị Hằng Hà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MỤC LỤC 

 

Trang 

Trang phu ̣bìa 
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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Điều 15 Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa năm 1966 

(ICESCR) khẳng định mọi người có quyền hưởng lợi ích của tiến bộ khoa học và 

ứng dụng của chúng (The right to enjoy the benefits of scientific progress and its 

applications - REBSP). Trước đó quyền được chia sẻ các tiến bộ khoa học và lợi 

ích của chúng cũng được khẳng định bởi Tuyên ngôn thế giới về quyền con người 

năm 1948 (UDHR). 

Trong thế giới toàn cầu hóa ngày nay, khoa học và công nghệ ngày càng phát 

triển và đạt được các thành tựu vượt bậc, đồng thời quyền con người cũng ngày 

càng được quan tâm nhiều hơn, theo đó tầm quan trọng của REBSP ngày càng được 

khẳng định. Sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ dẫn đến thay đổi 

mạnh mẽ trong cuộc sống hàng ngày của cá nhân và xã hội. Tiếp cận và áp dụng 

những tiến bộ khoa học không chỉ cho phép cải thiện tình hình kinh tế - xã hội, mà 

còn mang đến những cơ hội tham gia đầy ý nghĩa vào cuộc sống cộng đồng, cả ở 

phạm vi khu vực, quốc gia và quốc tế. Hạn chế việc truy cập, thụ hưởng các tiến bộ 

khoa học có thể dẫn đến tình trạng trì trệ, kém phát triển. Việc hưởng REBSP có vai 

trò quan trọng trong việc khắc phục những tác động tiêu cực của toàn cầu hóa và 

xóa bỏ nghèo đói. 

Mặc dù tầm quan trọng của REBSP đã được khẳng định trong nhiều công 

trình nghiên cứu, nhưng trên thực tế REBSP thường bị các nhà nghiên cứu và các 

cộng đồng “bỏ rơi”, ít quan tâm so với các quyền con người khác. Pháp luật quốc tế 

và pháp luật một số quốc gia tuy có đề cập đến REBSP nhưng chưa cụ thể, đặc biệt 

là chưa xác định những cơ chế để bảo vệ và thúc đẩy quyền này. 

Là quốc gia thành viên của ICESCR từ năm 1982, quan điểm của Nhà nước 

Việt Nam là tôn trọng, bảo vệ và khuyến khích mọi công dân tham gia nghiên cứu 

khoa học và bảo vệ quyền được hưởng thụ các lợi ích của tiến bộ khoa học của 

người dân. Quan điểm này đã được thể hiện qua các bản Hiến pháp từ 1980, 1992, 
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2013 và nhiều văn bản pháp luật chuyên ngành. Tuy nhiên, cũng nhưng nhiều quốc 

gia khác, khuôn khổ pháp luật về quyền này ở Việt Nam hiện vẫn còn hạn chế. 

Ngay cả khái niệm REBSP vẫn chưa được làm sáng tỏ, nhiều vấn đề mà giới học 

giả quốc tế đã thảo luận về quyền này vẫn chưa được phổ biến ở nước ta. 

Xuất phát từ bối cảnh kể trên, tác giả lựa chọn đề tài “Quyền hưởng lợi ích 

của tiến bộ khoa học và ứng dụng của chúng” để thực hiện luận văn thạc sĩ luật 

nhân quyền, với mong muốn góp phần làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn, pháp 

lý về quyền này ở trên thế giới và ở nước ta, từ đó gợi mở những đề xuất nhằm hoàn 

thiện khuôn khổ pháp luật để bảo vệ và thúc đẩy hiệu quả REBSP ở Việt Nam trong 

thời gian tới. 

2. Tình hình nghiên cứu 

Như đã đề cập, mặc dù quyền con người là vấn đề rất được quan tâm của 

cộng đồng quốc tế, song những nghiên cứu về REPSB vẫn còn ít trên thế giới, đặc 

biệt là hầu như chưa có nghiên cứu chuyên sâu nào về quyền này ở Việt Nam. Xét 

tổng thể, có thể kể đến một số nghiên cứu hiếm hoi của các học giả thế giới về 

REBSP như: 

1. “Tìm hiểu về REBSP (Towards an understanding of the Right to Benefits 

from Scientific Progress and Its Applications)” của Giáo sư Audrey R. Chapman, 

Giáo sư về Đạo đức và Y tế Nhân văn (Medical Humanities and Ethics) Đại học 

Dược Connecticut, Hoa Kỳ [46]. 

2. Ba cuộc họp giữa các chuyên gia hàng đầu, các đại diện của tổ chức liên 

chính phủ và các cơ quan (OHCHR, WIPO, WTO và EU), một số thành viên của 

Ủy ban về quyền kinh tế, xã hội và văn hóa (CESCR) và báo cáo viên đặc biệt Liên 

Hợp Quốc cũng như đại diện chủ tịch UNESCO và các tổ chức có liên quan thảo 

luận về REBSP. Các cuộc họp do UNESCO tổ chức trong khuôn khổ hợp tác cùng 

với Trung tâm Amsterdam về Luật quốc tế, Trung tâm Ai len về Quyên con người, 

và Trung tâm Đại học liên châu Âu về quyền con người và đại chúng hóa tại 

Amsterdam, Hà Lan, vào ngày 7-8/7/2007; tại Galway, Ai len, từ 23-24/11/2008, và 

tại Venice, Ý, từ 16-17/7/2009 nhằm thảo luận, xây dựng Tuyên bố Venice về 

quyền hưởng lợi ích của tiến bộ khoa học và ứng dụng của chúng [88]. 
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3. Báo cáo của Báo cáo viên đặc biệt về REBSP (2012) của Báo cáo viên 

đặc biệt trong lĩnh vực quyền về văn hoá Farida Shaheed [73]. 

Cho đến nay Việt Nam chưa tìm thấy bất cứ nghiên cứu nào về vấn đề này. 

Các công trình nêu trên chỉ bàn luận các khái niệm khái quát nhất, tổng quan 

nhất về REPSP và chỉ dừng lại ở góc độ cố gắng phân tích nhiều hơn về nội dung 

của quyền. Các tài liệu này là những tài liệu tham khảo quan trọng đối với tác giả 

trong quá trình thực hiện luận văn. 

3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn 

3.1. Mục đích 

Làm rõ những vấn đề lý luận về bảo vệ quyền con người trong việc hưởng 

lợi ích của tiến bộ khoa học và ứng dụng của chúng, đồng thời nghiên cứu thực 

trạng quy định của pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia, qua đó đưa ra những 

kiến nghị nhằm bảo vệ và thúc đẩy ERBSP ở Việt Nam. 

3.2. Nhiệm vụ 

Để đạt được mục đích nghiên cứu trên, nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra là: 

- Làm rõ những vấn đề lý luận về bảo vệ quyền con người trong việc hưởng 

lợi ích của tiến bộ khoa học và ứng dụng của chúng. 

- Phân tích các quy định của pháp luật quốc tế, pháp luật của một số quốc gia 

và pháp luật Việt Nam về quyền hưởng lợi ích của tiến bộ khoa học và ứng dụng 

của chúng. 

- Đề xuất một số kiến nghị nhằm bảo vệ và thúc đẩy quyền hưởng lợi ích của 

tiến bộ khoa học và ứng dụng của chúng ở nước ta trong thời gian tới. 

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Luận văn nghiên cứu vấn đề lý luận và pháp lý quốc tế và quốc gia về quyền 

con người và quyền hưởng lợi ích của tiến bộ khoa học và ứng dụng của chúng. 

Luận văn cũng khảo sát thực trạng pháp luật Việt Nam về quyền này, sự cần 

thiết và giải pháp hoàn thiện pháp luật để nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền hưởng lợi 

ích của tiến bộ khoa học ở Việt Nam. 
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4.2. Phạm vi nghiên cứu 

Phạm vi nghiên cứu của luận văn được giới hạn trên những phạm vi sau đây: 

- Những vấn đề lý luận cơ bản về quyền hưởng lợi ích của tiến bộ khoa học 

và ứng dụng của chúng. 

- Quy định của pháp luật quốc tế, pháp luật một số quốc gia và pháp luật Việt 

Nam về quyền hưởng lợi ích của tiến bộ khoa học và ứng dụng của chúng. 

Luận văn không tập trung phân tích các quyền con người khác, tuy có đề cập 

đến một số quyền để làm nền tảng cho những nhận định, đánh giá trong luận văn. 

5. Cơ sở lý luận và phƣơng pháp nghiên cứu 

5.1. Cơ sở lý luận 

Luận văn sử dụng các phương pháp luận duy vật biện chứng, duy vật lịch sử 

của chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản và Nhà nước 

về quyền con người, quyền công dân. 

5.2. Phương pháp nghiên cứu 

Tác giả sử dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể là phân tích, tổng hợp, 

lịch sử, so sánh, thống kê… để làm rõ những vấn đề nghiên cứu. 

6. Những đóng góp mới và ý nghĩa lý luận, thực tiễn của luận văn 

Đề tài góp phần làm rõ cơ sở lý luận và khuôn khổ pháp luật quốc tế, quốc 

gia về quyền con người trong việc hưởng lợi ích của tiến bộ khoa học và ứng dụng 

của chúng. Đề tài cũng phân tích thực trạng khuôn khổ pháp lý và gợi mở những 

giải pháp hoàn thiện để thúc đẩy quyền này ở Việt Nam. 

Với những đóng góp như trên, tác giả hy vọng luận văn sẽ là một tài liệu 

tham khảo hữu ích cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc thực hiện 

quyền hưởng lợi ích của tiến bộ khoa học và ứng dụng của chúng, cũng như là một 

học liệu cho việc nghiên cứu, giảng dạy về quyền con người nói chung, về quyền 

hưởng lợi ích của tiến bộ khoa học và ứng dụng của chúng nói riêng ở các cơ sở đào 

tạo luật của Việt Nam. 
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7. Kết cấu của luận văn 

Ngoài phần mở đầu và kết luận, danh mục từ ngữ viết tắt, danh mục tài liệu 

tham khảo, luận văn có kết cấu gồm 3 chương như sau: 

Chương 1:  Lý luận về quyền hưởng lợi ích của tiến bộ khoa học và ứng 

dụng của chúng. 

Chương 2:  Quyền hưởng lợi ích của tiến bộ khoa học và ứng dụng của 

chúng trong luật nhân quyền quốc tế và pháp luật của một số 

quốc gia. 

Chương 3:  Pháp luật và thực tiễn bảo đảm quyền hưởng lợi ích của tiến bộ 

khoa học và ứng dụng của chúng ở Việt Nam. 

 

 



 
6 

Chương 1 

LÝ LUẬN VỀ QUYỀN HƢỞNG LỢI ÍCH CỦA TIẾN BỘ KHOA HỌC 

VÀ ỨNG DỤNG CỦA CHÚNG 

 

1.1. Khoa học và lợi ích, ứng dụng của khoa học 

1.1.1. Khoa học 

Có nhiều cách diễn đạt khác nhau trong định nghĩa “khoa học” mà từ điểm 

chung của các định nghĩa này có thể hiểu khái quát: 

Khoa học là hệ thống tri thức tích luỹ trong quá trình lịch sử và được thực 

tiễn chứng minh, phản ánh những quy luật khách quan của thế giới bên ngoài, cũng 

như hoạt động tinh thần của con người, giúp con người có khả năng cải tạo thế giới 

hiện thực [29]. 

Có thể thấy “Khoa học” đã được định nghĩa từ góc độ phổ thông nhất, khái 

quát nhất nhưng chưa từng được xác định theo khía cạnh hướng tới các mục đích về 

quyền con người. Vấn đề này được đề cập trong Tuyên bố Venice trong đó khẳng 

định sự cần thiết phải định nghĩa khoa học dưới lăng kính quyền con người. 

Theo khuyến nghị của UNESCO năm 1974 về địa vị của các nhà nghiên cứu 

khoa học: 

Khoa học là hoạt động của con người theo cá nhân hay theo nhóm 

nhỏ hoặc lớn, thông qua việc nghiên cứu có chủ định về những hiện 

tượng được quan sát sẽ tạo ra những nỗ lực có tổ chức để khám phá và 

làm chủ chuỗi quy luật, đem đến sự hòa hợp trong một thể tương tác 

những phân hệ mang tính hệ quả của kiến thức bằng sự phản ánh và khái 

niệm hóa một cách có hệ thống, mà thường được biểu hiện rộng rãi bằng 

các biểu tượng toán học; và nhờ vậy sẽ trang bị cho chính nó, vì lợi ích 

của chính nó, cơ hội để ứng dụng những hiểu biết về các quy trình và 

hiện tượng xuất hiện trong tự nhiên và trong xã hội [83]. 

Tuyên bố Venice về quyền hưởng lợi ích của tiến bộ khoa học và ứng dụng 

của chúng và báo cáo năm 2012 trước Hội đồng Nhân quyền của Farida Shaheed, 
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báo cáo viên đặc biệt trong lĩnh vực các quyền về văn hóa, phản ánh hiểu biết chung 

về "khoa học" như một dạng kiến thức. Ngoài ra, báo cáo viên đặc biệt cho rằng 

khoa học bao gồm cuộc sống, vật lý, khoa học về hành vi và thể chất cũng như các 

ngành khoa học xã hội [73, đoạn 24]. Biên bản của uỷ ban soạn thảo (The travaux 

préparatoires) ICESCR ghi lại các cuộc đàm phán xây dựng nội dung Điều 15 chỉ ra rằng 

"khoa học" bản thân nó không nên được gán cho một mục đích xã hội hoặc mục đích cụ 

thể khác ngoài sự phát triển tiếp theo của khoa học. Đồng thời, Tuyên bố Venice nhấn 

mạnh tại Mục III.8 rằng khoa học "không chỉ gia tăng kiến thức” mà còn "tăng cường 

các điều kiện cho hoạt động khoa học và văn hóa tiếp theo" [88, Mục III.8]. Nói cách 

khác, khoa học mang tính chất kế thừa. Khoa học được xem như là hoạt động tập 

thể của các nhà nghiên cứu trong các thế hệ kế tiếp - những người tiếp tục xây dựng 

tri thức mới trên cơ sở kiến thức và phát hiện của các nhà khoa học đi trước. Theo 

quan điểm tích lũy kiến thức khoa học này, phương pháp khoa học được tạo ra được 

dùng để kiến tạo các lý thuyết khoa học, mà sau đó được thử nghiệm và đánh giá 

cho phép chúng trở thành cơ sở cho các kiến thức mới hơn. 

Khái niệm “khoa học” đã từng được phân tích sâu hơn trong các công trình 

nghiên cứu xã hội học của khoa học trong thời kỳ trước và sau Thế chiến II mà ảnh 

hưởng đến môi trường, bối cảnh soạn thảo UDHR và ICESCR. Trong Tuyển tập 

các bài tiểu luận của Robert Merton trong “Xã hội hoá về Khoa học”, Robert 

Merton xem xét khoa học như hoạt động chung đưa đến các kiến thức cơ bản về thế 

giới. Merton liên kết khoa học với (1) tập hợp các phương pháp nghiên cứu đặc 

trưng mà qua đó các tri thức được chứng nhận; (2) kho kiến thức tích lũy được bắt 

nguồn từ các ứng dụng của các phương pháp này; (3) tập hợp các giá trị và tập tục 

văn hoá chi phối các hoạt động khoa học; hoặc (4) sự kết hợp bất kỳ của những yếu 

tố nêu trên [67]. Ông nêu lên bốn tính chất đặc trưng của khoa học đó là: tính vô tư 

(không vụ lợi), tính phổ quát, chủ nghĩa cộng sản và thái độ hoài nghi có tổ chức. 

Vô tư là nguyên tắc trong đó các nhà khoa học nên có động cơ duy nhất là để tìm 

kiếm sự thật thay bởi tiến hành nghiên cứu khoa học để thúc đẩy sở thích hay lợi ích 

cá nhân. Tính phổ quát thể hiện rằng giá trị khoa học không liên quan đến hoặc phụ 
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thuộc vào một nền văn hóa, chủng tộc, giới tính, hay một xã hội đặc biệt nào. Tính 

cộng sản được hiểu là những thành quả nghiên cứu khoa học thuộc về tất cả mọi 

người. Sự hoài nghi có tổ chức đề cập đến sự cần thiết phải kiểm tra một cách 

nghiêm túc và kỹ lưỡng tất cả niềm tin và các giả định khoa học. 

Kể từ những năm 1970 đã có nhiều cuộc thảo luận học thuật giữa các triết 

gia, nhà sử học, nhà xã hội học và các khoa học về vai trò của khoa học trong một 

xã hội dân chủ, khoa học có nên chăng cần được rà soát và kiểm tra kỹ lưỡng đối 

chiếu với các giá trị về đạo đức, chính trị, xã hội và tác động như thế nào đến cuộc 

sống của con người. Bên cạnh sự thừa nhận tính khách quan của khoa học và những 

đóng góp mà khoa học mang lại, cũng cần thừa nhận rằng tiến bộ khoa học không 

nhất thiết phải thúc đẩy sự thịnh vượng của con người bởi bản chất của nghiên cứu 

khoa học nói chung là hướng tới việc theo đuổi kiến thức chứ không phải là mục 

tiêu cải tiến cho con người. Bên cạnh đó có những quan điểm cho rằng bối cảnh xã 

hội mà các tri thức khoa học được tạo nên vẫn làm ảnh hưởng đến các tri thức khoa 

học được tạo ra – nói cách khác dù khoa học có các giá trị nhất định nhưng không 

thể ngăn cách các nhà khoa học khỏi bị ảnh hưởng bởi chính trị, xã hội, văn hóa, 

đạo đức và các yếu tố kinh tế. 

1.1.2. Lợi ích của tiến bộ khoa học và ứng dụng của chúng 

Theo biên bản của uỷ ban soạn thảo ICESCR, các 'lợi ích' của khoa học 

không chỉ bao gồm lợi ích vật chất. Ông Havet, đại diện UNESCO khi tham gia dự 

thảo ICESCR, đề cập đến phổ biến kiến thức khoa học như tiềm năng để "đóng góp 

phần lớn vào việc loại bỏ các định kiến nhất định, ví dụ như thành kiến về chủng 

tộc, mà cấu thành mối đe dọa trực tiếp đến toàn bộ cấu trúc của các quyền con 

người". Báo cáo viên đặc biệt Farida Shaheed xác định một số lợi ích phi vật chất 

khác của khoa học trong đó có “sự tham gia”. Cô cho rằng các „lợi ích‟ của khoa 

học bao gồm không chỉ các kết quả khoa học và thành quả mà còn là quá trình khoa 

học, phương pháp và công cụ của khoa học [73]. Có quan điểm tương tự như vậy, 

Hội các nhà khoa học Hoa Kỳ (American Scientists) liệt kê 10 loại lợi ích của khoa 

học và ứng dụng của khoa học thường được đề cập nhất, bao gồm: 
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1. Sức khỏe (bao gồm cả chẩn đoán / điều trị / ứng dụng) 

2. Nâng cao kiến thức 

3. Sinh thái, môi trường, động vật hoang dã 

4. Giáo dục và đào tạo 

5. Các khái niệm cơ bản dựa trên kinh nghiệm đối với pháp luật / 

chính sách / chương trình hành động 

6. Các ứng dụng công nghệ / cơ sở hạ tầng 

7. Các hiểu biết về hành vi cá nhân (không phải về sức khỏe) 

8. Thúc đẩy các phương pháp và công nghệ cho khoa học 

9 Ảnh hưởng về/đối với văn hóa 

10. Các tác động kinh tế [31]. 

Trong đó tác giả đưa ra phân tích về 5 lợi ích thường được đề cập nhất của 

khoa học và ứng dụng của chúng: 

- Y tế 

Khoa học và kỹ thuật đã giúp con người hiểu biết hơn về bản chất cơ bản của 

sức khỏe và bệnh tật, từ việc “vạch ra sự bùng nổ của dịch bệnh, tìm hiểu nguồn 

dịch và đưa ra giải pháp”, đến việc “xác định tâm thần là một loại bệnh dịch chứ 

không phải là một vấn đề cá nhân hoặc một vấn đề đạo đức”, hay "tiềm năng hiểu 

và giải thích cách tương tác của các quá trình vật lý và sinh học ảnh hưởng như thế 

nào đến sức khỏe và sự phong phú của sinh vật - bao gồm cả con người"... 

Có thể kể đến ví dụ các lợi ích từ ứng dụng của tiến bộ khoa học trong lĩnh 

vực này như ứng dụng làm lạnh thuốc; hay vai trò bổ sung của phương pháp tiếp 

cận khoa học đa dạng như sự phát triển của các loại vắc-xin và tâm lý khi sử dụng 

các loại vắc-xin. 

- Gia tăng tri thức 

Các phương pháp khoa học đã được áp dụng để tiết lộ những chân lý mới về 

tất cả mọi thứ từ sự bao la của thiên hà, sự rung động của các nguyên tử trong các 

cấu trúc vững chắc, sự tác động của vi khuẩn và sự phức tạp của tương tác giữa con 

người trong hệ thống xã hội. Ngoài ra, các tri thức được sử dụng để lập kế hoạch và 
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dự đoán tương lai, đặc biệt là những thay đổi về môi trường, qua đó góp phần đảm 

bảo sự sống còn của con người. 

Kiến thức khoa học cũng đã được xem là yếu tố cơ bản tác động đến quyền 

công dân. Các phương pháp khoa học đã làm tăng tư duy phê phán và kỹ năng lập 

luận phân tích, từ đó trao quyền cho thành phần tư nhân sử dụng thông tin một cách 

hiệu quả trong môi trường xã hội của họ. 

- Sinh thái / môi trường / động vật hoang dã 

Khoa học và công nghệ là công cụ cần thiết để giảm thiểu và ngăn ngừa sự 

phá hủy của môi trường tự nhiên, và để đáp ứng với các điều kiện thay đổi của thế 

giới với dân số ngày càng tăng nhanh và nguồn tài nguyên thiên nhiên ngày càng 

hạn chế, để giảm sự căng thẳng giữa sản xuất năng lượng và bảo vệ môi trường… 

- Giáo dục và đào tạo 

Khoa học mang lại lợi ích quan trọng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo. Ví dụ, 

chiến lược về lý thuyết tâm lý và can thiệp xã hội được áp dụng trong việc thiết lập 

trường học để tăng cường quá trình giáo dục và thúc đẩy các kỹ năng giao tiếp xã 

hội hiệu quả cho học sinh, sinh viên ở tất cả các lứa tuổi. Giáo dục khoa học cũng 

khơi dậy sự hiếu kỳ, khơi dậy các tư tưởng mới và cách thức giải quyết vấn đề. 

Giáo dục và đào tạo cũng kết nối mạnh mẽ với các lợi ích khác của khoa học và 

cung cấp một cơ sở thực nghiệm cho việc ra quyết định của nhà nước. 

- Các khái niệm cơ bản dựa trên kinh nghiệm đối với pháp luật/ chính sách/ 

chương trình hành động. 

Khoa học được xem như một cơ sở thu thập thông tin đáng tin cậy về tình 

trạng thực tế nhằm tạo ra các chính sách công dựa trên các thông tin khách quan. 

Khoa học cũng là công cụ hiệu quả trong việc thiết lập các quy định pháp luật và 

đóng góp trong việc tìm ra các bằng chứng cần thiết trong truy tố. Sức mạnh của các 

phương pháp khoa học cũng đánh giá hiệu quả các quy định pháp luật, chính sách 

và các chương trình hành động hiện hành. 

1.1.3. Truy cập, hưởng lợi ích của tiến bộ khoa học và ứng dụng của chúng 

Quy định tại điều 15 (1) (b) ICESCR công nhận quyền của mọi người được 
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hưởng những lợi ích của khoa học và ứng dụng của chúng. Phân tích tại biên bản 

của uỷ ban soạn thảo ICESCR cho thấy “lợi ích” được hiểu là lợi ích vật chất mà 

mọi người có thể thưởng thức trong cuộc sống hàng ngày. Do đó các quốc gia thành 

viên có trách nhiệm đưa các ứng dụng của tiến bộ khoa học đến với tất cả mọi 

người vì đã có một quyền phổ quát về chia sẻ những lợi ích của tiến bộ khoa học. 

Quyền này luôn luôn được gắn liền bất kể những cá nhân đó có đóng góp vào sự 

tiến bộ khoa học hay không. 

Theo UNDP 2001 về Tạo công nghệ mới cho phát triển con người, đổi mới 

công nghệ có thể đóng góp vào sự phát triển của con người qua hai cách: Thứ nhất, 

trực tiếp tăng cường khả năng của con người, có thể cải thiện mức sống và cho phép 

mọi người tham gia tích cực hơn vào cuộc sống cộng đồng thông qua các sản phẩm 

như: giống cây trồng chịu hạn cho nông dân ở vùng khí hậu không đảm bảo, nguồn 

năng lượng sạch, truy cập Internet, vắc-xin cho các bệnh truyền nhiễm…; Thứ hai, 

tiến bộ công nghệ có thể là một phương tiện phát triển con người thông qua tác 

động của nó đối với tăng trưởng kinh tế thông qua các hiệu suất đạt được [81]. Phản 

ánh về tầm quan trọng của khoa học và đổi mới công nghệ trong phát triển nông 

nghiệp, Báo cáo Phát triển Thế giới 2008 nhấn mạnh tiềm năng của khoa học trong 

việc giải quyết nạn đói nghèo ở cả khu vực được hỗ trợ và khu vực ít được hỗ trợ 

hơn. Nó cũng chỉ ra rằng khoa học rất quan trọng trong việc thích ứng và giảm nhẹ 

biến đổi khí hậu và giải quyết các vấn đề môi trường nói chung [98]. 

Cách diễn đạt về quyền hưởng lợi ích của tiến bộ khoa học và ứng dụng của 

chúng chưa được rõ ràng, nó đặt ra câu hỏi quyền này chỉ gắn liền với việc phổ biến 

thành quả của tiến bộ khoa học hay gắn liền cả với phát triển khoa học. Quan điểm 

của tác giả là nó đòi hỏi cả hai, đặc biệt là trong xu hướng đầu tư trong lĩnh vực 

nghiên cứu khoa học và y sinh học và phát triển công nghệ nhắm mục tiêu đáp ứng 

các nhu cầu của người nghèo. Mặc dù có thể nói đây là mục tiêu rất khó thực hiện. 

Khoa học và công nghệ mang lại lợi ích cho tất cả mọi người, do vậy chúng 

cần được phổ biến rộng rãi. Các bình luận chung gần đây giải thích các quy định về 

các quyền cụ thể được liệt kê trong ICESCR do Ủy ban Kinh tế, Xã hội và Văn hóa 
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đặt ra bốn tiêu chí có liên quan được áp dụng đối với khoa học và công nghệ như: 

tính sẵn có, khả năng tiếp cận, khả năng được chấp nhận và chất lượng. Tính sẵn có 

đề cập đến mức độ mà các thiết bị, hàng hóa và dịch vụ cần thiết cho việc thực hiện 

các quyền cụ thể có sẵn với số lượng đầy đủ cho người dân các quốc gia. Khả năng 

tiếp cận có bốn khía cạnh: (1) không có sự phân biệt, mọi thiết bị, hàng hóa, dịch vụ 

đều có thể được tiếp cận bởi tất cả mọi người mà không có bất kỳ sự phân biệt nào 

kể cả trong các lĩnh vực cấm; (2) khả năng truy cập về mặt vật lý, phạm vi mà các 

thiết bị, hàng hóa, dịch vụ đạt được độ an toàn về mặt vật lý đối với tất cả các nhóm 

dân cư, đặc biệt là các nhóm thiệt thòi và dễ bị tổn thương; (3) khả năng tiếp cận về 

mặt kinh tế, xem hàng hoá, dịch vụ, và các tiện nghi liên quan đến quyền này có giá 

cả phải chăng cho tất cả mọi người hay không, bao gồm các nhóm khó khăn trong 

xã hội; và (4) tiếp cận thông tin, xem người dân có quyền tìm kiếm, tiếp nhận và 

truyền đạt thông tin có liên quan đến quyền hay không. Khả năng được chấp nhận là 

thước đo xem các tiện nghi, hàng hóa, dịch vụ phù hợp với văn hóa và tôn trọng các 

chuẩn mực đạo đức hay không. Chất lượng đòi hỏi liệu các thiết bị, hàng hóa, dịch 

vụ và khoa học có thích hợp và có chất lượng tốt hay không. 

Sự bất bình đẳng lớn trong phát triển công bằng và sự lan tỏa của công nghệ 

trong và giữa các xã hội đặt ra vấn đề lớn cho cách tiếp cận quyền con người đối với 

khoa học và công nghệ. Các nghiên cứu khoa học, phát minh, sáng tạo và phát triển 

sản phẩm được tập trung ở các quốc gia có thu nhập cao OECD (Tổ chức Hợp tác 

Kinh tế và Phát triển) và ở một mức độ thấp hơn đối với một số ít các nước thu nhập 

trung bình ở châu Á và châu Mỹ Latin. Sự tiếp cận công nghệ mới và cũ cũng được 

phân phối không đồng đều giữa các quốc gia. Nhiều công nghệ "cổ điển" đã được 

phổ biến không đồng đều cho dù chúng có giá trị to lớn được xem như công cụ của sự 

tiến bộ của con người, do giới hạn về thu nhập, cơ sở hạ tầng, và thể chế nhà nước. 

Chúng bao gồm các yếu tố đầu vào cơ bản như điện, điện thoại (với sự sẵn có của 

công nghệ di động tạo ra sự khác biệt), đổi mới nông nghiệp, và tiến bộ y tế. 

Trong bối cảnh phân hoá xã hội như ngày nay, tồn tại nhu cầu ngày càng lớn 

cần phải chú ý nhiều hơn vào sự phát triển, chuyển giao và phân phối các công nghệ 
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đơn giản và rẻ tiền phù hợp với đa số người dân sống ở các vùng nông thôn nghèo 

khó. Sự phát triển của máy bơm bàn đạp ở Bangladesh, một thiết bị hoạt động bằng 

chân đơn giản để kéo nước lên đến mức độ bơm là ví dụ cho một công nghệ đơn 

giản, chi phí thấp, mà sau đó đã được chuyển giao ở Kenya cho thủy lợi ở Đông 

Phi. Một ví dụ khác là sự phát triển của liệu pháp bù nước tại Trung tâm Quốc tế 

của Bangladesh cho nghiên cứu bệnh tiêu chảy. Mô tả bởi the Lancetas có thể là 

phát hiện y học quan trọng nhất của thế kỷ XX, liệu pháp bù nước đường uống đã 

cung cấp một phương pháp đơn giản và không tốn kém (khoảng 10 cents một liều) 

thay thế cho điều trị tiêu chuẩn cung cấp chất lỏng vô trùng thông qua một nhỏ giọt 

tĩnh mạch (với chi phí khoảng 50USD cho mỗi trẻ em). Tương tự như vậy, các công 

nghệ mới tạo ra sự miễn dịch mà không cần điều kiện vô trùng và chuỗi thiết bị làm 

lạnh nhằm duy trì tốt và vận chuyển lạnh đã tạo điều kiện cho các chiến dịch tiêm 

phòng mở rộng bệnh bại liệt và các bệnh truyền nhiễm chết người khác như sởi, 

rubella, ho gà, bạch hầu, uốn ván, và bệnh lao. 

1.2. Bối cảnh lịch sử ghi nhận quyền hƣởng lợi ích của tiến bộ khoa học 

và ứng dụng của chúng trong luật nhân quyền quốc tế 

Tại sao Quyền hưởng lợi ích của tiến bộ khoa học và ứng dụng của chúng 

được đưa vào quy định trong hệ thống luật nhân quyền quốc tế, mà cụ thể hơn là 

được quy định tại Điều 27 của UDHR và Điều 15 của ICESCR? 

Cũng như các quy định khác của UDHR, Điều 27 được dự thảo trong bối 

cảnh các tội ác diệt chủng của Đức Quốc xã và sự tàn bạo của chiến tranh thế giới 

II đang được phổ biến rộng rãi trong xã hội và để lại các hệ luỵ nghiêm trọng đối  

với cuộc sống của con người. Khoa học và công nghệ đã đóng một vai trò quan 

trọng trong chiến tranh tại thời điểm đó và phục vụ như một công cụ của 

“Holocaust” - cuộc diệt chủng mà khoảng sáu triệu người Do Thái và khoảng năm 

triệu nạn nhân phi Do Thái đã bị giết bởi các thế lực phát xít Đức, qua đó làm gia 

tăng đáng kể các tác động nguy hại cho nhân loại. Do vậy, có không ít nhà khoa 

học nổi tiếng tham gia tích cực trong các cuộc tranh luận của công chúng sau 

chiến tranh về sự phát triển của chuẩn mực nhân quyền phổ quát, trong đó có thể 
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kể đến Julian Huxley - nhà sinh vật học người Anh, nhà văn, người đã từng là 

giám đốc đầu tiên của Unesco, WA Noyes – một nhà hóa học người Mỹ và JM 

Burgers - một thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học Hà Lan. Các cuộc thảo luận 

trong Ủy ban Liên hợp quốc về quyền con người trong quá trình soạn thảo UDHR 

cũng đề cập đến sự lạm dụng của khoa học và công nghệ của chế độ Hitler và sự 

cần thiết phải bảo vệ khoa học khỏi những áp lực gây hại cho con người. Nội dung 

“quyền hưởng lợi ích của tiến bộ khoa học và ứng dụng của chúng” được đưa vào 

UDHR cũng nhờ vai trò của UNESCO trong quá trình soạn thảo văn bản. Đại diện 

của UNESCO đã vận động xây dựng một quy định tại UDHR và sau đó là 

ICESCR công nhận vấn đề này. 

Một lý do khác chính là tiền lệ được thiết lập bởi các điều khoản của Tuyên 

ngôn châu Mỹ về quyền và nghĩa vụ của con người (1948), được hoàn thành sớm 

hơn UDHR khoảng sáu tháng. Điều 13 của văn bản này tuyên bố rằng: “Mọi người 

đều có quyền tham gia vào đời sống văn hoá của cộng đồng, để thưởng thức nghệ 

thuật, và tham gia vào những lợi ích có được từ sự tiến bộ trí tuệ, đặc biệt là những 

khám phá khoa học” [69]. Các đại biểu Mỹ Latin tại uỷ ban soạn thảo ủng hộ việc 

đưa tinh thần của Tuyên ngôn châu Mỹ về quyền và nghĩa vụ của con người vào 

UDHR. Theo Johannes Morsink về lịch sử soạn thảo Điều 27 của UDHR, không có 

nhiều bất đồng trong việc kết hợp quyền chia sẻ tiến bộ khoa học. Các cuộc thảo 

luận về cách diễn đạt điều này tập trung vào hai vấn đề. Một là đề xuất của các đại 

biểu Liên Xô đề nghị "ghi nhận và tuyên bố quyền con người được tận hưởng 

những ứng dụng của khoa học để phục vụ cho tiến bộ và dân chủ" nhằm ngăn chặn 

khoa học khỏi việc bị sử dụng chủ yếu cho phát triển vũ khí mà Liên minh Liên Xô 

cáo buộc Hoa Kỳ đã làm. Đề xuất này đã bị chỉ trích bởi Hoa Kỳ và một số đại biểu 

Tây Âu với lý do đó được xem là hành động chính trị hóa khoa học. Và sự phản đối 

từ phía các đại biểu Mỹ Latin đã loại bỏ đề xuất này trong một cuộc bỏ phiếu điểm 

danh (cuộc bỏ phiếu mà mỗi thượng nghị sĩ bỏ phiếu "đồng ý" hay "không đồng ý" 

kèm theo tên của mình). Bên cạnh đó, đại biểu Trung Quốc đề xuất thêm cụm từ 

"chia sẻ lợi ích của mình" để làm rõ rằng quyền được dành cho tất cả mọi người chứ 

không chỉ các thành viên của cộng đồng khoa học, đề xuất này đã được ủng hộ [46]. 
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Các nội dung được ghi nhận trong biên bản của uỷ ban soạn thảo ICESCR 

cho thấy dự thảo điều 15 của Công ước đã được đề xuất đầu tiên bởi đại diện của 

Hoa Kỳ, kết hợp với sửa đổi của Li-băng và sau đó đã được thông qua bởi Ủy ban 

Nhân quyền. 

1.3. Các đặc điểm, tính chất của quyền hƣởng lợi ích của tiến bộ khoa 

học và ứng dụng của chúng 

1.3.1. Các tiến bộ khoa học và ứng dụng của chúng cần dựa trên phẩm 

giá của con người 

Tất cả các quyền con người được cho là xuất phát từ phẩm giá vốn có của 

con người. Do đó, cách tiếp cận quyền con người đòi hỏi các nhà nước đánh giá tác 

động của phát triển và đảm bảo các thành tựu khoa học và công nghệ sẵn có phải 

dựa trên phẩm giá con người. Trong khi khoa học và công nghệ mang lại nhiều lợi 

ích cho đời sống con người, không thể phủ nhận rằng một số phát triển cũng đặt ra 

những thách thức tiềm ẩn đối với nhân phẩm. Công nghệ thường xuyên mang lại sự 

phân phối công bằng các chi phí và lợi ích: lợi ích mang đến cho một nhóm người 

trong khi các nhóm khác phải gánh chịu rủi ro và chi phí gián tiếp. Công nghệ vừa 

là sản phẩm vừa là công cụ của quyền lực xã hội, nó cũng hướng đến tăng cường sự 

tập trung của cải và quyền lực chính trị trong các cấu trúc xã hội hiện có. 

Liên quan đến vấn đề này, có thể kể đến hai văn kiện quốc tế gần đây thể 

hiện các tác động tiềm năng của sự phát triển khoa học và y tế mới đối với nhân 

quyền và nhân phẩm. Tuyên bố toàn cầu về gen người và các quyền con người năm 

1997 [84] được soạn thảo bởi UNESCO và sau đó được thông qua tại Đại hội đồng 

Liên Hợp Quốc đã nhấn mạnh rằng nghiên cứu di truyền và các ứng dụng nên hoàn 

toàn tôn trọng phẩm giá, tự do, và quyền con người và cấm tất cả các hình thức 

phân biệt đối xử dựa trên đặc điểm di truyền. Điều 2 của Tuyên bố khẳng định "Mọi 

người đều có quyền được tôn trọng phẩm giá và quyền lợi của họ không phân biệt 

các đặc điểm di truyền" [84]. Tuyên ngôn khẳng định sự tự do nghiên cứu liên quan 

đến hệ gen, đó là điều cần thiết cho sự tiến bộ của kiến thức và tự do tư tưởng, 

nhưng với sự báo trước rằng các nhà nghiên cứu tôn trọng nguyên tắc thận trọng, 
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trung thực trí tuệ, và toàn vẹn trong việc tiến hành nghiên cứu và trình bày và sử 

dụng các kết quả nghiên cứu của họ [84, Điều 13]. Văn bản này giao trách nhiệm 

cho các quốc gia cần có biện pháp thích hợp để thúc đẩy các điều kiện trí tuệ và vật 

chất để thúc đẩy tự do nghiên cứu về bộ gen người và bảo vệ sự tôn trọng nhân 

quyền trong quá trình nghiên cứu [84, Điều 14-16]. Tuyên ngôn cũng khuyến cáo 

rằng lợi ích từ những tiến bộ trong sinh học, di truyền học và y học, liên quan đến 

gen, nên được dành cho tất cả mọi người [84, Điều 12a]. Ngoài ra, tuyên bố khẳng 

định những hành động trái với phẩm giá con người, chẳng hạn như sinh sản vô tính 

con người, không nên được cho phép [84, Điều 11]. 

Văn kiện thứ hai, Công ước về Bảo vệ nhân quyền và phẩm giá của con 

người năm 1997 [52] liên quan tới các ứng dụng Sinh học và Y học, thành quả của 

5 năm thảo luận và đàm phán giữa các nước thành viên của Hội đồng châu Âu, tạo 

nên một nỗ lực để giải quyết những phát triển công nghệ từ quan điểm phẩm giá của 

con người. Các bên tham gia Công ước này thực hiện một cam kết để bảo vệ phẩm 

giá và danh tính của tất cả mọi người và để đảm bảo sự tôn trọng các quyền tự do cơ 

bản của họ liên quan đến các ứng dụng của sinh học và y học. Một nguyên tắc trọng 

tâm của Công ước là quyền lợi và phúc lợi của con người sẽ được áp dụng trên sự 

quan tâm của xã hội hay khoa học [52, Điều 2]. Nhận thức được rằng không có sự 

thay thế với hiệu quả tương đương cho các nghiên cứu về con người trong lĩnh vực 

y học, Công ước quy định một loạt các điều kiện để bảo vệ những người trải qua 

nghiên cứu [52, Điều 16-17]. Nó cũng chỉ ra một số hạn chế, đặc biệt là trong mối 

quan hệ với các can thiệp được cho phép vào hệ gen của con người [52, Điều 13] và 

cấm việc tạo ra những phôi thai người cho mục đích nghiên cứu [52, Điều 18]. 

Qua đó cho thấy, để có thể xem nhân phẩm như một tiêu chuẩn cho nghiên 

cứu và phát triển khoa học là tương đối phức tạp vì khái niệm này còn chưa được 

hiểu rõ ràng, cụ thể. Các văn bản chính sách và các công cụ pháp lý có yêu cầu các 

quốc gia thúc đẩy và bảo vệ nhân phẩm, như hai văn bản nêu trên, hiếm khi cung 

cấp một định nghĩa rõ ràng về phẩm giá con người hay làm rõ giá trị của con người 

có thể bị tác động tiêu cực đến mức nào bởi một công nghệ hoặc hoạt động khoa 
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học nhất định. Do đó cũng gây khó khăn trong việc đánh giá một công nghệ cụ thể 

có dựa trên và phù hợp với nhân phẩm hay không nhằm tránh các vi phạm đối với 

phẩm giá con người. 

Việc xem xét nhân phẩm như một phương tiện hạn chế các hoạt động khoa 

học đang ngày càng phổ biến trong lĩnh vực chính sách khoa học. Trích dẫn về 

phẩm giá con người trong các tài liệu và thảo luận chính sách khoa học thường đến 

trong bối cảnh lo ngại rằng một số hoạt động, chẳng hạn như nhân bản con người 

hoặc thương mại hóa các mô của con người, xâm phạm một số hiểu biết cơ bản về 

nhân phẩm. Tương tự như vậy, trong những tranh cãi về nghiên cứu tế bào gốc phôi 

người, mối quan tâm với hành vi vi phạm nhân phẩm con người thường được trích 

dẫn là một lý do để hạn chế sự phá hủy trên phôi người. Khi được sử dụng theo 

cách này, nhân phẩm phản ánh một vị trí xã hội hay đạo đức rộng lớn, nó được sử 

dụng như một sự biện minh cho sự hưởng ứng một chính sách - thường là chính 

sách nhằm ngăn chặn một hoạt động khoa học nhất định. 

1.3.2. Không phân biệt đối xử và đối xử bình đẳng 

Được giải thích dưới lăng kính nhân quyền, quyền hưởng lợi ích của tiến bộ 

khoa học và ứng dụng của chúng ở mức tối thiểu đòi hỏi rằng sự tự do và cơ hội 

hưởng lợi từ tiến bộ khoa học và kỹ thuật cần được phổ biến rộng rãi trong mọi 

quốc gia "không phân biệt chủng tộc, màu da, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo, chính 

kiến hay quan niệm, nguồn gốc quốc gia hay xã hội, tài sản, dòng dõi hay trạng thái 

khác” [91, Điều 2]. Nó cũng đòi hỏi các nhà nước "đảm bảo quyền bình đẳng giữa 

nam và nữ trong việc thụ hưởng lợi ích" [91, Điều 3]. Ủy ban Liên hợp quốc về 

quyền kinh tế, xã hội và văn hóa diễn giải những điều khoản không phân biệt đối xử 

là yêu cầu các quốc gia thành viên loại bỏ các hình thức phân biệt đối xử cả theo 

luật pháp và theo thông lệ mà ảnh hưởng xấu đến việc thực hiện các quyền được 

quy định trong Công ước. Những nghĩa vụ này cũng được hiểu là đòi hỏi nhà nước 

có các biện pháp ngăn chặn phân biệt đối xử và các sáng kiến mang tính "hành động 

khẳng định" tích cực để bù đắp cho sự phân biệt đối xử trong quá khứ. Để đáp ứng 

các yêu cầu này, các Ủy ban của Liên Hợp Quốc nhấn mạnh việc thực hiện các 
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quyền con người của phụ nữ, dân tộc thiểu số, người nghèo và nhóm những người 

thiệt thòi cả trong các báo cáo hướng dẫn của họ và trong các xem xét của họ đối 

với báo cáo của các quốc gia thành viên. Việc này rất có ý nghĩa trong việc giải 

thích quyền hưởng lợi từ tiến bộ khoa học, nó áp đặt một tiêu chuẩn khác các xu 

hướng hiện nay - ủng hộ lợi ích của các tập đoàn lớn hoặc thúc đẩy các nguyên tắc 

trừu tượng của khả năng cạnh tranh khoa học. Trước việc đưa ra lựa chọn và quyết 

định, nó kêu gọi sự nhạy cảm đặc biệt với các tác động đối với người nghèo, những 

người thiệt thòi, các chủng tộc, sắc tộc, dân tộc thiểu số, phụ nữ và người dân ở các 

vùng nông thôn. 

Với cam kết bảo đảm quyền bình đẳng giữa nam và nữ, cách tiếp cận quyền 

hưởng lợi ích của tiến bộ khoa học và ứng dụng của chúng nhấn mạnh sự cần thiết 

phải áp dụng phương pháp tiếp cận trên cơ sở giới nhằm khắc phục sự mất cân bằng 

giới tính hiện có trong khoa học và công nghệ. Việc này đòi hỏi sự nỗ lực nhiều hơn 

để đảm bảo các cơ hội giáo dục bình đẳng ở tất cả các cấp đào tạo khoa học và cơ 

hội nghề nghiệp để vượt qua sự chiếm ưu tiên của nam giới trong nhiều lĩnh vực 

khoa học và công nghệ. Các cơ hội giáo dục và lực lượng lao động bất bình đẳng, 

những hạn chế trong việc tiếp cận đào tạo chính quy và không chính quy, và sự 

thiếu sự hỗ trợ xã hội là tất cả các vấn đề xã hội dễ gặp phải cần được giải quyết 

thông qua các chính sách mới và sự quyết liệt của nhà nước trong việc thực hiện các 

chính sách đó. 

Ngoài các vấn đề đào tạo và nghề nghiệp, cách tiếp cận trên cơ sở giới đối 

với khoa học đòi hỏi sự nhạy cảm và cam kết để chắc chắn rằng việc xác định các 

ưu tiên và đầu tư cho nghiên cứu khoa học và phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu cụ 

thể của phụ nữ. Một số bình luận chung của CESCR có đề cập đến yêu cầu này. Ví 

dụ, bình luận chung về quyền sức khỏe [38] khuyến nghị các quốc gia lồng ghép 

quan điểm giới vào các chính sách liên quan sức khỏe, kế hoạch, chương trình, các 

nghiên cứu và phát triển và thực hiện chiến lược quốc gia toàn diện cho việc thúc 

đẩy quyền của phụ nữ đối với sức khỏe trong suốt tuổi thọ của họ. Theo tài liệu này, 

cách tiếp cận trên cơ sở giới nên bao gồm các biện pháp can thiệp nhằm ngăn ngừa 
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và điều trị các bệnh ảnh hưởng đến phụ nữ cũng như các chính sách cung cấp khả 

năng hưởng thụ đầy đủ dịch vụ chăm sóc y tế chất lượng cao với giá cả phải chăng. 

Một ví dụ khác, bình luận chung của Ủy ban về quyền có nước sạch [41] ghi nhận 

tầm quan trọng của việc đảm bảo tiếp cận bền vững tài nguyên nước và hệ thống 

quản lý cho nông dân yếu thế và bị thiệt thòi, bao gồm cả nữ nông dân. Bình luận 

chung khuyến nghị các quốc gia nên đặc biệt chú ý đến các cá nhân và các nhóm 

người thường xuyên phải đối mặt với khó khăn trong quá khứ trong việc thụ hưởng 

quyền có nước sạch, bao gồm cả phụ nữ, và để kết thúc khó khăn đó, cần thực hiện 

các bước để đảm bảo rằng phụ nữ không bị loại trừ khỏi quá trình ra quyết định liên 

quan đến tài nguyên nước và các quyền lợi liên quan. 

1.3.3. Tập trung vào nhóm đối tượng những người bị thiệt thòi và dễ bị 

tổn thương 

Quyền hưởng lợi ích của tiến bộ khoa học và ứng dụng của chúng là quyền 

dành cho cả cá nhân và tập thể. Việc thực hiện quyền này đòi hỏi các quốc gia cần 

đặc biệt chú ý đến nhu cầu của những người dân thiệt thòi và dễ bị tổn thương, trong 

đó có liên quan đến quyền truy cập vào các tiến bộ khoa học và công nghệ cơ bản; tài 

trợ cho các nghiên cứu hướng đến nhu cầu cụ thể của cộng đồng những người bị thiệt 

thòi và nghèo khó; và bảo vệ quyền của các đối tượng nghiên cứu của con người. 

Cách tiếp cận về quyền con người tập trung vào tình trạng của những người 

thiệt thòi nhất chứ không phải là những người ở tầng lớp trung bình của xã hội hay 

cộng đồng tiên tiến, giàu có. Điều này đòi hỏi những hành động mang tính chất 

khẳng định của nhà nước như đầu tư cụ thể trong khoa học và công nghệ có khả 

năng mang lại lợi ích cho những người có mức sống ở tầng thấp trong quy mô kinh 

tế và xã hội. Khi đưa ra và thực hiện các quyết định có khả năng tích luỹ từ các 

khoản đầu tư vào các khu vực cụ thể của khoa học và công nghệ, việc cải thiện tình 

trạng của những người thiệt thòi, dễ bị tổn thương và mang lại cho họ một cuộc 

sống tốt hơn cần được đặt lên trên so với tiềm năng lợi nhuận cho nhà đầu tư và cải 

thiện mức sống của người giàu. Ở các nước nghèo cam kết này cũng có nghĩa là ưu 

tiên cho sự phát triển, phổ biến các công nghệ đơn giản và không tốn kém mà có thể 

cải thiện cuộc sống của những người thiệt thòi. 
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Internet và những tiến bộ trong công nghệ thông tin số tạo ra cơ hội mới 

trong một loạt các lĩnh vực. Xuất bản điện tử, số hóa một loạt các nguồn tài nguyên, 

và việc tạo ra các công cụ tìm kiếm phức tạp đang làm cho dữ liệu khoa học dễ tiếp 

cận rộng rãi và cung cấp các cơ hội kinh tế và học tập mới. Tuy nhiên, nhiều nghiên 

cứu cho thấy sự tồn tại của lỗ hổng lớn trong việc sử dụng và truy cập máy vi tính 

giữa các nhóm quy định theo thu nhập, giáo dục, giới tính, và khu vực địa lý trong và 

giữa các quốc gia. Người ta ước tính rằng chỉ có 11% dân số thế giới truy cập vào 

mạng Internet, mà 90% trong số đó là ở các nước công nghiệp phát triển [85, tr. 29]. 

Để tránh bỏ lại các cộng đồng nghèo và dân tộc thiểu số ở phía sau, các nước tiên 

tiến cần phải thực hiện các nỗ lực nhằm mở rộng tiếp cận với công nghệ thông tin 

trong các cộng đồng này. Điều này có thể bao gồm, ví dụ, cung cấp máy vi tính cho 

thư viện tại các cộng đồng nghèo và đào tạo nhân viên và thành viên của cộng đồng 

cách sử dụng chúng. Bên cạnh đó cũng có thể đảm bảo phân phối máy vi tính cho 

tất cả học sinh trong các khu vực nghèo. Ngoài ra, việc sử dụng rộng rãi công nghệ 

kỹ thuật số trong khu vực có thu nhập thấp nên áp dụng mức chi phí kết nối thấp 

hơn hoặc được trợ cấp về giá. Có rất nhiều ví dụ về cách thức công nghệ điện tử và 

thông tin liên lạc có thể được điều chỉnh cho các quốc gia và các cộng đồng nghèo. 

Để vượt qua rào cản chi phí, Viện Khoa học Ấn Độ và kỹ sư tại công ty thiết kế 

phần mềm Encore có trụ sở tại Bangalore đã thiết kế một thiết bị Internet, gọi là 

Simputer, bán với giá ít hơn 200 USD có thể cung cấp truy cập Internet và thư điện 

tử (email) bằng tiếng địa phương. Dự án The Hole-in-the-Wall, trong đó các máy 

tính được nâng cấp được cài đặt với truy cập Internet miễn phí trong các cộng đồng 

nghèo ở thành thị Ấn Độ để cung cấp cho người dân, đặc biệt là trẻ em. Ở nhiều địa 

phương, việc tài trợ điện thoại di động dựa vào cộng đồng cho phép nông dân 

nghiên cứu xu hướng thị trường, liên kết nhân viên y tế với các chuyên gia được 

đào tạo tốt hơn và giàu kinh nghiệm hơn, và kết thúc sự cô lập xã hội của các gia 

đình. Một ứng dụng điện thoại di động được gọi EpiSurveyor gần đây đã đóng một 

vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn sự bùng phát dịch bệnh bại liệt ở Kenya. 

Email cũng đã được chứng minh là một công cụ quan trọng cho tổ chức chính trị, 
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vận động quần chúng để buộc các nhà nước có trách nhiệm hoặc thay chế độ tham 

nhũng và độc tài. 

1.3.4. Tạo điều kiện tham gia và minh bạch trong việc ra quyết định 

Các quyền con người và nguyên tắc dân chủ tự quyết được đề cập trong 

ICESCR và các quyền dân sự và chính trị khác nhau được xác định trong ICCPR 

nhấn mạnh quyền của tất cả các thành viên của xã hội được tham gia một cách có ý 

nghĩa trong việc quyết định việc quản trị của họ cũng như tương lai chung về những 

vấn đề mà họ cho là quan trọng. Việc trao quyền chuyển thành một quyền ra quyết 

định xã hội về việc thiết lập các ưu tiên cho và quyết định quan trọng liên quan đến 

sự phát triển của khoa học và công nghệ. Áp dụng cho khoa học và công nghệ, 

nguyên tắc này đòi hỏi ít nhất quyết định quan trọng về chính sách ưu tiên và được 

thực hiện với sự đóng góp của các cộng đồng đa dạng trong xã hội, không chỉ các nhà 

khoa học, các chuyên gia, công chức, thậm chí các nhà lãnh đạo chính trị, đặc biệt 

cần có sự tham gia của đại diện những người có hoàn cảnh khó khăn. Nếu không, 

chính sách khoa học khó có thể giải quyết một cách có ý nghĩa và thích hợp cho nhu 

cầu về lợi ích tập thể tốt đẹp mà các chính sách khoa học đó đang hướng đến. 

“Các xã hội hướng đến tri thức” của UNESCO (UNESCO‟s Towards 

Knowledge Societies) đưa ra tầm nhìn về một mô hình quản trị cho các ngành khoa 

học có sự tham gia dân chủ. Ngược lại với mô hình truyền thống của việc ra quyết 

định tuyến tính trong đó chính phủ và đại diện các ngành công nghiệp gần như độc 

quyền trong việc trực tiếp giải quyết các thiết lập khoa học trong khi xã hội dân sự 

và công chúng có vai trò khá thụ động, UNESCO đề xuất một mối quan hệ ba bên 

trong việc đưa ra quyết định về các chính sách khoa học và công nghệ. Trong mô 

hình ba bên, việc ra quyết định có thể thông qua công nghệ truyền thông mới, đặc 

biệt trong thời đại Internet, các mối quan hệ không còn có thứ bậc nữa mà thay vào 

đó là các cuộc thảo luận, phối hợp hành động hay đối đầu lẫn nhau [85]. Tuy nhiên, 

báo cáo của UNESCO không thể hiện cụ thể về việc thiết lập và duy trì các điều 

kiện cũng như việc sắp xếp cho sự tham gia và hòa nhập vào "xã hội tri thức” của 

các xã hội dân sự và công chúng như thế nào. 
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Trong khi nhu cầu dân chủ trong việc xây dựng các chính sách khoa học 

được khẳng định dễ dàng về nguyên tắc, sự tham gia chủ động và được thông tin 

của các cá nhân và cộng đồng lại rất khó khăn để đạt được trong thực tế. Khi khoa 

học và công nghệ phát triển hơn, yêu cầu các cấp giáo dục và chuyên môn hóa ngày 

càng tăng để có khả năng hiểu được các tiến bộ của khoa học - điều mà chỉ vài 

thành viên trong xã hội ngày nay có được. Ngay cả các nhà khoa học trong một lĩnh 

vực có thể không hiểu được lợi ích và rủi ro của lựa chọn chính sách trong các lĩnh 

vực không liên quan đến chuyên môn của họ. Sự phức tạp của khoa học và công 

nghệ đặt ra vấn đề cho phương pháp tiếp cận có sự tham gia quyết định của công 

chúng, đặc biệt là trong các xã hội mà người dân không có học vấn hoặc nơi đa số 

người dân bị hạn chế nghiên cứu khoa học. Có thể thấy, để tạo điều kiện cho sự 

tham gia của công chúng trong việc ra quyết định về khoa học và để tiếp tục bồi 

dưỡng nghiên cứu và phát triển thì phổ biến thông tin khoa học là điều cần thiết. 

Làm cơ sở cho cả hai mục tiêu này là nghĩa vụ quốc gia trong việc lập chương trình 

giảng dạy khoa học có hiệu quả ở tất cả các cấp trong hệ thống giáo dục; công khai 

phổ biến thông tin khoa học; và xây dựng cơ chế tham gia của cộng đồng trong việc 

ra quyết định như hỗ trợ tài chính và các ưu tiên cho việc nghiên cứu cũng như 

chính sách khoa học. 

1.3.5. Tự do cho nghiên cứu khoa học và hoạt động sáng tạo 

Điều 15 (3) của ICESCR yêu cầu các quốc gia thành viên phải tôn trọng 

các quyền tự do không thể thiếu cho các nghiên cứu khoa học và hoạt động sáng 

tạo. Để cung cấp một môi trường tự do và thúc đẩy văn hóa tự do yêu cầu thông 

tin đòi hỏi các nước không can thiệp các chỉ tiêu cơ bản về quyền con người 

được ghi nhận trong UDHR và ICCPR. Đặc biệt quan trọng là các quyền được 

liệt kê trong ICCPR như quyền tự do tư tưởng [90, Điều 18], giữ vững quan 

điểm mà không có sự can thiệp và thể hiện, tìm kiếm, nhận và truyền đạt thông 

tin và ý tưởng dưới mọi hình thức [90, Điều 19], tự do di chuyển ở cả trong và ngoài 

quốc gia của một người [90, Điều 11], tự do ra nhập và thành lập hội nghề nghiệp 

[90, Điều 22], và tham gia vào việc điều hành các công việc chung [90, Điều 25]. Bất 
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kỳ hạn chế hoặc can thiệp vào các quyền cơ bản là vi phạm quyền hưởng những lợi 

ích của tiến bộ khoa học cũng như vi phạm quyền cơ bản của con người. Trong đó 

tôn trọng tự do học thuật là điều kiện tiên quyết quan trọng. Mặc dù tự do học thuật 

không được đề cập cụ thể trong ICESCR, bình luận chung của CESCR về quyền 

được giáo dục nhận định tự do học thuật đối với giảng viên và sinh viên là một phần 

của quyền này [37, đoạn 38]. Theo Ủy ban, các thành viên của cộng đồng khoa học, 

dù với tư cách cá nhân hay tập thể, nên được tự do theo đuổi để phát triển và chuyển 

giao tri thức và tư tưởng, thông qua nghiên cứu, giảng dạy, thảo luận, dẫn chứng 

bằng tài liệu, sản xuất, tạo ra, hoặc bằng các bài viết. Khái niệm tự do học thuật 

trong các bình luận chung khá rộng, nó bao gồm sự tự do của các cá nhân bày tỏ ý 

kiến về tổ chức hoặc hệ thống mà họ làm việc, thực hiện chức năng của mình mà 

không phân biệt đối xử hoặc sợ đàn áp của nhà nước hay bất kỳ thành phần nào 

khác, tham gia vào các cơ quan quan chuyên ngành hoặc cơ quan đại diện về học 

thuật, và tận hưởng tất cả các quyền con người khác đối với cá nhân được quốc tế 

công nhận trong phạm vi quyền hạn tương tự [90, Điều 39]. Bình luận chung cũng 

nói rằng việc tận hưởng quyền tự do học thuật đòi hỏi sự tự chủ của các tổ chức 

giáo dục cấp cao, phù hợp với hệ thống trách nhiệm công, đặc biệt ở khía cạnh kinh 

phí được hỗ trợ bởi nhà nước [90, Điều 40]. 

1.4. Trách nhiệm nhà nƣớc đối với REBSP 

1.4.1. Tôn trọng 

Luật nhân quyền quốc tế đặt ra ba nghĩa vụ trong quan hệ với quyền được 

nhìn nhận cụ thể: tôn trọng, bảo vệ và thực hiện chúng. Các quốc gia thành viên có 

nghĩa vụ tôn trọng quyền con người bằng cách đảm bảo rằng pháp luật, chính sách, 

thể chế và phương tiện thực hiện của quốc gia đó phù hợp với các cam kết về nhân 

quyền của họ. Hoặc nói cách khác, các quốc gia được yêu cầu phải có biện pháp 

phòng ngừa để pháp luật, chính sách và các hành động của họ không can thiệp vào 

việc thụ hưởng các quyền con người, mà trong trường hợp này là quyền hưởng lợi 

ích của tiến bộ khoa học và ứng dụng của chúng. 



 
24 

Theo tuyên bố Venice về quyền hưởng lợi ích của tiến bộ khoa học và ứng 

dụng của chúng, nghĩa vụ tôn trọng của các quốc gia bao gồm: 

a) Tôn trọng các quyền tự do không thể thiếu cho nghiên cứu khoa 

học và hoạt động sáng tạo, chẳng hạn như tự do tư tưởng, để giữ ý kiến 

mà không có sự can thiệp, và để tìm kiếm, nhận được, và truyền đạt 

thông tin và ý tưởng dưới mọi hình thức; 

b) Tôn trọng quyền của các nhà khoa học để tạo và tham gia xã 

hội chuyên nghiệp và Hiệp hội, cũng như quyền tự quyết về học thuật; 

c) Tôn trọng sự tự do của cộng đồng khoa học và các thành viên 

cá nhân để cộng tác với những người khác cả trong nước và vượt biên 

giới của quốc gia, bao gồm việc trao đổi tự do thông tin, ý tưởng và kết 

quả nghiên cứu; 

d) Có biện pháp thích hợp để ngăn chặn việc sử dụng khoa học và 

công nghệ theo cách mà có thể hạn chế hoặc can thiệp vào việc thụ 

hưởng các quyền con người và quyền tự do cơ bản [88, Mục IV.14]. 

Trong nhiều năm, Hiệp hội Mỹ vì sự tiến bộ của Khoa học (AAAS) công bố 

danh sách các nhà khoa học, kỹ sư, và chuyên gia y tế bị ngược đãi và vận hành một 

hệ thống cảnh báo nhân quyền điện tử để thông báo cho các thành viên về các 

trường hợp cá biệt. Các hành vi vi phạm được xác định xuất phát từ sự ngược đãi 

của các cá nhân nhà khoa học và từ cả các nước đang can thiệp với các điều kiện 

cần thiết cho việc theo đuổi tự do nghiên cứu khoa học. 

Vi phạm nhân quyền nhắm vào cá nhân hay nhóm các nhà khoa học là kết 

quả từ nhiều nguyên nhân. Trong một số trường hợp, vi phạm này phản ánh sự vi 

phạm lớn hơn vào các quy tắc nhân quyền bởi chế độ độc tài, chẳng hạn như các 

trường đại học đóng cửa vì một số học sinh hoặc sinh viên đã chỉ trích việc điều 

hành của chính phủ hoặc trường đại học. Trong trường hợp khác, nó được thúc đẩy 

bởi những nỗ lực để ngăn chặn việc phát tán các thông tin được coi là đáng xấu hổ 

hoặc có hại đến lợi ích của nhà nước. Ví dụ, trong năm 1992 các nhà khoa học 

Mexico và các nhà môi trường đã bị sa thải khỏi vị trí nghiên cứu và một trung tâm 
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môi trường đã được đóng cửa để ngăn chặn tiết lộ và chỉ trích các vấn đề môi 

trường trong các cuộc tranh luận về Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ [99, tr.7]. 

Chính phủ các nước, đặc biệt là các chế độ độc tài, lo lắng về vị thế quốc tế của các 

nhà khoa học cũng đã tìm cách hạn chế du lịch quốc tế của họ. Các nước thuộc Liên 

Xô đã thường xuyên làm như vậy trong cuộc chiến tranh lạnh. Ngay cả các chính 

phủ dân chủ, trong đó có Hoa Kỳ, cũng đã từ chối cung cấp thị thực nhập cảnh cho 

các nhà khoa học - những người được coi là có quan điểm nguy hiểm, từ đó ngăn 

cản họ tham dự các cuộc họp, các buổi thuyết trình hoặc tham gia các công trình 

nghiên cứu khoa học. Trong một số trường hợp, các chính phủ còn áp đặt các 

chướng ngại ngăn cản các nhà khoa học rời khỏi đất nước của mình để tham gia vào 

các cuộc họp khoa học ở nơi khác. 

Các hình thức kiểm duyệt, chẳng hạn như hạn chế truy cập vào Internet hoặc 

việc nhập khẩu và phân phối các tài liệu khoa học và tạp chí, cũng gặp phải rào cản 

ở một số nước. Trong hầu hết những nơi mà các rào cản tồn tại, chúng phản ánh 

những mối quan tâm chính trị của chế độ, và các nhà khoa học chỉ là một trong một 

số các cộng đồng bị ảnh hưởng. Trong một vài trường hợp, một ấn phẩm khoa học, 

trang web hoặc chủ đề khoa học cụ thể được cho là nhạy cảm có thể thúc đẩy sự 

kiểm duyệt một cách chọn lọc của chính phủ đối với các tài liệu khoa học đó. 

Có thể thấy, trên thực tế nhiều quốc gia trên thế giới vẫn chưa thực hiện được 

tốt nghĩa vụ tôn trọng quyền hưởng lợi ích của tiến bộ khoa học và ứng dụng của 

chúng. Để thực hiện được nghĩa vụ này, các quốc gia nên thiết lập các khuôn khổ 

pháp lý mà thể chế hóa việc đánh giá tương đương khoa học như là cơ sở ban đầu 

cho việc ra quyết định liên quan đến ưu tiên khoa học, quy trình và kinh phí, và thực 

hiện pháp luật kiểm soát mạnh mẽ để bảo vệ các nhà khoa học khỏi sự trừng phạt 

khi họ mang lại những tình huống nguy cơ tiềm năng hoặc hành vi sai trái để công 

chúng chú ý. Ngoài ra các quốc gia cũng cần thúc đẩy hợp tác và trao đổi khoa học 

quốc tế thông qua các quy định rõ ràng, linh hoạt và hợp lý. 

1.4.2. Bảo vệ 

Theo tuyên bố Venice về quyền hưởng lợi ích của tiến bộ khoa học và ứng 

dụng của chúng, nghĩa vụ bảo vệ của nhà nước bao gồm: 
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a) Có biện pháp, bao gồm các biện pháp pháp lý, để ngăn ngừa và 

ngăn cản việc sử dụng khoa học và công nghệ bởi bên thứ ba nhằm gây 

tổn hại đến nhân quyền và quyền tự do cơ bản và phẩm giá của con người; 

b) Có các biện pháp để đảm bảo việc bảo vệ nhân quyền của 

người dân phụ thuộc vào hoạt động nghiên cứu của tổ chức, cho dù là tổ 

chức công hay tổ chức tư nhân, đặc biệt các quyền đối với thông tin và 

thỏa thuận tự do và được thông báo [88, Mục IV.15]. 

Nhà nước có nghĩa vụ bảo vệ chống lại sự vi phạm nhân quyền, trong đó có 

trách nhiệm điều chỉnh hành vi của các bên thứ ba để ngăn cản họ vi phạm quyền 

con người. Những vi phạm có thể xảy ra thông qua cả các hành vi vi phạm và cả các 

hành vi thiếu sót [78]. Tuyên bố của Liên Hợp Quốc về việc sử dụng khoa học và 

công nghệ tiến bộ trong “Các quyền lợi của hòa bình và vì lợi ích của nhân loại” 

(Đại hội đồng Liên hợp quốc năm 1975) có một số quy định có liên quan về sự cần 

thiết của các quốc gia để bảo vệ người dân của họ chống lại các vi phạm tiềm năng 

đối với quyền con người phát sinh từ khoa học và công nghệ, như: 

-  Tất cả các quốc gia sẽ có các biện pháp thích hợp để ngăn chặn 

việc sử dụng các phát triển khoa học và công nghệ, đặc biệt là các cơ 

quan nhà nước, gây hạn chế hoặc cản trở việc thụ hưởng các quyền con 

người và tự do cơ bản của cá nhân, được ghi trong Tuyên ngôn Quốc tế 

về Nhân quyền, Công ước quốc tế về quyền con người và các văn kiện 

quốc tế khác có liên quan [95, Điều 2]. 

-  Tất cả các quốc gia sẽ có các biện pháp để mở rộng những lợi 

ích của khoa học và công nghệ cho tất cả các tầng lớp nhân dân và bảo 

vệ họ, cả về mặt xã hội và vật chất, khỏi các tác hại có thể có của việc 

lạm dụng sự phát triển khoa học và công nghệ, bao gồm cả việc sử dụng 

sai để xâm phạm các quyền của cá nhân hoặc các nhóm, đặc biệt đối với 

tôn trọng sự riêng tư và bảo vệ của nhân cách con người và toàn vẹn về 

thể chất và trí tuệ của mình [95, Điều 6]. 

-  Tất cả các quốc gia sẽ có các biện pháp hiệu quả, bao gồm cả 
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các biện pháp lập pháp, để ngăn chặn và loại trừ việc sử dụng các thành 

tựu khoa học và công nghệ gây thiệt hại cho quyền con người và tự do cơ 

bản và phẩm giá của con người [95, Điều 8]. 

Một ví dụ khác là một yêu cầu có liên quan quy định tại Điều 7 ICCPR: 

"Không ai có thể bị tra tấn hoặc đối xử tàn ác, vô nhân đạo, bị đối xử tồi tệ hay bị 

trừng phạt. Đặc biệt, không có ai bị trở thành đối tượng thí nghiệm y học hoặc khoa 

học mà không có sự đồng ý của họ" [90, Điều 7]. Điều này chỉ ra rằng sự tham gia 

của con người trong nghiên cứu khoa học mà không có sự đồng ý và tự nguyện của 

họ có thể được đánh đồng với việc đối xử tồi tệ, vô nhân đạo. Bình luận chung được 

ban hành năm 1992 của Ủy ban Nhân quyền đã làm sáng tỏ điều này: "Điều 7 rõ 

ràng cấm thí nghiệm y học hoặc khoa học mà không có sự chấp thuận của người có 

liên quan" [61], đồng thời bày tỏ quan ngại rằng các báo cáo của các quốc gia 

thường cung cấp rất ít thông tin về vấn đề này và khuyến cáo rằng các quốc gia cần 

phải chú ý nhiều hơn để đảm bảo tuân thủ các quy định này. 

Các tập đoàn kinh tế và đôi khi cả các tổ chức học thuật từ các nước công 

nghiệp phát triển thường xuyên tiến hành các thử nghiệm nghiên cứu y tế ở các 

nước đang phát triển đặt ra nhiều vấn đề về bảo vệ các đối tượng nghiên cứu. Đôi 

khi các nghiên cứu không thể được thực hiện ở quốc gia của họ vì lý do đạo đức, 

trong khi sự hấp dẫn của các nước đang phát triển là các nghiên cứu thường có thể 

được thực hiện một cách nhanh chóng hơn với ít sự giám sát và chi phí thấp hơn 

đáng kể so với các nước phát triển. Một lợi thế khác là đối tượng nghiên cứu ở các 

nước đang phát triển đã được tiếp xúc với ít loại thuốc hơn so với các bệnh nhân ở 

các nước công nghiệp phát triển, điều này có nghĩa rằng họ có khả năng mang lại 

kết quả đáng tin cậy hơn [66, tr.6-8]. Cơ chế thủ tục để bảo vệ các quyền và phúc 

lợi của các đối tượng nghiên cứu của con người ở các nước nghèo cũng thường yếu 

hơn đáng kể so với các biện pháp bảo vệ có sẵn tại Hoa Kỳ và các nước phát triển 

khác. Ngoài hệ thống quản lý lỏng lẻo hơn, dân số có tỷ lệ mù chữ cao và cơ sở hạ 

tầng y tế có xu hướng yếu kém, tất cả các yếu tố đó tạo ra nhiều khả năng rằng việc 

tuyển dụng, các tiêu chuẩn chăm sóc được cung cấp cho các đối tượng nghiên cứu 
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sẽ có vấn đề và họ có thể bị bóc lột. Một ví dụ về trường hợp thiệt hại đã xảy ra là 

một thử nghiệm lâm sàng được tiến hành vào năm 1996 bởi Pfizer về kháng sinh 

Trovan dùng cho trẻ em trong một đại dịch viêm màng não ở Nigeria. 11 trong số các 

trẻ em nhận được các loại thuốc thử nghiệm đã chết và 200 người khác đã trở thành 

điếc, mù, hoặc liệt [66, tr.99]. Nhiều năm sau, trong một nỗ lực hiếm hoi để đòi bồi 

thường pháp lý từ một tập đoàn đa quốc gia, các cơ quan thuộc chính phủ Nigeria đã 

truy tố tội hình sự đối với Pfizer vì các trường hợp tử vong của trẻ em nhận được các 

loại thuốc không được chấp thuận trong đợt dịch viêm màng não [74]. 

Cách tiếp cận về quyền con người đòi hỏi sự thận trọng và đòi hỏi bằng 

chứng khoa học về sự an toàn của các công nghệ mới có vẻ thích hợp hơn. Đầu tiên, 

cả việc có được dữ liệu có liên quan và phân tích những tác động của nó đều có thể 

gặp khó khăn. Ví dụ, nhiều quốc gia châu Phi đang phải vật lộn với việc xây dựng 

các chính sách về công nghệ sinh học nông nghiệp. Mặc dù công nghệ sinh học có 

khả năng giải quyết được nhiều vấn đề lương thực của châu Phi, các nhà hoạch định 

chính sách vẫn phải lo lắng về ảnh hưởng của nó đối với môi trường và sức khỏe 

của người dân. Khi họ tìm cách đưa ra các quyết định này, họ thường không được 

truy cập vào tài liệu khoa học đầy đủ; họ cũng thường không có các nhà khoa học, 

các kỹ sư và các chuyên gia kỹ thuật được đào tạo trong các vấn đề có liên quan; và 

họ gặp phải bất đồng quốc tế, đặc biệt là giữa các nhà hoạch định chính sách ở Hoa 

Kỳ và Châu Âu [74]. 

Thứ hai, công nghệ thường xuyên có những tác động không đồng đều. 

Những rủi ro cũng như các lợi ích của việc sử dụng một công nghệ cụ thể thường 

khác nhau ngay nội tại bên trong và giữa các xã hội. Nó có thể hỗ trợ một số cộng 

đồng hoặc nhóm, có tác dụng chủ yếu trong cộng đồng đó nhưng lại tạo ra một số 

bất lợi đối với những cộng đồng hoặc nhóm khác. 

Thứ ba, việc đánh giá các rủi ro của công nghệ có thể khác nhau tùy thuộc vào 

mức độ phát triển của một xã hội. Việc đánh giá các rủi ro và lợi ích xung quanh việc 

sử dụng DDT để kiểm soát bệnh sốt rét là một trong những ví dụ như vậy. Các nhà 

bảo tồn ở các nước phát triển đã ghi nhận rằng Dichloro-diphenyl-trichloroethane 
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(DDT) là một chất gây ô nhiễm dai dẳng với những tác động đáng kể về môi trường 

xã hội công nghiệp hàng đầu nhất để chấm dứt sử dụng như một loại thuốc trừ sâu 

DDT nông nghiệp để bảo vệ các loài chim và động vật hoang dã. Tuy nhiên, DDT 

cũng là một công cụ giá cả phải chăng và hiệu quả trong việc kiểm soát bệnh sốt rét. 

Vì vậy việc đánh giá chi phí-lợi ích của việc sử dụng DDT có thể khác nhau và quyết 

định có sử dụng hay không còn phụ thuộc vào hoàn cảnh cụ thể [74, tr.69]. 

Thứ tư, trong các hệ thống dân chủ, quan điểm của người dân về việc cân 

nhắc lựa chọn rủi ro có thể đóng vai trò quan trọng trong việc ra quyết định, nhưng 

thông báo tranh luận công khai về khoa học và công nghệ là rất khó để đạt được. 

Các vấn đề được quan tâm và cân nhắc rủi ro trong lựa chọn khoa học và công nghệ 

phức tạp rất khó hiểu, ngay cả đối với một người am hiểu về khoa học. Công chúng 

có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như quảng cáo và vận động hành lang của các lợi 

ích kinh tế và chính trị hoặc do sự mất lòng tin của nhà quản lý vì sự quản lý kém 

của họ về khủng hoảng sức khỏe và môi trường trước đó. Trong trường hợp này, 

quyết định có thể được điều chỉnh bởi sự lo sợ của người dân và lợi ích thương mại 

mà không dựa trên các dữ liệu khoa học khách quan [74, tr.68]. 

Thứ năm, các vấn đề của một số công nghệ có thể chỉ xuất hiện vài năm sau 

khi chúng được phát triển và đôi khi phát sinh từ các ứng dụng không được dùng 

đến. Hình ảnh siêu âm là một trường hợp điển hình. Khi công nghệ y tế này được 

giới thiệu ít ai có thể lường trước rằng nó sẽ được sử dụng rộng rãi trong các xã hội 

với mục đích lựa chọn giới tính thai nhi, đặc biệt ở các nước như Trung Quốc, Ấn 

Độ và Hàn Quốc, để xác định và sau đó loại trừ thai nhi mang giới tính nữ từ đó gây 

mất cân bằng giới tính xã hội. 

Các nước nghèo phải đối mặt với những thách thức đặc biệt khó khăn trong 

việc cố gắng bảo vệ chống lại tác hại đối với người dân của họ. Trong nhiều trường 

hợp các nước nhập khẩu công nghệ phát triển từ các nước khác mà có thể không 

lường trước được những nguy cơ tiềm ẩn khi sử dụng công nghệ đó trong môi 

trường mới tại nước mình. Ngoài ra, hầu hết các nước nghèo có hệ thống quản lý 

yếu kém, việc không hiểu biết khoa học ở mức độ cần thiết và sự thiếu vắng các 
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kênh truyền thông hiệu quả đồng nghĩa với nhận thức của công chúng về những mối 

nguy hiểm tiềm năng sẽ thấp, đặc biệt là nếu các công nghệ đó không được sử dụng 

một cách chính xác. Ví dụ về trường hợp này đó là sự thất bại của các nước với sự 

thiếu hiểu biết của nông dân để ngăn cấm việc nhập khẩu các loại thuốc trừ sâu có 

nguy cơ cao, và thiếu phổ biến của nhà nước cho nông dân về các biện pháp an toàn 

đã dẫn đến tử vong và thương tích do ngộ độc thuốc trừ sâu. 

Cuối cùng, nghĩa vụ bảo vệ người dân của mình thường đòi hỏi các quốc gia 

điều chỉnh hành vi của các tập đoàn đa quốc gia hoạt động trong phạm vi biên giới 

của họ trong các vấn đề chung mà nhiều nước cần thực hiện. Hơn nữa, nhiều quốc 

gia có vẻ đặt ưu tiên cao hơn vào việc thu hút và giữ chân đầu tư nước ngoài về điều 

hành chịu trách nhiệm của họ. 

Toàn cầu hóa và sự phát triển của dòng cung ứng quốc tế và hệ thống phân 

phối làm phức tạp thêm các quy định và bảo vệ sự an toàn của sản phẩm ở tất cả các 

nước. Hàng giả và sản phẩm hoặc các thành phần nhiễm độc đã trở thành vấn đề toàn 

cầu. Ví dụ, Tổ chức Y tế Thế giới ước tính rằng 25 – 50% các loại thuốc tiêu thụ ở 

các nước đang phát triển là hàng giả [93, tr.3]. Diethylene glycol, một dung môi công 

nghiệp và thành phần chủ yếu trong chất chống đông, đã được bổ sung vào một loạt 

các loại thuốc sản xuất xi-rô ho, thuốc hạ sốt, thuốc tiêm tại Trung Quốc, và đã tìm ra 

ngộ độc hàng loạt ở Haiti, Bangladesh, Argentina, Nigeria, Ấn Độ, Panama và Trung 

Quốc trong hai thập kỷ qua, mà trên thực tế những nỗ lực để truy nguyên nguồn gốc 

thường bị ngăn chặn bởi chính phủ Trung Quốc [34, tr. 1, 24, 25]. 

1.4.3. Thực hiện 

Theo tuyên bố Venice về quyền hưởng lợi ích của tiến bộ khoa học và ứng 

dụng của chúng, nghĩa vụ thực hiện của nhà nước nên bao gồm: 

a) Áp dụng một khuôn khổ pháp lý và chính sách và thành lập các 

thiết chế để thúc đẩy sự phát triển và phổ biến của khoa học và công 

nghệ một cách phù hợp với các quyền con người cơ bản. Các chính sách 

có liên quan nên được xem xét định kỳ trên cơ sở một quá trình có sự 

tham gia và minh bạch, với sự chú ý đặc biệt đến tình trạng và nhu cầu 

của các nhóm người yếu thế và thiệt thòi; 
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b) Thúc đẩy truy cập vào những lợi ích của khoa học và các ứng 

dụng trên một cơ sở không phân biệt đối xử bao gồm các biện pháp cần 

thiết để đáp ứng nhu cầu của các nhóm người yếu thế và thiệt thòi; 

c) Giám sát các tác động có hại của khoa học và công nghệ, để 

phản ứng một cách hiệu quả với những phát hiện và thông báo cho công 

chúng một cách rõ ràng; 

d) Có biện pháp để khuyến khích và tăng cường hợp tác quốc tế 

và hỗ trợ trong khoa học và công nghệ vì lợi ích của tất cả mọi người và 

nhằm thực hiện trong lĩnh vực này với các nghĩa vụ của nhà nước theo 

luật pháp quốc tế; 

e) Cung cấp cơ hội tham gia của công chúng trong việc ra quyết 

định về khoa học công nghệ và sự phát triển của họ; 

f) Xây dựng chương trình khoa học hiệu quả ở mọi trình độ trong 

hệ thống giáo dục, đặc biệt là trong các trường học được tài trợ bởi nhà 

nước, dẫn đến phát triển các kỹ năng cần thiết để tham gia vào nghiên 

cứu khoa học [88, Mục IV.16]. 

Cụ thể hơn, để thực hiện nghĩa vụ thực hiện quyền hưởng lợi ích của tiến bộ 

khoa học và ứng dụng của chúng các quốc gia cần: 

- Cam kết rõ ràng cho sự phát triển của khoa học và công nghệ vì lợi ích của 

con người; 

- Thiết lập chính sách và thiết lập hệ thống tổ chức để thúc đẩy sự phát triển 

và phổ biến của khoa học một cách phù hợp với các nguyên tắc nhân quyền cơ bản; 

- Thiết lập các ưu tiên cho đầu tư trong hoạt động phát triển có mục đích của 

khoa học và công nghệ mang lại lợi ích xã hội tiềm năng, đặc biệt là đối với các 

nhóm người nghèo và thiệt thòi trong xã hội. 

Liên quan đến vấn đề ưu tiên đầu tư cho khoa học công nghệ, trên thực tế, 

khu vực tư nhân vốn chiếm ưu thế nhiều lĩnh vực khoa học và công nghệ với việc 

đầu tư mạnh mẽ cho tài trợ khoa học và công nghệ đã tạo nên nhiều khó khăn cho 

chính phủ các nước trong việc cố gắng chỉ đạo nghiên cứu khoa học và phát triển để 
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khuyến khích truy cập những lợi ích của tiến bộ khoa học. Vào đầu thế kỷ XXI, khu 

vực tư nhân tài trợ từ 50 đến 60% các nghiên cứu và phát triển ở hầu hết các nước 

công nghiệp phát triển. Tại Bắc Mỹ, khu vực tư nhân đã tài trợ 59% các sáng tạo 

công nghệ và tài trợ đến 71% các ứng dụng của nó. Các số liệu so sánh của Liên 

minh châu Âu là 53% và 62% [81, tr.37]. Ngược lại, ở các nước nghèo nhiều kinh 

phí cho khoa học và phát triển vẫn do nhà nước phụ trách. 

- Trong trường hợp không có được cơ sở khoa học mạnh mẽ, ít nhất cần có 

năng lực đánh giá và khám phá các công nghệ phát triển ở nơi khác để chỉ đạo nhập 

khẩu cho lợi ích của người dân nước mình; 

- Xây dựng pháp luật, thể chế và chính sách có lợi cho việc giám sát và điều 

tiết khoa học và công nghệ, bao gồm cả một quá trình đầy đủ các bước xem xét để 

lường trước những tác hại tiềm năng của khoa học và công nghệ và sử dụng dữ liệu 

đó để thông báo cho công chúng; 

- Cung cấp một chương trình giáo dục khoa học mạnh mẽ ở tất cả các cấp, 

đặc biệt trong hệ thống trường học được nhà nước bảo trợ, mang đến những kỹ 

năng cần thiết để phát triển và thích ứng với khoa học và công nghệ; 

- Thực hiện liên tục các hoạt động hướng tới cộng đồng và những nỗ lực 

giáo dục tốt hơn sẽ cho phép các cá nhân hiểu được tầm quan trọng của sự phát triển 

và tham gia vào việc ra quyết định về thiết lập ưu tiên; 

- Cung cấp cơ hội cho sự tham gia có ý nghĩa của công chúng trong việc ra 

quyết định về khoa học và công nghệ; 

- Có hoặc tạo ra các hệ thống phân phối thông qua đó các lợi ích của khoa 

học và công nghệ có thể được tiếp cận rộng rãi bởi các nhóm và cộng đồng khác 

nhau, đặc biệt là những người bị thiệt thòi trong việc tiếp cận các lợi ích của khoa 

học và công nghệ; 

- Phát triển một kế hoạch hành động quốc gia với thời gian biểu và mục tiêu 

để khắc phục những bất cập hiện tại và thực hiện một chiến lược giám sát để đánh 

giá mức độ mà những sự kiện quan trọng đang được thực hiện. 
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Rất ít quốc gia thực hiện được đầy đủ các nghĩa vụ nêu trên. Phần lớn các 

quốc gia thiếu khả năng cần thiết như cơ sở hạ tầng, nguồn lực, và/hoặc ý chí chính 

trị để đạt được điều đó. Trong năm 2001, UNDP đã phát triển một công nghệ tổng 

hợp chỉ số thành tích nhằm đánh giá khả năng tạo ra và đổi mới công nghệ để 

khuếch tán các công nghệ cũ và mới và hồ sơ kỹ năng con người của một quốc gia. 

Bằng cách sử dụng các điểm số từ việc đánh giá, công nghệ này chia nhà nước 

thành bốn nhóm: nhóm “nhà lãnh đạo”, “nhà lãnh đạo tiềm năng”, nhóm “chấp 

nhận năng động”, và nhóm “bị thiệt thòi”. Như có thể dự đoán, các nước phát triển 

chủ yếu thuộc hai nhóm đầu. Nhóm “chấp nhận năng động” bao gồm một loạt các 

nước thu nhập trung bình ở Mỹ Latin, châu Á và Trung Đông trong đó có Ấn Độ, 

Trung Quốc, Thái Lan, Brazil, Ai Cập. Phần lớn các nước nghèo ở châu Phi và châu 

Á đã được đặt trong nhóm “bị thiệt thòi” [81, tr.45-46]. Trong khi tình trạng của các 

nước cụ thể có thể đã thay đổi trong những năm qua, nhưng sự phân chia này vẫn 

giữ nguyên và tương tự ở trong hầu hết các lĩnh vực khoa học. Vấn đề là, liệu các 

nghĩa vụ nhân quyền dự kiến của các nước trong các nhóm khác nhau có nên giống 

nhau hay không. Có vẻ như không chắc rằng hầu hết các nước đang phát triển mong 

muốn được vào nhóm “nhà lãnh đạo” hoặc “nhà lãnh đạo tiềm năng” về khoa học 

và công nghệ. Một báo cáo năm 2003 của Hội đồng InterAcademy (cơ quan hợp tác 

tạo ra bởi các học viện quốc gia về khoa học của 18 nước) quan sát thấy khoảng 

cách giữa các quốc gia "có" và "không có" về khoa học và năng lực của họ trong 

việc áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ mới được phát triển. Theo báo cáo của 

Hội đồng InterAcademy, các nước có nền khoa học và công nghệ tụt hậu đang rơi 

xuống ngày càng xa hơn phía sau các nước công nghiệp phát triển. Báo cáo dự đoán 

rằng nếu không có sự can thiệp, sự chênh lệch có khả năng sẽ phát triển rộng lớn 

hơn nữa, các nước công nghiệp sẽ tiếp tục làm chủ các công cụ khoa học và phát 

minh. Báo cáo nhấn mạnh tầm quan trọng của phát triển khoa học và năng lực công 

nghệ địa phương, và nhấn mạnh sự cần thiết của các nước đang phát triển trong việc 

tăng cường khả năng khoa học và công nghệ của họ [64]. 
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1.5. Mối quan hệ của quyền hƣởng lợi ích của tiến bộ khoa học và ứng 

dụng của chúng với các quyền con ngƣời khác 

1.5.1. Mối quan hệ với quyền văn hoá 

Quyền hưởng lợi ích của tiến bộ khoa học và ứng dụng của chúng và quyền 

văn hóa có mối liên kết chặt chẽ. Cả hai quyền này đều được đề cập trong Khoản 1 

Điều 27 của UDHR “quyền của tất cả mọi người (a) được tham gia vào đời sống văn 

hóa; (b) được tận hưởng lợi ích của tiến bộ khoa học và ứng dụng của chúng” [89]. 

và Khoản 1 Điều 15 ICESCR “Mọi người đều có quyền tự do tham gia đời sống văn 

hoá cộng đồng, được thưởng thức nghệ thuật và được chia sẻ các tiến bộ của khoa 

học và ứng dụng của chúng” [91]. 

Cả hai quyền này đều liên quan đến việc theo đuổi kiến thức và sự hiểu biết 

và sáng tạo của con người trong một thế giới không ngừng thay đổi. Vào thời điểm 

ký kết UDHR, liên hợp quốc đã hình dung chia sẻ kiến thức khoa học và văn hóa 

như một cái gì đó có thể liên kết cộng đồng quốc tế - một nhiệm vụ phổ biến góp 

phần tăng cường hiểu biết đa văn hóa và mang lại một thế giới an toàn hơn và 

những tiêu chuẩn quốc tế này đòi hỏi phải có cách tiếp cận tốt và công khai trong 

việc đổi mới và phổ biến kiến thức. Một điều kiện tiên quyết để thực hiện các quyền 

này là phải đảm bảo các điều kiện cần thiết cho tất cả mọi người tư duy phê phán về 

bản thân và thế giới họ sống, có cơ hội và đủ năng lực kinh tế để thẩm vấn, điều tra, 

đóng góp kiến thức mới với những ý tưởng, biểu thức và ứng dụng sáng tạo mà 

không có một giới hạn nào. Nói cách khác, quyền tham gia vào đời sống văn hóa 

đòi hỏi phải đảm bảo điều kiện cho phép mọi người xem xét lại, tạo ra và đóng góp 

vào ý nghĩa văn hóa và sự biểu hiện theo hướng phát triển liên tục. REBSP đòi 

hỏi các khả năng tương tự trong lĩnh vực khoa học, được hiểu là các kiến thức có 

thể kiểm chứng, bao gồm việc xem xét lại và bác bỏ các định lý và hiểu biết hiện 

tại. Cả quyền tham gia vào đời sống văn hóa và REBSP đều bao gồm quyền 

hưởng lợi từ sự sáng tạo của người khác trong khi các lợi ích về tinh thần và vật 

chất từ "bất kỳ sản phẩm khoa học, văn học nghệ thuật nào" vẫn được bảo vệ. 
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Mối quan hệ giữa REBSP và quyền được tham gia vào đời sống văn hóa 

được phản ánh trong các cuộc thảo luận do UNESCO tổ chức vào ngày 16 và 17 

tháng 7 năm 2009 tại Venice, Ý, với sự tham gia của các viện nghiên cứu và các đối 

tác của Liên Hợp Quốc trong đó có Văn phòng cao uỷ liên hợp quốc về nhân quyền 

(OHCHR), Ủy ban quyền Kinh tế, Xã hội và văn hóa (CESCR), Tổ chức Sở hữu trí 

tuệ Thế giới (WIPO) và Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), mà kết quả của các 

cuộc thảo luận là sự ra đời của Tuyên bố Venice về REBSP. Tại sự kiện này, người 

tham gia nhấn mạnh rằng quyền truy cập vào những lợi ích của tiến bộ khoa học 

không chỉ cho phép cải thiện tình hình kinh tế - xã hội của một người mà còn mang 

đến cơ hội có được một phần ý nghĩa trong cuộc sống của cộng đồng, dù là địa 

phương, quốc gia hay quốc tế. 

Một ví dụ là công nghệ thông tin truyền thông mới đã mang đến cho con 

người cuộc sống hiện đại với nhiều tiện ích đột phá, và đã trở thành một phần nội 

tại của nền văn hóa như thực tế hàng ngày. 

1.5.2. Mối liên hệ với các quyền khác 

Do tác động rất lớn của tiến bộ khoa học và công nghệ mang lại trong cuộc 

sống hàng ngày cho các cá nhân và các dân tộc, REBSP phải được xem xét cùng 

với quyền tự do ngôn luận, bao gồm cả quyền tự do tìm kiếm, tiếp nhận và truyền 

đạt thông tin và ý tưởng trong tất cả các lĩnh vực mà không có bất cứ giới hạn nào, 

quyền của tất cả mọi người tham gia vào việc thực hiện các vấn đề công cộng, trực 

tiếp hoặc thông qua đại diện tự do lựa chọn, và quyền của tất cả các các dân tộc tự 

quyết. Quyền phát triển là "sự cải thiện liên tục phúc lợi của toàn dân và của mọi cá 

nhân trên cơ sở hoạt động của họ, tham gia miễn phí và có ý nghĩa trong việc phát 

triển và phân phối công bằng lợi ích từ nó" cũng phải được xem xét. Thật vậy, một 

trong những khía cạnh quan trọng của REBSP liên quan đến các cơ hội cho cá nhân 

và các dân tộc đưa ra quyết định sau khi xem xét cả những cải tiến có thể được cung 

cấp bởi tiến bộ khoa học và các tác dụng phụ tiềm ẩn hay các cách sử dụng nguy 

hiểm của chúng. 

Các tiến bộ khoa học và ứng dụng của chúng có thể thúc đẩy các yếu tố về 
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tiêu chuẩn vật chất trong việc thụ hưởng quyền có mức sống thích đáng (bao gồm 

quyền có lương thực thích đáng, nhà ở thích đáng, nước và vệ sinh…), quyền được 

hưởng tiêu chuẩn cao nhất có thể đạt được về sức khoẻ, quyền hưởng điều kiện việc 

làm công bằng và thuận lợi, quyền về giáo dục, quyền tham gia vào đời sống văn 

hoá. Các ứng dụng của tiến bộ khoa học cũng góp phần đưa ra những biện pháp 

hiệu quả trong việc thực hiện ngày càng đầy đủ các quyền được công nhận trong 

ICESCR, cũng như xác minh việc vi phạm và các biện pháp khắc phục. 

Tiến bộ khoa học và ứng dụng của chúng có thể góp phần thúc đẩy nhiều 

quyền con người khác nhưng cũng có thể gây ra những xâm phạm đối với một số 

quyền con người. Tính hai mặt trong tác động của quyền hưởng lợi ích của tiến bộ 

khoa học và ứng dụng của chúng đối với các quyền con người khác được thể hiện rõ 

qua một số ví dụ như: 

- Trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm, khoa học tiến bộ đã tăng đáng kể sản 

lượng vụ mùa nhưng cũng có thể làm giảm sự đa dạng di truyền của cây trồng, nới 

rộng khoảng cách giữa nông dân nghèo và nhà sản xuất quy mô lớn, và do đó ảnh 

hưởng đến quyền về thực phẩm. 

- Khoa học tiến bộ trong y học đã giúp để chữa trị nhiều bệnh và tăng cường 

chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, những tiến bộ được thúc đẩy chủ yếu dựa theo 

việc cân nhắc thị trường, thường không phù hợp với nhu cầu sức khỏe của dân số 

thế giới như một tổng thể, do đó ảnh hưởng đến quyền về sức khỏe. 

- Tiến bộ trong công nghệ thông tin và truyền thông đã mở rộng các cơ hội 

cho giáo dục, tự do giao lưu và thương mại, nhưng cũng làm rộng thêm " khoảng 

cách kỹ thuật số," và tạo điều kiện cho hành vi vi phạm quyền riêng tư, kích động 

để hận thù và vi phạm các vấn đề về kiểm duyệt an ninh mạng, và do đó ảnh hưởng 

đến sự toàn diện của nhân quyền và sự đa dạng văn hóa. 

Có thể thấy, khoa học và công nghệ phát triển giúp đẩy mạnh phát triển cuộc 

sống của con người trên mọi mặt, qua đó vừa giúp con người có điều kiện và cơ hội 

thụ hưởng các quyền tự do và quyền con người cơ bản, đồng thời cũng khó tránh 

được một số mặt trái như ảnh hưởng tiêu cực đến một số quyền con người khác như 

các ví dụ nêu trên. 
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1.6. Các yếu tố giới hạn quyền hƣởng lợi ích của tiến bộ khoa học và 

ứng dụng của chúng 

1.6.1. Trách nhiệm khoa học 

Tự do khoa học không phải là tuyệt đối, nó phải được cân bằng với các qui 

tắc về trách nhiệm khoa học và trách nhiệm với xã hội, bao gồm cả việc thực hiện 

nghiên cứu có trách nhiệm. Các nhà khoa học không có toàn quyền thực hiện khoa 

học tại các khu vực mà quá trình hoặc kết quả nghiên cứu khoa học có thể gây 

nguy hại cho cá nhân hoặc cộng đồng. Các chính phủ cũng như các cộng đồng 

khoa học và các hiệp hội chuyên môn được coi là có vai trò trong việc nuôi dưỡng 

trách nhiệm khoa học và đạo đức. Trách nhiệm được thừa nhận rộng rãi trên nhiều 

lĩnh vực xã hội được xem là cách tốt nhất và hiệu quả nhất để giảm nguy cơ mà 

những khám phá khoa học sẽ được sử dụng cho những mục đích bất chính. Có thể 

kể đến một số lĩnh vực còn tranh cãi về các tác động của khoa học đến nhân quyền 

như: nghiên cứu tế bào gốc, công nghệ nano, năng lượng hạt nhân, biến đổi khí 

hậu, nhân bản vô tính... Việc đánh giá tác động đến cuộc sống con người nên được 

xem như một yêu cầu trong quá trình nghiên cứu phát triển khoa học.  Nếu cộng 

đồng khoa học chỉ đòi hỏi quyền tự do khoa học và không có ý thức thực hiện 

trách nhiệm khoa học của mình, việc lạm dụng khoa học hoặc sử dụng sai trong 

quá trình nghiên cứu, thực hiện khoa học có thể dẫn đến nhiều tác động tiêu cực, 

vi phạm các quyền con người khác. 

1.6.2. Quyền sở hữu trí tuệ 

Bản chất của luật sở hữu trí tuệ, một lĩnh vực chính sách làm tăng tầm quan 

trọng đối với tiến bộ khoa học, đã được xác định là một trở ngại tiềm ẩn đối với 

quyền con người. Việc bảo vệ các quyền lợi tinh thần và vật chất cho tác giả và 

người sáng tạo đối với sản phẩm sáng tạo của họ được xem là điều kiện tiên quyết 

cho tự do văn hóa và sự tham gia vào tiến bộ khoa học. Tuy nhiên, với bản chất và 

tính đặc thù của pháp luật về sở hữu trí tuệ, cho dù ở dạng quyền tác giả hoặc bằng 

sáng chế, tác giả và chủ sở hữu đều được đảm bảo nắm giữ quyền kiểm soát độc 

quyền đối với sản phẩm trí tuệ trong một khoảng thời gian cụ thể. Điều này cho 
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phép người nắm giữ bằng sáng chế xác định các điều khoản và chi phí cho phép 

người khác truy cập tạm thời hoặc ngăn cản người khác sử dụng tài sản trí tuệ mà 

người đó là tác giả hay chủ sở hữu. Quá trình thương mại hóa của khoa học đã nói ở 

trên đã làm thay đổi vai trò của sở hữu trí tuệ từ một phương tiện để cung cấp quyền 

lợi, ưu đãi cho tác giả, người nghiên cứu, phát minh đối với tài sản trí tuệ của họ 

sang một cơ chế khuyến khích đầu tư và bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư. Sự chuyển 

dịch này đã kích thích áp lực cho các hình thức mới và rộng hơn về quyền sở hữu trí 

tuệ để bảo vệ các khoản đầu tư kinh tế trong khoa học và công nghệ. Việc thương 

mại và sở hữu trí tuệ hạn chế này sẽ hạn chế sự truy cập của các nhà khoa học đến 

dữ liệu cần thiết cho nghiên cứu của họ. Tăng bảo hộ sở hữu trí tuệ đồng nghĩa với 

gia tăng áp đặt những hạn chế trong truyền thống công bố mở các thành quả khoa 

học. Trong nhiều lĩnh vực khoa học, đặc biệt là các ngành khoa học đời sống, một 

số nhà khoa học đang trì hoãn công bố và khấu trừ dữ liệu để đảm bảo quyền sở hữu 

trí tuệ của mình. 

Ngoài ra, các yêu cầu nghiêm ngặt về bảo hộ sở hữu trí tuệ toàn diện trong 

Hiệp định về các khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (Hiệp 

định TRIPS) áp đặt vào các thành viên của WTO có thể tạo thành một rào cản tiềm 

năng đối với việc khuyến khích và phát triển các quan hệ và hợp tác quốc tế trong 

lĩnh vực khoa học do các xung đột với các điều khoản của Điều 15 (4) ICESCR. 

Hầu hết các nước công nghiệp phát triển cho rằng quy định sở hữu trí tuệ mạnh mẽ 

sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đổi mới kỹ thuật. Trong khi việc bảo hộ sở hữu 

trí tuệ mạnh mẽ như vậy được cho rằng sẽ góp phần tăng cường đầu tư vào nghiên 

cứu và phát triển, có rất ít bằng chứng cho thấy điều này thực sự cần thiết, kể cả ở 

các nước công nghiệp. Các hệ thống bằng sáng chế dường như đã kích thích sự phát 

triển của sản phẩm mới và công nghệ trong một số lĩnh vực như dược phẩm, nhưng 

trong các lĩnh vực khác bằng sáng chế thường được coi là có tác động phản cạnh 

tranh và thậm chí có thể làm chậm tốc độ đổi mới [77, tr.4-5]. Ngược lại, các nước 

nghèo thường không tin rằng việc thi hành luật bằng sáng chế mạnh hơn là vì lợi ích 

kinh tế hiện tại của họ. Đó là vì lợi ích của hệ thống sở hữu trí tuệ có xu hướng tốt 
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nhất trong dài hạn nhưng trong ngắn hạn, bảo hộ sở hữu trí tuệ sẽ làm tăng chi phí 

phát triển, đặc biệt là trong nền kinh tế toàn cầu những bằng sáng chế được trao và 

mang lại các khoản thanh toán từ việc sử dụng các công nghệ này chủ yếu cho các 

tập đoàn đa quốc gia nước ngoài. Các nước công nghiệp hiện đang nắm giữ 97% 

tất cả các bằng sáng chế trên toàn thế giới. Tài liệu UNDP năm 1999 cho thấy hơn 

80% các bằng sáng chế được cấp ở các nước đang phát triển thuộc về cư dân của 

các nước công nghiệp, các tập đoàn đa quốc gia thường từ các nền kinh tế tiên tiến 

nhất [80, tr.68]. Điều này có nghĩa là trong sự thực thi nghiêm ngặt của pháp luật sở 

hữu trí tuệ mà các bằng sáng chế được trao và mang đến các khoản thanh toán cho 

việc sử dụng các công nghệ này chủ yếu sẽ được hưởng lợi bởi các tập đoàn đa 

quốc gia nước ngoài. Hơn nữa, rất ít trong số những nước này có cơ sở hạ tầng cần 

thiết để duy trì hệ thống bằng sáng chế mạnh [35, tr. 2464-2466]. 

Như đã nói, bộ máy nhân quyền của Liên hợp quốc đã bày tỏ mối quan ngại 

ngày càng tăng về các tác động của định mức sở hữu trí tuệ, đặc biệt là các quy định 

nghiêm ngặt của Hiệp định TRIPS, đối với việc thực hiện các quyền con người, 

nhưng nó không nhấn mạnh đặc biệt các tác động về khoa học và công nghệ. Tuyên 

bố năm 2001 của CESCR về nhân quyền và sở hữu trí tuệ công nhận rằng các quốc 

gia ở các cấp độ khác nhau của sự phát triển có nhu cầu công nghệ khác nhau. Để 

đáp ứng những nhu cầu đó, các tuyên bố nhấn mạnh rằng điều quan trọng là chế độ 

sở hữu trí tuệ không nhất thiết là đồng nhất nếu điều này có thể dẫn đến hình thức 

bảo hộ không phù hợp cho các mục tiêu phát triển. Ủy ban đặc biệt khuyến khích 

việc áp dụng và thực hiện các cơ chế quốc tế có hiệu quả đối xử đặc biệt và khác 

biệt của bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với các nước đang phát triển. Ngoài ra, báo cáo đề 

xuất rằng các quy tắc quốc tế về sở hữu trí tuệ cần tạo điều kiện và thúc đẩy hợp tác 

phát triển, chuyển giao công nghệ và hợp tác khoa học và văn hóa [40, đoạn 15]. 

1.6.3. An ninh quốc gia 

Việc đảm bảo an ninh quốc gia có thể đưa ra xem xét như là một trong số 

các lý do để hạn chế quyền về khoa học. Ngày nay, hầu hết các quốc gia đều ứng 

dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ trong các hoạt động đảm bảo nền chính 
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trị, gìn giữ an ninh quốc gia. Do vậy việc xuất khẩu các sản phẩm dịch vụ là thành 

quả của tiến bộ khoa học hay chuyển giao công nghệ ra nước ngoài có thể được 

các quốc gia xem xét, cân nhắc vấn đề an ninh khi đưa ra quyết định. Ngoài ra, 

nhiều quốc gia đưa ra quy định về hạn chế đi lại, hạn chế quan hệ với nước ngoài 

và chia sẻ thông tin, cũng như đưa ra các chính sách cấm vận thương mại và trừng 

phạt cũng gián tiếp giới hạn quyền đối với khoa học. Đặc biệt, trong một vài 

trường hợp các nhà khoa học bị hạn tham gia các buổi hội thảo, các dự án nghiên 

cứu khoa học, hạn chế hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học công nghệ vì lý do 

an ninh quốc gia. Theo đó quyền hưởng lợi ích của tiến bộ khoa học và ứng dụng 

của chúng cũng bị giới hạn. 
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Tiểu kết chƣơng 1 

 

Có thể thấy, quyền hưởng lợi ích của tiến bộ khoa học và ứng dụng của 

chúng chưa thực sự được quan tâm đúng mức, thể hiện qua việc các khái niệm về 

quyền còn chưa được làm rõ. Không chỉ chưa rõ ràng về khái niệm, các đặc điểm, 

tính chất đặc trưng của quyền này cũng chưa được xác định cụ thể. Tại chương 1, 

tác giả mới khái quát khái niệm, phần tích các đặc điểm cơ bản của quyền hưởng lợi 

ích của tiến bộ khoa học và ứng dụng của chúng, nêu lên mối quan hệ giữa quyền 

này với các quyền con người khác và đề cập đến các yếu tố giới hạn quyền. Qua đó, 

tác giả mong muốn góp phần làm rõ các lý luận cơ bản nhất về quyền hưởng lợi ích 

của tiến bộ khoa học và ứng dụng của chúng, từ đó tiếp tục tìm hiểu các quy định về 

quyền này trong hệ thống pháp luật quốc tế và các quốc gia, cũng như phân tích các 

quy định của pháp luật và thực tế triển khai quyền ở Việt Nam ở những chương sau 

của luận văn. 
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Chương 2 

QUYỀN HƢỞNG LỢI ÍCH CỦA TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ  

ỨNG DỤNG CỦA CHÚNG TRONG LUẬT NHÂN QUYỀN QUỐC TẾ 

VÀ PHÁP LUẬT CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA 

 

2.1. Quyền hƣởng lợi ích của tiến bộ khoa học và ứng dụng của chúng 

trong luật nhân quyền quốc tế 

Khái niệm "quyền đối với khoa học", một thuật ngữ được sử dụng thay thế cho 

"quyền hưởng lợi ích của tiến bộ khoa học và ứng dụng của chúng" (được đưa ra bởi 

bà Farida Shaheed, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc trong lĩnh vực quyền về 

văn hoá [73, đoạn 1]), xuất hiện lần đầu tiên trong luật pháp quốc tế tại Điều 27 

UDHR trong đó có 2 đoạn đề cập đến vấn đề khoa học, một xác định quyền của mọi 

người được chia sẻ các lợi ích của khoa học và đoạn thứ hai về quyền của nhà khoa 

học được bảo vệ lợi ích vật chất và tinh thần đối với các phát minh của họ, cụ thể: 

1. Mọi người có quyền tự do tham gia vào đời sống văn hoá của 

cộng đồng, được thưởng thức nghệ thuật và chia sẻ những tiến bộ khoa 

học cũng như những lợi ích từ đó. 

2. Mọi người đều có quyền được bảo vệ quyền lợi vật chất và tinh 

thần phát sinh từ bất kỳ tác phẩm khoa học, văn học hay nghệ thuật nào 

mà người đó là tác giả [89, Điều 27]. 

Tuy có đề cập đến các quyền liên quan đến khoa học nhưng Điều 27 UDHR 

vẫn thường được chú ý hơn với tư cách một tuyên bố về các quyền về văn hoá. 

Quyền liên quan đến khoa học chỉ được đề cập đến mà chưa được quan tâm chú ý. 

Theo biên bản của uỷ ban soạn thảo, Điều 27 UDHR có thể được giải thích như sau: 

Mọi người đều có quyền tham gia tự do với tư cách người sáng tạo vào mọi hình 

thức của đời sống văn hoá và hoạt động khoa học; ngoài ra mọi người còn có quyền 

thụ hưởng bị động những lợi ích của khoa học và nghệ thuật. 

“Khuyến nghị về địa vị các nhà nghiên cứu khoa học” được phiên họp toàn 

thể của UNESCO thông qua năm 1974 nhấn mạnh rằng mỗi quốc gia thành viên cần 
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nỗ lực hết mình sử dụng kiến thức khoa học và công nghệ để thúc đẩy chất lượng 

cuộc sống của công dân, thúc đẩy các lý tưởng và mục tiêu của Liên hợp quốc [83]. 

Các quốc gia thành viên nên chủ động khuyến khích trao đổi ý tưởng và thông tin 

giữa các nhà nghiên cứu khoa học trên toàn thế giới, vì việc này mang tính trọng 

yếu đối với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ. Để đạt được mục 

tiêu này, các quốc gia thành viên phải thực hiện mọi biện pháp có thể để đảm bảo 

rằng các nhà khoa học có cơ hội và khả năng tham gia các cuộc hội thảo khoa học 

quốc tế và đi ra nước ngoài. 

Quyền hưởng lợi ích của tiến bộ khoa học và ứng dụng của chúng còn được 

công nhận tại Công ước quốc tế về quyền kinh tế, xã hội và văn hoá ICESCR. Điều 

15 ICESCR tuyên bố rằng: 

1. Các quốc gia thành viên của công ước này công nhận mọi 

người đều có quyền: 

a. Được tham gia vào đời sống văn hóa; 

b. Được hưởng các lợi ích của tiến bộ khoa học và ứng dụng của chúng. 

2. Những biện pháp mà các quốc gia thành viên Công ước sẽ tiến 

hành nhằm thực hiện đầy đủ quyền này phải bảo gồm các biện pháp cần 

thiết để bảo tồn, phát triển và phổ biến khoa học và văn hoá. 

3. Các quốc gia thành viên Công ước cam kết tôn trọng quyền tự do 

không thể thiếu đối với nghiên cứu khoa học và các hoạt động sáng tạo. 

4. Các quốc gia thành viên Công ước công nhận lợi ích của việc 

khuyến khích và phát triển các mối quan hệ và hợp tác quốc tế trong các 

lĩnh vực khoa học và văn hoá [91, Điều 15]. 

Giống như điều 27 của UDHR, Điều 15 của ICESCR liên kết quyền hưởng 

lợi ích của tiến bộ khoa học và ứng dụng của chúng với hai quy định khác, một về 

sở hữu trí tuệ và một về sự tham gia đời sống văn hóa. Một số quy định khác của 

ICESCR cũng liên quan đến quyền đối với khoa học. Điều 12 (2) về quyền được tự 

do thoát khỏi nạn đói liên kết với việc thực hiện REBSP với sự cải thiện các phương 

pháp sản xuất, bảo tồn, và phân phối thực phẩm bằng cách sử dụng đầy đủ các kiến 
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thức kỹ thuật và khoa học. Cả hai điều 2 (1) và 23 của ICESCR xác định nhu cầu hỗ 

trợ kỹ thuật từ các nước khác đối với nhiều quốc gia để có thể đạt được các quyền 

được nêu trong Công ước. Điều 12 về quyền được hưởng tiêu chuẩn cao nhất về sức 

khỏe thể chất và tinh thần tuy không thảo luận rõ ràng về khoa học, nhưng nhiều 

thành phần của nó mang khía cạnh khoa học [91]. 

Trong quá trình soạn thảo Điều 15 ICESCR, nhiều quốc gia đã lưu ý đến tính 

hai mặt của các ứng dụng của khoa học và ứng dụng của khoa học trong mối quan hệ 

với các quyền con người khác. Tuy nhiên nội dung Điều 15 ICESCR không thể hiện 

tính hai mặt này, cụ thể hơn là không đề cập đến các tác dụng tiêu cực của tiến bộ 

khoa học và ứng dụng của chúng. Tuy vậy, quan điểm chung được thống nhất là các 

quốc gia thành viên phải đảm bảo việc phát triển khoa học và văn hoá vì lợi ích của 

sự tiến bộ, dân chủ và đảm bảo hoà bình và hợp tác giữa các quốc gia [94, đoạn 53]. 

Trên cơ sở đó, hiện nay Hướng dẫn báo cáo thực thi Điều 15.1 (b) Công ước 

của CESCR quan tâm đến hai khía cạnh: (a) Các biện pháp đã được thực hiện để 

đảm bảo tất cả mọi người có thể tiếp cận nằm trong phạm vi chi trả được tới các lợi 

ích của tiến bộ khoa học và ứng dụng của chúng, bao gồm tiếp cận của các cá nhân 

và các nhóm chịu thiệt thòi trong xã hội; và (b) Các biện pháp đã được thực hiện 

nhằm ngăn chặn việc sử dụng tiến bộ khoa học và kỹ thuật cho những mục đích trái 

ngược với mục đích thụ hưởng thành quả trong nhân phẩm và bảo đảm nhân quyền. 

CESCR cùng với chuyên gia độc lập về quyền văn hoá đã có kế hoạch xây 

dựng một bình luận chung cho quyền hưởng lợi ích của tiến bộ khoa học và các ứng 

dụng của khoa học. Cuối năm 2011, Chuyên gia độc lập về quyền văn hoá tại Văn 

phòng Cao uỷ Liên Hợp Quốc về nhân quyền đã tổ chức tham vấn rộng rãi chính 

phủ các nước và các tổ chức phi chính phủ về quyền này. Đáng tiếc cho đến nay 

CESCR vẫn chưa đưa ra Bình luận chung nào dành cho Quyền hưởng lợi ích của 

tiến bộ khoa học và ứng dụng của chúng. 

Thực hiện nhiệm vụ của báo cáo viên đặc biệt trong lĩnh vực quyền về văn 

hoá được gia hạn và cập nhật thêm ba năm bởi Hội đồng nhân quyền theo Nghị 

quyết 19/6 của họ [63], Farida Shaheed, báo cáo viên đặc biệt trong lĩnh vực quyền 
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về văn hoá đã có báo cáo về "Quyền hưởng những lợi ích của tiến bộ khoa học và 

ứng dụng của chúng" vào năm 2012 [73]. Trong báo cáo này, báo cáo viên đặc biệt 

nhấn mạnh liên kết mạnh mẽ của quyền này với quyền tham gia vào đời sống văn 

hóa, cũng như các quyền con người khác. Cô cho rằng nội dung cơ bản của quyền 

này bao gồm: (a) truy cập những lợi ích của khoa học và ứng dụng của chúng, bao 

gồm cả kiến thức khoa học, bởi tất cả mọi người mà không có sự phân biệt đối xử; 

(b) cơ hội cho tất cả mọi người đóng góp vào nền khoa học và tự do không thể thiếu 

cho nghiên cứu khoa học; (c) sự tham gia của ác cá nhân và cộng đồng trong việc ra 

quyết định và quyền liên quan đến thông tin; và (d) môi trường thuận lợi bồi dưỡng 

công tác bảo tồn, phát triển và phổ biến khoa học và công nghệ. 

Báo cáo viên đặc biệt đưa ra nhiều khuyến nghị mà hầu hết trong số đó có 

thể được thực hiện kịp thời. Cô cũng khuyến nghị các công việc tiếp theo cần được 

thực hiện để làm rõ khái niệm REBSP. Theo đó một cuộc thảo luận mạnh mẽ là cần 

thiết trong đó bao gồm đề xuất của cô về việc thông qua cách tiếp cận tốt công khai 

để đổi mới và phổ biến kiến thức. 

Tuyên bố Venice về Quyền hƣởng lợi ích của tiến bộ khoa học và ứng 

dụng của chúng 

Tuyên bố Venice về quyền hưởng lợi ích tiến bộ khoa học và ứng dụng của 

chúng [88] là một báo cáo được xuất bản từ kết quả của cuộc họp thứ ba giữa các 

chuyên gia về REBSP tổ chức tại Venice, Ý ngày 16-17 tháng 7 năm 2009. Cuộc 

họp được tổ chức bởi UNESCO phối hợp cùng Trung tâm Đại học liên châu Âu về 

nhân quyền và dân chủ hoá (EIUC), trong quan hệ đối tác với Trung tâm 

Amsterdam về luật pháp quốc tế và Trung tâm Ireland về nhân quyền. Các chuyên 

gia bao gồm các thành viên của tổ chức liên chính phủ và các cơ quan, thành viên 

của CESCR, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về quyền lương thực và đại 

diện của UNESCO và các tổ chức phi chính phủ. Cuộc họp được tổ chức dựa trên 

những nội dung đã được thảo luận từ hai cuộc họp trước đó được tổ chức tại 

Amsterdam (tháng 6 năm 2007) và tại Galway (tháng 11 năm 2008). Hai cuộc họp 

đó đã xem xét tính độc lập và mối quan hệ liên hết giữa REBSP với các quyền con 
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người khác, và sự bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, và cũng khảo sát mối liên hệ giữa 

biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường với REBSP. Mục đích của cuộc họp thứ ba tại 

Venice chủ yếu để đánh dấu và làm rõ nội dung cơ bản của quyền và nghĩa vụ nhà 

nước liên quan tương ứng. Sau khi các nội dung chính được thuyết trình và thảo luận, 

ban soạn thảo Tuyên bố Venice về REBSP đã được thành lập gồm bốn nhóm công 

tác để dự thảo các phần nội dung tương ứng với các nội dung đã thảo luận. Dự thảo 

Tuyên bố Venice về REBSP sau đó đã được thông qua bởi các chuyên gia dự họp. 

Tuyên bố Venice về REBSP quy định nhiều nội dung bao gồm: sự liên quan 

hiện tại của quyền, thách thức về khái niệm, các nội dung cơ bản của quyền, các 

nghĩa vụ của nhà nước và các bước tiếp theo cần được thực hiện. 

Mặc dù Tuyên bố Venice không có chất ràng buộc pháp lý đối với các quốc 

gia, nhưng kết quả của nó mang đến nền tảng vững chắc làm cơ sở để xác định 

REBSP một cách rõ ràng và đẩy đủ hơn. Tuyên bố mang giá trị tham khảo rất lớn, 

đưa ra nhiều nội dung quan trọng để xem xét cũng như cung cấp một số hướng dẫn 

tuyệt vời để xây dựng các quy định cụ thể hơn về REBSP trong tương lai. 

2.2. Quyền hƣởng lợi ích của tiến bộ khoa học và ứng dụng của chúng 

trong các văn kiện nhân quyền khu vực 

Sự ra đời của các nghĩa vụ mang tính định hướng của nhà nước áp đặt bởi 

UDHR và ICESCR đã dẫn đến việc soạn thảo và bao gồm cả quyền đối với khoa 

học trong phần lớn các hiệp ước quốc tế/ các tài liệu của các tổ chức ngoài nhà nước 

thuộc lĩnh vực nhân quyền. Rõ ràng là có một xu hướng quốc tế hướng đến sự công 

nhận tầm quan trọng của quyền này, mà sẽ chỉ tiếp tục phát triển theo thời gian nhờ 

sự tiến bộ nhanh chóng của khoa học và công nghệ ngày nay. Quyền hưởng lợi ích 

của tiến bộ khoa học và ứng dụng của chúng được đề cập đến trong hệ thống pháp 

luật của một số khu vực, tiêu biểu như: 

Châu Mỹ 

Tuyên ngôn châu Mỹ về các quyền và nghĩa vụ của con người được ban 

hành trước UDHR 8 tháng cho rằng "Mọi người đều có quyền tham gia vào đời 

sống văn hóa cộng đồng…và tham gia vào những lợi ích là kết quả của tiến bộ trí 

tuệ, đặc biệt là các khám phá khoa học" [69, Mục XIII]. 
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Hiến chương của Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) nói về sự cần thiết 

phải nỗ lực cống hiến cho "sự bảo vệ khả năng của con người thông qua sự mở rộng 

và ứng dụng của khoa học y tế hiện đại" [70, Điều 34(1)] cũng như yêu cầu rằng 

"giữa các quốc gia thành viên sẽ mở rộng những lợi ích của khoa học và công nghệ 

bằng cách khuyến khích việc trao đổi và sử dụng kiến thức khoa học và kỹ thuật theo 

quy định của điều ước quốc tế hiện có và luật pháp quốc gia" [70, Điều 38]. 

Công ước Châu Mỹ về quyền con người hay "Hiệp ước của San Jose, Costa 

Rica" cho rằng: 

Các quốc gia thành viên sẽ áp dụng các biện pháp, cả nội bộ và 

thông qua hợp tác quốc tế, đặc biệt là những biện pháp kinh tế và kỹ 

thuật, nhằm đạt được dần dần, bởi pháp luật hoặc các phương tiện thích 

hợp khác, thực hiện đầy đủ các quyền được ẩn trong các tiêu chuẩn về 

kinh tế, xã hội, giáo dục, khoa học và văn hóa đặt ra trong Hiến chương 

của Tổ chức các quốc gia châu Mỹ như được sửa đổi trong Nghị định thư 

Buenos Aires [71, Chương 3, Điều 26]. 

Nghị định thư San Salvador, Nghị định thư bổ sung cho Công ước này trong 

lĩnh vực các quyền kinh tế, xã hội, và văn hóa tiếp tục tuyên bố: 

Các bên tham gia Nghị định thư này công nhận quyền của tất cả mọi người: (a) 

Được tham gia vào đời sống văn hóa và nghệ thuật của cộng đồng; (b) Được tận 

hưởng những lợi ích của tiến bộ khoa học và công nghệ [72, Điều 14 (1) (a) & (b)]. 

Quyền này chưa được ghi nhận bởi Uỷ ban nhân quyền liên Mỹ và Toà án 

nhân quyền liên Mỹ, mặc dù mới đây Uỷ ban đã nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết cho 

việc xác định quyền để nó có thể áp dụng vào thực tế. 

Châu Phi và Thế giới Ả Rập 

Hiến chương của liên minh châu Phi nhấn mạnh sự cần thiết hợp tác 

giữa các nước thành viên về khoa học và kỹ thuật để thực hiện mục đích của 

nó [68, đoạn II (2) (e)]. Nghị định thư về quyền của phụ nữ châu Phi của Hiến 

chương châu Phi về quyền con người và quyền của các dân tộc đặc biệt nghiêm cấm 

thí nghiệm y học trên người phụ nữ mà không có sự đồng ý của họ, và yêu cầu các 
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quốc gia có biện pháp cụ thể để thúc đẩy giáo dục và đào tạo cho phụ nữ, đặc biệt là 

trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ. 

REBSP đã không được đề cập trong phiên bản gốc Hiến chương Ả Rập về 

nhân quyền năm 1994, đến bản cập nhật năm 2004 của Hiến chương quyền này mới 

được đề cập. Điều 42 của Hiến chương Ả Rập về nhân quyền năm 2004 công nhận 

quyền của tất cả mọi người:  

Được tham gia vào đời sống văn hóa và tận hưởng những lợi ích 

của tiến bộ khoa học và ứng dụng của chúng, cùng với các nghĩa vụ của 

các quốc gia phải "tôn trọng tự do nghiên cứu khoa học và hoạt động 

sáng tạo", "đảm bảo bảo vệ quyền lợi tinh thần và vật chất phát sinh từ 

tác phẩm khoa học, văn học và nghệ thuật" và tăng cường hợp tác "ở tất 

cả các cấp, với sự tham gia đầy đủ của tầng lớp trí thức, nhà phát minh 

và các tổ chức của họ nhằm phát triển và thực hiện các chương trình giải 

trí, văn hóa, nghệ thuật và khoa học" [79, Điều 42]. 

Đông Nam Á 

Bản tuyên ngôn nhân quyền ASEAN tuyên bố rằng "mọi người đều có 

quyền, một cách cá nhân hay cùng các thành phần khác, tự do tham gia vào đời 

sống văn hoá, thưởng thức nghệ thuật và các lợi ích của tiến bộ khoa học và ứng 

dụng của chúng" [33, Điều 32]. 

Châu Âu 

Hiến chương về các quyền cơ bản của Liên minh châu Âu (EU) trong phần 

mở đầu của nó nói về sự cần thiết phải "tăng cường bảo vệ các quyền cơ bản trong 

sự thay đổi của xã hội, tiến bộ xã hội và sự phát triển khoa học và công nghệ bằng 

cách làm rõ các quyền đó trong Hiến chương." Từ đó Hiến chương tuyên bố rằng 

"nghệ thuật và nghiên cứu khoa học là tự do không hạn chế. Tự do học tập cũng sẽ 

được tôn trọng" [59, Điều 13]. 

Ngoài ra, trong phần mở đầu của Công ước về Nhân quyền và Y Sinh của 

Hội đồng châu Âu (COE), hay còn gọi là Hiệp định Oviedo, đã quy định "cần hợp 

tác quốc tế để tất cả nhân loại có thể tận hưởng những lợi ích của sinh học và y 
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học" và "thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ phẩm giá con người và các 

quyền cơ bản và quyền tự do của cá nhân đối với các ứng dụng của sinh học và y 

học". Tiếp theo vấn đề này, Hiệp định khẳng định "các lợi ích và phúc lợi của con 

người sẽ được ưu tiên hơn lợi ích duy nhất của xã hội hay khoa học”. Hiệp định 

cũng tuyên bố rằng "nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực sinh học và y học sẽ được 

thực hiện một cách tự do, tùy thuộc vào các quy định của Hiệp định này và các quy 

định pháp lý khác đảm bảo việc bảo vệ con người" [53]. 

Báo cáo giải thích Hiệp định Oviedo đã làm rõ thêm về điều này và tuyên 

bố: "tự do nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực sinh học và y học là hợp lý không 

chỉ bởi các quyền của con người đối với kiến thức, mà còn bởi sự tiến bộ đáng kể 

mà kết quả của nó có thể mang lại điều kiện sức khỏe và phúc lợi cho bệnh 

nhân" [50, đoạn 95] Quan trọng hơn, sự cần thiết phải tham vấn cộng đồng thích 

hợp và tranh luận cũng được nhấn mạnh trong Điều 28 của hiệp định. Công ước 

cũng cung cấp hướng dẫn rõ ràng về các điều kiện nghiên cứu liên quan đến con 

người người có thể được tiến hành. Tuy nhiên Hiệp định cũng chỉ rõ "tự do không 

phải là tuyệt đối. Trong nghiên cứu y học nó bị hạn chế bởi các quyền cơ bản của 

cá nhân," [50, đoạn 96] do đó đảm bảo tuân thủ với tuyên bố trước đó của mình 

nhằm bảo vệ phẩm giá con người và tôn trọng quyền và tự do của họ. Vì vậy rõ 

ràng "quyền đối với khoa học" được quốc tế công nhận sự tồn tại, là vô cùng quan 

trọng và phải được tôn trọng và bảo vệ. 

2.3. Quyền hƣởng lợi ích của tiến bộ khoa học và ứng dụng của chúng 

trong pháp luật quốc gia 

Quyền hưởng lợi ích của tiến bộ khoa học và ứng dụng của chúng được công 

nhận một cách rõ ràng trong hiến pháp của ít nhất bốn quốc gia: Armenia, Ecuador, 

Paraguay và Cộng hòa Moldova. Nhiều hiến pháp khác bảo vệ cụ thể các khía cạnh 

của quyền này, như: 

- Quyền được tiếp cận với khoa học (Brazil, Colombia, Cộng hòa Dominica, 

Estonia, Kyrgyzstan, Lithuania, Yemen) 

- Thúc đẩy nghiên cứu khoa học và phát triển cơ sở hạ tầng (Argentina, 
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Brazil, Chile, Trung Quốc, Croatia, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, 

Ecuador, Guatemala, Iran, Hàn Quốc, Kuwait, Madagascar, Malta, Mexico, Thụy 

Sĩ, Cộng hòa Macedonia, Uzbekistan) 

- Thúc đẩy nghiên cứu khoa học đặc biệt cho lợi ích xã hội (Brazil, Cộng 

hòa Dân chủ Congo, Ecuador); 

- Bảo vệ tự do khoa học (Afghanistan, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Brazil, 

Bulgaria, Trung Quốc, Croatia, Cộng hòa Séc, Cộng hòa Dân chủ Congo, Ecuador, 

Ai Cập, Georgia, Hungary, Nhật Bản, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Madagascar, 

Bồ Đào Nha, Hàn Quốc, Cộng hòa Moldova, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Tajikistan, 

Cộng hòa Macedonia, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine, Uzbekistan); 

- Hỗ trợ cho giáo dục khoa học (Brazil, Colombia, Zambia); 

- Thúc đẩy việc phổ biến và/hoặc sử dụng khoa học và công nghệ 

(Argentina, Colombia, Cộng hòa Séc, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, 

Cộng hòa Dominica, Ecuador, Georgia, Honduras); 

- Khuyến khích hợp tác quốc tế trong khoa học và công nghệ (Bosnia và 

Herzegovina); 

- Thúc đẩy sự đổi mới và miễn phí nghiên cứu công cộng (Thụy Sĩ); 

- Hỗ trợ cho các sáng kiến tư nhân nhằm mục đích tiến bộ khoa học (Costa Rica) 

Thách thức chính mà các nhà nước phải đối mặt bao gồm việc thiếu các 

nguồn lực như: các nhà khoa học, nền giáo dục khoa học đầy đủ, nguồn giáo viên 

được đào tạo, trang thiết bị và cơ sở hạ tầng, các nguồn tài trợ công hay tư nhân, và 

các nhà nước cũng chưa có kế hoạch mục tiêu hoặc các chương trình quốc gia (theo 

đệ trình của Costa Rica, Georgia, Guatemala, Mauritius, Peru, Serbia, Uruguay và 

Việt Nam). Ngoài ra, một số quốc gia đề cập đến một mức độ thấp bảo vệ sở hữu trí 

tuệ (Costa Rica, Mauritius), chảy máu chất xám (Mauritius), thiếu các tạp chí khoa 

học quốc gia (Guatemala) và các mô hình hiệu quả của chuyển giao công nghệ 

(Uruguay, Việt Nam). Sự cần thiết tham gia hiệu quả hơn của các thành phần của xã 

hội những người sẽ được hưởng lợi từ nghiên cứu và phát triển khoa học cũng đã 

được nhấn mạnh (Uruguay). Hơn nữa, sự đa dạng và tính phân tán của dân số có thể 
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đem đến những thách thức trong việc thực hiện quyền này, đặc biệt là cho các nhóm 

thiệt thòi trong xã hội với khả năng yếu kém hơn để bảo vệ lợi ích của họ trong bối 

cảnh các dự án nghiên cứu cụ thể (Canada, Việt Nam). 

Các nhà nước đã tiến hành các bước để giải quyết những thách thức nêu trên, 

đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục khoa học và hợp tác quốc tế. Các bước bao gồm 

việc thúc đẩy hợp tác khoa học và kết nối các nhà khoa học quốc tế, cung cấp học 

bổng và trao đổi sinh viên, chia sẻ thông tin, trao đổi thiết bị, đảm bảo chuyển giao 

công nghệ và ký kết các thỏa thuận hợp tác kỹ thuật (Canada, Costa Rica, Đức, Hy 

Lạp, Nhật Bản, Peru, Serbia, Tây Ban Nha, Uruguay). Các biện pháp đã được thực 

hiện để thúc đẩy truy cập Internet, tiếp cận với kiến thức khoa học, phổ biến kiến 

thức khoa học trong công chúng và sự tham gia của công chúng trong các vấn đề 

liên quan đến khoa học. Các chương trình cụ thể hướng đến giải quyết sự bất bình 

đẳng trong việc tiếp cận tiến bộ khoa học dành cho phụ nữ và người khuyết tật, và 

trong các cộng đồng nông thôn bên cạnh các thành phần khác (Peru). Một số quốc 

gia tạo điều kiện cho sự tham gia của phụ nữ trong các tổ chức khoa học (Đức, Hy 

Lạp, Nhật Bản, Serbia, Tây Ban Nha, Việt Nam) [73, đoạn 13-15]. 

Vụ việc Glenda López kiện cơ quan bảo hiểm xã hội Venezuela (Văn bản 

00-1343. Bản án số 487 do Toà án tối cao Venezuela, Ban bảo hiến, ra ngày 06 

tháng 4 năm 2001 [104]) là một ví dụ điển hình cho thấy quy định của pháp luật và 

thực tế bảo vệ REBSP tại một quốc gia cụ thể: 

Một nhóm người có HIV được bảo hiểm của Cơ quan bảo hiểm xã hội 

Venezuela (IVSS) trình lên Toà án tối cao Venezuela một kháng nghị về bảo vệ 

các quyền hiến định (juicio de amparo) chống lại IVSS, yêu cầu IVSS phải đảm 

bảo cung cấp thường xuyên và nhất quán thuốc chữa theo pháp liệu tam (hay “thế 

hệ thuốc chữa HIV thứ ba”, là việc sử dụng kết hợp ba loại thuốc kháng HIV trong 

một, bao gồm hai loại kháng HIV và một loại có tác dụng ngăn chặn vi khuẩn mà 

HIV cần để tự sao chép. Thành phần thứ ba này vẫn do các công ty dược phẩm 

Mỹ và Châu Âu giữ bản quyền nên mặc dù pháp liệu tam rất hữu hiệu nhưng lại 

có giá thành rất cao [4, tr.198]) và các thuốc khác để chữa các bệnh cơ hội, cũng 
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như chi trả cho các xét nghiệm y tế cần thiết. Bên nguyên cũng yêu cầu mở rộng 

hiệu lực của phán quyết đến tất cả những người dương tính với HIV đang được 

bảo hiểm của IVSS. 

Toà án Tối cao Venezuela ra phán quyết rằng việc không cung cấp thường 

xuyên và nhất quán thuốc theo pháp liệu tam và thuốc chữa bệnh cơ hội cũng như 

việc không chi trả cho các xét nghiệm y tế cần thiết là một sự vi phạm quyền về sức 

khoẻ, đe doạ quyền sống cũng như vi phạm quyền hưởng lợi từ tiến bộ của khoa học 

và quyền về an sinh xã hội được công nhận trong Hiến pháp Venezuela và các công 

ước quốc tế về nhân quyền. Thêm nữa, Toà quyết định ủng hộ việc mở rộng hiệu lực 

của phán quyết đến tất cả những người có cùng hoàn cảnh, coi đây là hệ quả của 

quyền được bảo vệ hiệu quả trước toà. Theo đó, Toà án ân chuẩn kháng nghị của 

những người kháng nghị và mở rộng hiệu lực của phán quyết đến tất cả những người 

có HIV dương tính dưới diện bảo hiểm xã hội hợp pháp của IVSS và những người 

yêu cầu IVSS cung cấp thuốc cũng như chi trả chi phí xét nghiệm y tế cần thiết. 

2.4. Các cơ chế quốc tế bảo vệ quyền hƣởng lợi ích của tiến bộ khoa học 

và ứng dụng của chúng 

Để có thể xác định rõ ràng và toàn diện về quyền hưởng lợi ích của tiến bộ 

khoa học và ứng dụng của chúng, nâng cao nhận thức về quyền cũng như thực 

hiện và giám sát việc thực hiện quyền này đòi hỏi sự hợp tác và tham gia của các 

thành phần: Hệ thống Liên Hợp Quốc và các tổ chức liên chính phủ khác, các tổ 

chức khu vực, các nhà nước, các cộng đồng khoa học và học thuật, xã hội dân sự 

và khu vực tư nhân. 

2.4.1. Hệ thống UN và các tổ chức liên chính phủ 

UNESCO 

Giữ vai trò dẫn đầu trong việc thúc đẩy hành động quốc tế để nâng cao 

REBSP, UNESCO nên tiếp tục việc lãnh đạo của mình thông qua việc nâng cao nhận 

thức và đóng góp nhằm làm rõ quyền này. UNESCO có thể tận dụng lợi thế so sánh 

của mình với tư cách một tổ chức liên quan đến một loạt các lĩnh vực có liên quan để 

tham gia cả hai cộng đồng khoa học và nhân quyền thông qua hợp tác liên ngành. 
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Cuối cùng, UNESCO nên khuyến khích việc sử dụng rông hơn các thủ tục khiếu nại 

đang có theo UNESCO Ex 104/quyết định 3.3 để cung cấp quyền truy đòi cho các cá 

nhân và các nhóm đang tìm kiếm sự khắc phục cho các hành vi vi phạm REBSP. 

Các cơ quan chuyên môn, quỹ và các chƣơng trình khác 

Trong các tổ chức với sự đóng góp cụ thể nhằm làm rõ REBSP trong các lĩnh 

vực thuộc thẩm quyền gồm có: Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc 

(Food and Agriculture Organisation), Tổ chức Lao động Quốc tế (International Labour 

Organization), Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (United Nations Development 

Programme), Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (United Nations Environment 

Programme), Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (United Nations Children's Fund) và Tổ 

chức Sở hữu trí tuệ thế giới (World Intellectual Property Organization) mỗi tổ chức 

chịu trách nhiệm với các khía cạnh khoa học và công nghệ tương ứng và có thể xem 

xét lại vai trò của mình về lĩnh vực này từ góc nhìn của REBSP. 

Trong bối cảnh REBSP ngày càng được quan tâm nhiều hơn, OHCHR nên dành 

đủ nguồn lực về tài chính và con người để nghiên cứu nhằm làm rõ nội dung, xác định 

những trở ngại, cụ thể hoá các ví dụ tích cực của việc thực hiện của nhà nước, và nhấn 

mạnh mối liên hệ vốn có giữa quyền này với các quyền con người khác. Ủy ban về 

quyền kinh tế, xã hội và văn hóa nên cung cấp thông tin hữu ích để tăng cường đối 

thoại của Ủy ban với các cơ quan Nhà nước trong mối quan hệ với các nội dung liên 

quan đến khoa học tại ICESCR, cụ thể là điều 15(1)(b), và điều 15(2)-(4). 

Hội đồng nhân quyền 

Phù hợp với cam kết của mình sẽ chú ý thích đáng đến quyền kinh tế, xã hội 

và văn hóa, hội đồng nhân quyền nên xem xét bao gồm REBSP trong chương trình 

nghị sự của mình và chỉ định một chuyên gia độc lập hoặc báo cáo viên đặc biệt về 

quyền này. Các thủ tục đặc biệt hiện có cần được tăng cường quan tâm đối với 

REBSP trong việc thực hiện nhiệm vụ của họ. 

Các cơ quan Hiệp ƣớc 

Các cơ quan Hiệp ước cần quan tâm một cách đầy đủ đến REBSP liên quan 

đến việc giám sát các tham chiếu cụ thể đối với sự tiến bộ và thành tựu khoa học 
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trong Hiệp ước tương ứng của họ. Đặc biệt, Ủy ban về quyền kinh tế, xã hội và văn 

hóa nên tăng cường đối thoại với các nhà nước liên quan đến điều 15(1)(b) ICESCR 

bằng cách cho phép thời gian thích hợp trong việc xem xét các báo cáo quốc gia, và 

bằng cách nhắc nhở các nhà nước về nhu cầu của họ để cung cấp các thông tin phù 

hợp với hướng dẫn báo cáo. Cũng nên xem xét việc tổ chức một ngày thảo luận việc 

xây dựng một bình luận chung cho Điều 15(1)(b) ICESCR. 

2.4.2. Tổ chức cấp vùng 

Châu Mỹ là khu vực đầu tiên thông qua một tài liệu quốc tế có chứa REBSP, 

do vậy Tổ chức các quốc gia Châu Mỹ nên thực hiện các bước để thực hiện điều 14 

Nghị định thư San Salvador. Ngoài ra, các tổ chức khu vực khác cũng nên xem xét 

cách thức và phương tiện để thực hiện quyền này. 

2.4.3. Các quốc gia 

Để đảm bảo rằng chính sách khoa học và công nghệ phục vụ cho các nhu cầu 

của con người ngoài sự thịnh vượng về kinh tế, các nhà nước nên áp dụng phương 

pháp tiếp cận dựa trên quyền con người đối với các chính sách và hoạt động trong 

lĩnh vực khoa học và công nghệ. Phù hợp với các nghĩa vụ nhà nước theo ICESCR 

và quyền phát triển, các nhà nước cũng nên thúc đẩy hợp tác quốc tế và hỗ trợ cho 

các nước gặp khó khăn trong việc phát triển chính sách khoa học và công nghệ cũng 

như giáo dục khoa học. 

Quyền hưởng lợi ích của tiến bộ khoa học và ứng dụng của chúng bao hàm 

nhiệm vụ của quốc gia phải có biện pháp bảo vệ các cá nhân và cộng đồng khỏi tác 

dụng có hại có thể phát sinh từ khoa học và phát triển khoa học. Các quốc gia thành 

viên ICESCR nên báo cáo đầy đủ hơn về việc thực hiện quyền này trong báo cáo 

định kỳ của họ. Việc thực hiện các quyền này tiếp tục yêu cầu các nhà nước cung 

cấp biện pháp khắc phục cho hành vi vi phạm luật pháp quốc gia và bởi phê duyệt 

Nghị định thư tùy chọn cho ICESCR. 

2.4.4. Cộng đồng khoa học 

Các nhà khoa học và các tổ chức chuyên nghiệp có thể thể hiện cam kết của 

mình đối với REBSP bằng cách phát triển nhận thức hơn về ý nghĩa và tầm quan 
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trọng của quyền này và sự hiểu biết về việc áp dụng chúng trong quá trình tiến hành 

các hoạt động khoa học cũng như tham gia làm rõ quyền này. 

2.4.5. Xã hội dân sự 

Các tổ chức nhân quyền và các nhóm xã hội dân sự có vai trò quan trọng 

trong việc thúc đẩy việc thực hiện REBSP thông qua tuyên truyền, chẳng hạn như 

chuẩn bị “báo cáo bóng” cho các cơ quan Hiệp ước dùng trong quá trình họ xem xét 

các báo cáo quốc gia, và bằng những nỗ lực để bảo vệ các nạn nhân của hành vi vi 

phạm những quyền này, bao gồm bằng cách gửi khiếu nại theo UNESCO EX 

104/quyết định 3.3 và theo nghị định thư tùy chọn đến ICESCR trong các trường 

hợp vi phạm quyền tự do cần thiết cho yêu cầu khoa học và quyền hưởng lợi ích từ 

sự tiến bộ khoa học và công nghệ của các cá nhân. 

2.4.6. Khu vực tư nhân 

Việc các doanh nghiệp tư nhân hành động theo những cách mà nâng cao 

quyền hưởng lợi ích của tiến bộ khoa học và ứng dụng của chúng không phải là 

không phù hợp với mục tiêu kinh tế của khu vực tư nhân. Khu vực tư nhân đóng vai 

trò quan trọng trong sự tiến bộ khoa học và công nghệ và nên kiểm tra cách thức 

đóng góp cho quyền này bằng cách chú ý nhiều hơn đến các nhu cầu cơ bản của các 

nhóm người thiệt thòi và yếu thế trong xã hội, đặc biệt là quyền của tất cả mọi 

người được hưởng những lợi ích của sự tiến bộ khoa học (ví dụ: xem xét việc thực 

hiện các nguyên tắc về công ty dược phẩm và nhân quyền). 
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Tiểu kết chƣơng 2 

 

Quyền hưởng lợi ích của tiến bộ khoa học và ứng dụng của chúng được 

khẳng định tại cả UDHR và ICESCR và pháp luật nhiều khu vực cho thấy tầm quan 

trọng nhất định và tiềm năng ý nghĩa to lớn của quyền. 

Mặc dù chưa có nhiều quốc gia khẳng định rõ ràng quyền này trong hiến 

pháp của mình, thể hiện REBSP chưa có được sự quan tâm và chú ý đáng có so với 

các quyền con người khác, nhưng pháp luật đa số các quốc gia đều có quy định về 

các khía cạnh khác nhau của REBSP. Đặc biệt trong bối cảnh xã hội mà khoa học 

công nghệ phát triển đột phá như hiện nay, REBSP sẽ sớm được quan tâm hơn bởi 

cộng đồng quốc tế nói chung và các quốc gia nói riêng từ đó sẽ được xác định rõ 

ràng để có thể áp dụng vào cuộc sống. 

Để thúc đẩy việc thực hiện quyền hưởng lợi ích của tiến bộ khoa học và ứng 

dụng của chúng, hệ thống Liên Hợp Quốc và các tổ chức liên chính phủ khác, các tổ 

chức khu vực, các nhà nước, các cộng đồng khoa học và học thuật, xã hội dân sự và 

khu vực tư nhân đều cần chung tay hành động, góp phần làm rõ quyền này để 

REBSP có thể thực sự đi vào cuộc sống. 
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Chương 3 

PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN BẢO ĐẢM QUYỀN HƢỞNG LỢI ÍCH 

CỦA TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ ỨNG DỤNG CỦA CHÚNG Ở VIỆT NAM 

 

3.1. Quyền hƣởng lợi ích của tiến bộ khoa học và ứng dụng của chúng 

trong pháp luật hiện hành của Việt Nam 

3.1.1. Hiến pháp Việt Nam 

Cho đến nay, quyền hưởng lợi ích của tiến bộ khoa học và ứng dụng của 

chúng vẫn chưa được chú ý và quy định cụ thể trong hệ thống pháp luật Việt Nam. 

Tuy REBSP không được quy định một cách rõ ràng và toàn diện nhưng vẫn được đề 

cập qua các bản Hiến pháp Việt Nam ở một vài khía cạnh của quyền. Thông qua 

quy định tại các văn bản pháp luật, Đảng Cộng sản Hồ Chí Minh và Nhà nước Việt 

Nam thể hiện rõ chính sách coi trọng vai trò của khoa học, không ngừng đẩy mạnh 

nền khoa học và công nghệ nước nhà, tôn trọng và bảo vệ quyền về khoa học của 

công dân. Trừ bản Hiến pháp đầu tiên năm 1946 của Việt Nam chỉ quy định những 

quyền công dân cơ bản nhất trong đó không hề đề cập đến quyền về khoa học, 

những bản Hiến pháp sau này đều thể hiện sự quan tâm và bảo vệ ngày càng nhiều 

hơn đối với quyền về khoa học của công dân Việt Nam. 

Hiến pháp Việt Nam 1959 tuyên bố: 

Công dân nước Việt Nam dân chủ cộng hoà có quyền tự do 

nghiên cứu khoa học, sáng tác văn học, nghệ thuật, và tiến hành các hoạt 

động văn hoá khác. Nhà nước khuyến khích và giúp đỡ tính sáng tạo của 

những công dân theo đuổi sự nghiệp khoa học, văn học, nghệ thuật và 

các sự nghiệp văn hoá khác [10, Điều 34]. 

Đến bản Hiến pháp 1980, quyền về khoa học được thể hiện tại 4 điều trong 

Hiến pháp. Theo đó, Việt Nam khẳng định mục tiêu: 

Đẩy mạnh cách mạng khoa học - kỹ thuật nhằm phát triển lực 

lượng sản xuất, tăng năng suất lao động, thúc đẩy sự nghiệp công 
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nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa, nâng cao đời sống nhân dân và củng 

cố quốc phòng, xây dựng nền khoa học, kỹ thuật tiên tiến của nước 

ta [11, Điều 42]. 

Nhà nước cũng xác định: 

Khoa học xã hội, khoa học tự nhiên và khoa học kỹ thuật được 

phát triển mạnh mẽ. Nhà nước chăm lo việc phổ biến và giáo dục khoa 

học và kỹ thuật; gắn liền việc giảng dạy, nghiên cứu với sản xuất, đời 

sống và quốc phòng; phát triển và sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ quản lý, 

cán bộ khoa học, cán bộ và công nhân kỹ thuật; khuyến khích nghiên 

cứu, sáng chế, phát minh; chú trọng nghiên cứu ứng dụng; phát huy tinh 

thần tự lực tự cường, chủ động, sáng tạo, đồng thời vận dụng những 

thành tựu khoa học và kỹ thuật tiên tiến của thế giới; tăng cường hợp tác 

quốc tế về khoa học, kỹ thuật [11, Điều 43]. 

Bên cạnh đó, vấn đề bình đẳng giới, đặc biệt là bảo vệ quyền lợi của phụ nữ 

trong mọi lĩnh vực bao gồm cả khoa học đã được chú trọng và khẳng định tại 

Điều 63 Hiến pháp năm 1980: 

Phụ nữ và nam giới có quyền ngang nhau về mọi mặt chính trị, 

kinh tế, văn hoá, xã hội và gia đình. Nhà nước và xã hội chăm lo nâng cao 

trình độ chính trị, văn hoá, khoa học, kỹ thuật và nghề nghiệp của phụ nữ, 

không ngừng phát huy vai trò của phụ nữ trong xã hội…[11, Điều 63]. 

Điều 72 Hiến pháp 1980 cũng tuyên bố: 

Công dân có quyền nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, sáng tác văn 

học, nghệ thuật và tham gia các hoạt động văn hoá khác. 

Nhà nước khuyến khích và giúp đỡ công dân theo đuổi sự nghiệp 

khoa học, kỹ thuật, văn học, nghệ thuật nhằm phục vụ đời sống, phục vụ 

công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; bồi dưỡng, 

phát huy sở trường và năng khiếu cá nhân. 

Quyền lợi của tác giả và của người sáng chế, phát minh được bảo 

đảm [11, Điều 72]. 
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Có thể thấy, bản Hiến pháp 1980 không chỉ thừa nhận quyền tự do nghiên 

cứu khoa học của công dân như Hiến pháp 1959 mà còn chú ý đến vấn đề phát triển 

khoa học công nghệ, bảo vệ cả quyền tác giả và quyền của người sáng chế, phát 

minh đồng thời thừa nhận quyền bình đẳng của phụ nữ, nâng cao trình độ nhiều mặt 

bao gồm khoa học cho phụ nữ. 

Đến Hiến pháp 1992, Nhà nước khẳng định: “Khoa học và công nghệ giữ vai 

trò then chốt trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”, đồng thời 

tuyên bố chính sách của nhà nước đối với khoa học: 

Nhà nước xây dựng và thực hiện chính sách khoa học, công nghệ 

quốc gia; xây dựng nền khoa học, công nghệ tiên tiến; phát triển đồng 

bộ các ngành khoa học nhằm xây dựng luận cứ khoa học cho việc định 

ra đường lối, chính sách và pháp luật, đổi mới công nghệ, phát triển lực 

lượng sản xuất, nâng cao trình độ quản lý, bảo đảm chất lượng và tốc 

độ phát triển của nền kinh tế; góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh 

quốc gia [12, Điều 37]. 

Từ Hiến pháp 1992 vấn đề đầu tư và tài trợ khoa học đã được đề cập đến: 

Nhà nước đầu tư và khuyến khích tài trợ cho khoa học bằng nhiều 

nguồn vốn khác nhau, ưu tiên cho những hướng khoa học, công nghệ mũi 

nhọn; chăm lo đào tạo và sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ 

thuật nhất là những người có trình độ cao, công nhân lành nghề và nghệ 

nhân; tạo điều kiện để các nhà khoa học sáng tạo và cống hiến; phát triển 

nhiều hình thức tổ chức, hoạt động nghiên cứu khoa học, gắn nghiên cứu 

khoa học với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, kết hợp chặt chẽ giữa 

nghiên cứu khoa học, đào tạo với sản xuất, kinh doanh [12, Điều 38]. 

Quyền tự do nghiên cứu khoa học, phát minh, sáng chế, quyền tác giả và sở 

hữu công nghiệp, vấn đề mở rộng hợp tác quốc tế trên nhiều lĩnh vực bao gồm cả 

khoa học vẫn được quy định tại Hiến pháp 1992: 
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Nhà nước mở rộng giao lưu và hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực 

văn hoá, thông tin, văn học, nghệ thuật, khoa học, công nghệ, giáo dục, y 

tế, thể dục, thể thao [12, Điều 43]. 

Và: 

Công dân có quyền nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, phát minh, 

sáng chế, sáng kiến cái tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, sáng tác, phê 

bình văn học, nghệ thuật và tham gia các hoạt động văn hoá khác. Nhà 

nước bảo hộ quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp [12, Điều 60]. 

Điều 63 Hiến pháp 1992 cũng đảm bảo quyền của phụ nữ được nâng cao 

kiến thức về mọi mặt dù không quy định cụ thể về lĩnh vực khoa học. 

Có thể thấy, tuy diễn đạt khác nhau nhưng về nội dung liên quan đến chính 

sách nhà nước và quyền con người về khoa học, hai bản Hiến pháp năm 1980 và 

1992 cùng chung quan điểm, nội dung được quy định không có nhiều khác biệt. So 

sánh với bản Hiến pháp năm 1959 thì đã có thêm quy định về bảo hộ quyền sở hữu 

trí tuệ, khẳng định nâng cao quyền phụ nữ và đẩy mạnh hợp tác quốc tế về khoa học 

Đến khi Hiến pháp 2013 ra đời, các nội dung liên quan đến khoa học chỉ 

được quy định trong 2 điều một cách ngắn gọn nhưng thể hiện được nhiều nội dung 

đầy đủ hơn so với các bản Hiến pháp trước kia: 

Mọi người có quyền nghiên cứu khoa học và công nghệ, sáng tạo 

văn học, nghệ thuật và thụ hưởng lợi ích từ các hoạt động đó [23, Điều 40]. 

Và: 

1. Phát triển khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, giữ 

vai trò then chốt trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

2. Nhà nước ưu tiên đầu tư và khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu 

tư nghiên cứu, phát triển, chuyển giao, ứng dụng có hiệu quả thành tựu 

khoa học và công nghệ; bảo đảm quyền nghiên cứu khoa học và công 

nghệ; bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. 

3. Nhà nước tạo điều kiện để mọi người tham gia và được thụ 

hưởng lợi ích từ các hoạt động khoa học và công nghệ [23, Điều 62]. 
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Có thể thấy, bằng cách diễn đạt ngắn gọn hơn so với các bản Hiến pháp 

trước, Hiến pháp 2013 thừa nhận quyền tự do nghiên cứu khoa học, quyền sở hữu 

trí tuệ và vấn đề đầu tư và khuyến khích khoa học. Ngoài ra, Quyền hưởng lợi ích 

của tiến bộ khoa học và ứng dụng của chúng lần đầu tiên được đề cập đến trong cả 2 

điều 40 và 62. Nếu như ở các bản Hiến pháp trước, quyền về khoa học của công dân 

chỉ thể hiện ở quyền tự do nghiên cứu khoa học, tự do sáng tạo với vai trò người 

tham gia nghiên cứu sáng tạo thì đến Hiến pháp 2013 đã có quy định về quyền con 

người được hưởng lợi ích từ các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ 

(Điều 40) và được thụ hưởng lợi ích từ các hoạt động khoa học và công nghệ (Điều 

62). Hiểu rộng ra, lợi ích con người được hưởng không chỉ với tư cách là người trực 

tiếp tham gia nghiên cứu sáng tạo, mà mọi người được hưởng lợi ích từ các hoạt 

động khoa học và công nghệ nói chung. 

So sánh với cá quy định về REBSP tại Điều 27 UDHR và Điều 15.1.(b) 

ICESCR, tuy không hoàn toàn chính xác và rõ ràng nhưng bước đầu quyền hưởng lợi 

ích từ các hoạt động khoa học và công nghệ đã được tuyên bố tại Hiến pháp Việt Nam. 

3.1.2. Luật và các văn bản dưới luật 

Bộ luật dân sự 2005 quy định về quyền đối với khoa học của cá nhân: 

Điều 51. Quyền tự do nghiên cứu, sáng tạo 

1. Cá nhân có quyền tự do nghiên cứu khoa học - kỹ thuật, phát 

minh, sáng chế, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, sáng 

tác, phê bình văn học, nghệ thuật và tham gia các hoạt động nghiên 

cứu, sáng tạo khác. 

2. Quyền tự do nghiên cứu, sáng tạo được tôn trọng và được pháp 

luật bảo vệ. Không ai được cản trở, hạn chế quyền tự do nghiên cứu, 

sáng tạo của cá nhân [14]. 

Có thể thấy, Bộ luật dân sự quy định về quyền của cá nhân được tự do 

nghiên cứu, sáng tạo với tư cách chủ thể tham gia hoạt động khoa học mà không 

đề cập đến quyền của cá nhân được hưởng lợi ích từ các thành quả của tiến bộ 

khoa học. Hiện nay Bộ luật Dân sự đang trong quá trình sửa đổi, theo đó Dự thảo 
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BLDS sửa đổi đã được đăng công báo để xin ý kiến đóng góp của nhân dân. Xuất 

phát từ nội dung mới quy định về việc hưởng lợi ích từ hoạt động khoa học và 

công nghệ tại Hiến pháp 2013, bản Dự thảo Bộ luật dân dự được dự thảo ngày 

17/6/2014 được đăng tải trên trang thông tin điện tử Bộ Tư pháp [102] đã bổ sung 

quy định về quyền này: 

Điều 37. Quyền tự do nghiên cứu, sáng tạo 

1. Cá nhân có quyền tự do nghiên cứu khoa học - kỹ thuật, phát 

minh, sáng chế, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, sáng 

tác, phê bình văn học, nghệ thuật và tham gia các hoạt động nghiên 

cứu, sáng tạo khác. 

2. Cá nhân có quyền thụ hưởng các lợi ích từ hoạt động nghiên 

cứu, sáng tạo. 

Tuy nhiên tại bản dự thảo mới được đăng tải trên trang thông tin điện tử của 

Bộ tư pháp vào tháng 1 năm 2015 để xin ý kiến góp ý của nhân dân, nội dung khoản 

2 nêu trên đã không còn mà được thay thế bằng: 

Điều 50. Quyền tự do nghiên cứu, sáng tạo 

1. Cá nhân có quyền nghiên cứu khoa học và công nghệ, sáng tạo 

văn học, nghệ thuật. 

2. Các quyền nhân thân đối với các đối tượng sở hữu trí tuệ được 

pháp luật bảo hộ. 

Như vậy nội dung quy định về quyền hưởng lợi ích từ hoạt động nghiên cứu, 

sáng tạo đã bị rút khỏi dự thảo. Đến nay Bộ luật dân sự sửa đổi đang trong quá trình 

soạn thảo và cá nhân tác giả hy vọng quyền này sẽ được bổ sung trong Bộ luật dân 

sự sửa đổi để có thể đưa các quy định mới tại Hiến pháp 2013 về quyền về khoa học 

được áp dụng trong thực tiễn. 

Bên cạnh Bộ luật dân sự, Luật khoa học và công nghệ năm 2013 cũng có 1 

điều quy định về quyền của cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ: 

Điều 20. Quyền của cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ 

1. Tự do sáng tạo, bình đẳng trong hoạt động khoa học và công nghệ. 
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2. Tự mình hoặc hợp tác với tổ chức, cá nhân khác để hoạt động 

khoa học và công nghệ, ký kết hợp đồng khoa học và công nghệ. 

3. Được tạo điều kiện để tham gia, thực hiện nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ theo chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ mà 

mình là thành viên. 

4. Thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa 

học và công nghệ trong một số lĩnh vực theo quy định của Thủ tướng 

Chính phủ. 

5. Đăng ký tham gia tuyển chọn hoặc được giao trực tiếp thực 

hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 

6. Được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; chuyển giao, chuyển nhượng 

kết quả hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về 

sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ. 

7. Công bố kết quả hoạt động khoa học và công nghệ theo quy 

định của Luật báo chí, Luật xuất bản và quy định khác của pháp luật. 

8. Góp vốn bằng tiền, tài sản, giá trị quyền sở hữu trí tuệ để hoạt 

động khoa học và công nghệ, sản xuất, kinh doanh; nhận tài trợ để hoạt 

động khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật. 

9. Tư vấn, đề xuất ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật, kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước với cơ quan có thẩm 

quyền, kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ của tổ chức khoa học 

và công nghệ mà mình là thành viên và tham gia giám sát việc thực hiện. 

10. Tham gia tổ chức khoa học và công nghệ, hội, hiệp hội khoa 

học và công nghệ; tham gia hoạt động đào tạo, tư vấn, hội nghị, hội thảo 

khoa học và công nghệ; tham gia hoạt động hợp tác quốc tế về khoa học 

và công nghệ. 

11. Được xét công nhận, bổ nhiệm vào chức danh quy định tại 

Điều 19 của Luật này. 

12. Được khen thưởng, hưởng quyền ưu đãi, hỗ trợ theo quy định 

của pháp luật [24]. 
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Tuy không có quy định nào thể hiện rõ ràng quyền hưởng lợi ích từ tiến bộ 

khoa học và ứng dụng của chúng, nhưng rõ ràng những quyền của cá nhân hoạt 

động khoa học và công nghệ nêu trên đều thể hiện quyền lợi ở những khía cạnh 

khác nhau mà REBSP có thể được thực hiện. 

Ngoài Bộ luật dân sự và Luật Khoa học và Công nghệ, Nhà nước Việt Nam 

có hàng loạt các luật khác điều chỉnh từng lĩnh vực liên quan đến khoa học như: 

Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu 

trí tuệ năm 2009, Luật Đo lường năm 2011, Luật Công nghệ cao năm 2008, Luật 

Năng lượng nguyên tử năm 2008, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007, 

Luật Chuyển giao Công nghệ năm 2006, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Kỹ thuật 

năm 2001, Luật Đầu tư năm 2005, Luật Doanh nghiệp năm 2005… Các luật này 

cùng nhiều văn bản quy phạm pháp luật dưới luật khác quy định cụ thể và/hoặc 

hướng dẫn các luật này đã góp phần tạo hành lang pháp lý để đảm bảo thực thi từng 

khía cạnh của khoa học và công nghệ, thúc đẩy nên khoa học và công nghệ Việt 

Nam được duy trì hoạt động ổn định và ngày càng phát triển. Qua đó mức sống và 

môi trường sống của người dân được đảm bảo hơn, các cá nhân và cộng đồng được 

trực tiếp và/hoặc gián tiếp thụ hưởng các thành quả của tiến bộ khoa học công nghệ 

dù chưa có điều luật nào quy định cụ thể về quyền này. 

3.2. Bảo đảm quyền hƣởng lợi ích của tiến bộ khoa học và ứng dụng của 

chúng trong thực tiễn ở Việt Nam 

3.2.1. Thành tựu bảo đảm thực hiện quyền hưởng lợi ích của tiến bộ khoa 

học và ứng dụng của chúng 

Tuy quyền hưởng lợi ích của tiến bộ khoa học và ứng dụng của chúng không 

được quy định cụ thể trong hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam, 

nhưng trên thực tế người dân Việt Nam vẫn được nhà nước đảm bảo các quyền liên 

quan đến khoa học ở nhiều khía cạnh. 

3.2.1.1. Nhà nước tôn trọng và đảm bảo tự do nghiên cứu khoa học và hoạt 

động sáng tạo của nhân dân 

Quyền tự do nghiên cứu khoa học, hoạt động sáng tạo của nhân dân được 
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Nhà nước đảm bảo, trước hết thể hiện ở việc hệ thống pháp luật về khoa học và 

công nghệ được tạo lập và ngày càng hoàn thiện với 8 đạo luật chuyên ngành và 

các văn bản dưới luật, tạo ra hành lang pháp lý hoàn chỉnh và môi trường thuận lợi 

cho hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật, 

trang thiết bị, phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công 

nghệ được nâng cấp và cải thiện một bước, nâng cao hạ tầng thông tin khoa học và 

công nghệ. Từ đó tiềm lực khoa học và công nghệ có bước phát triển. Số người 

trực tiếp làm công tác nghiên cứu và phát triển hiện có trên 62 nghìn người (7 

người/một vạn dân). Tổng số giảng viên đại học, cao đẳng trong cả nước hơn 84 

nghìn người. Bên cạnh đó, Việt Nam có hơn 100 nghìn du học sinh, 300 nghìn trí 

thức kiều bào ở nước ngoài. Các tổ chức khoa học và công nghệ cũng tăng nhanh 

về số lượng, đa dạng hóa về loại hình. Tính đến hết năm 2012, cả nước có 2.202 tổ 

chức khoa học và công nghệ đăng ký hoạt động (công lập chiếm hơn 80%) và 419 

trường đại học và cao đẳng [108]. 

Những năm qua, lực lượng những người làm khoa học đã bằng trí tuệ, tài 

năng và niềm đam mê lao động sáng tạo, trong điều kiện hạ tầng kỹ thuật và nguồn 

lực tài chính cho nghiên cứu khoa học còn thua kém các nước trong khu vực, nhưng 

đã đóng góp cho đất nước nhiều thành quả khoa học và công nghệ giá trị, góp phần 

nâng cao năng suất, sức cạnh tranh của doanh nghiệp và cả nền kinh tế, nâng cao 

chất lượng sống của nhân dân. 

Trong điều kiện rất khó khăn của một quốc gia đang phát triển có thu nhập 

trung bình thấp, lực lượng khoa học Việt Nam đã có những sản phẩm đạt trình độ 

khu vực và thế giới, đó là những công trình làm chủ thiết kế và thi công các nhà 

máy thủy điện lớn; thiết kế, chế tạo thành công thiết bị cơ khí thủy công và nâng hạ 

siêu trường, siêu trọng; làm chủ việc chế tạo giàn khoan tự nâng ở độ sâu 90m nước 

và 120m nước; được xếp hạng thứ 3 Châu Á và một trong 10 nước trên thế giới đã 

phát triển công nghệ khai thác dầu trong đá móng; đã tạo ra các giống cây trồng 

năng suất cao; đã làm chủ được khai thác vệ tinh viễn thông và vệ tinh viễn 

thám; làm chủ công nghệ đóng tàu, xây dựng công trình ngầm, nhà cao tầng, cầu 
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dây văng, đường cao tốc đạt tiêu chuẩn quốc tế; đã thành công trong việc ghép đa 

tạng và sản xuất vắc xin; ứng dụng kỹ thuật hạt nhân và công nghệ bức xạ hiệu quả 

trong y tế, nông nghiệp, công nghiệp. 

Khoa học cơ bản trong lĩnh vực thế mạnh như toán, vật lý lý thuyết Việt 

Nam đã đạt thứ hạng cao trong ASEAN, góp nhiều gương mặt khoa học có uy tín 

trên các diễn đàn khu vực và thế giới. Theo công bố của tổ chức Sở hữu trí tuệ thế 

giới năm 2014, Việt Nam được xếp hạng 71/143 quốc gia về trình độ phát triển 

khoa học và công nghệ. Việt Nam đã đứng ở vị trí thứ 4 trong 10 nước ASEAN 

theo thứ hạng thuộc các lĩnh vực khác và trong 33 nước có thu nhập trung bình thấp 

như Việt Nam chúng ta đứng thứ 5/33 nước [105]. 

Để đạt được thành quả đó, không chỉ có công sức lao động sáng tạo của các 

nhà khoa học, các cơ quan nghiên cứu khoa học mà còn có sự đóng góp to lớn của 

lực lượng những người làm khoa học không chuyên, những người dân bình thường 

nhất. Những “nhà khoa học chân đất” đó đã đóng góp cho cộng đồng và xã hội nhiều 

sản phẩm có giá trị, từ các thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp (máy sạ 

hàng, máy gặt đập, máy tuốt lúa…) đến những sản phẩm có kết cấu phức tạp, có thể 

ứng dụng trong những lĩnh vực đặc biệt (như máy nâng hạ, tàu ngầm, xe tăng…). 

3.2.1.2. Những người làm khoa học tại Việt Nam có quyền tự do thành lập 

và tham gia các hội chuyên nghiệp 

Tại Việt Nam có nhiều hội khoa học đang hoạt động mạnh mẽ. Có thể kể đến 

hiệp hội nòng cốt về khoa học và công nghệ là Liên hiệp các hội khoa học và kỹ 

thuật Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội của trí thức khoa học và công nghệ Việt 

Nam, bao gồm 134 hội thành viên trong đó có 74 hội ngành toàn quốc và 60 liên 

hiệp hội địa phương. Ngoài ra, trong hệ thống của Liên hiệp Hội Việt Nam còn có 

hơn 500 đơn vị nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đào tạo, 192 tờ báo, 

tạp chí, bản tin, đặc san, trang tin, báo điện tử [108]. 

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và các hội thành viên đã 

thực hiện tốt vai trò thúc đẩy nên khoa học và công nghệ nước nhà, thường xuyên tổ 

chức các hoạt động phổ biến kiến thức; nghiên cứu khoa học và phát triển công 
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nghệ; tư vấn, phản biện và giám định xã hội; thông tin; đào tạo; thành lập Quỹ hỗ 

trợ sáng tạo kĩ thuật Việt Nam (VIFOTEC). 

Ngoài ra nhiều hội khoa học, các câu lạc bộ khoa học được thành lập tại 

nhiều trường đại học cao đẳng trên toàn quốc. Các hội thi nghiên cứu khoa học cũng 

được phát động hàng năm ở các trường đại học, cao đẳng khuyến khích nhà giáo và 

sinh viên tham gia. 

3.2.1.3. Nhà nước Việt Nam luôn tôn vinh những người tham gia hoạt động 

khoa học, khuyến khích toàn dân nghiên cứu khoa học và tham gia các hoạt động 

sáng tạo 

Nhà nước tổ chức nhiều giải thưởng về khoa học và công nghệ nhằm tôn 

vinh những người làm khoa học, khuyến khích hoạt động khoa học trong toàn dân. 

Có thể kể đến các giải thưởng lớn về khoa học và công nghệ như: 

- Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công 

nghệ: là hai giải thưởng danh giá nhất về khoa học và công nghệ, được xét tặng cho 

tác giả của công trình, cụm công trình khoa học và công nghệ đặc biệt xuất sắc, có 

giá trị cao về khoa học, có tác dụng lớn phục vụ sự nghiệp cách mạng, có ảnh 

hưởng rộng lớn và lâu dài trong đời sống nhân dân, góp phần quan trọng vào sự 

nghiệp phát triển nền kinh tế quốc dân, khoa học và công nghệ của đất nước. 

Từ năm 1996 khi Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về 

khoa học và công nghệ được hình thành cho đến nay, Việt Nam đã từng tổ chức 4 

đợt xét tặng giải thưởng trong đó trao giải cho tổng số 216 công trình bao gồm 82 

công trình đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh và 134 công trình đạt Giải thưởng Nhà 

nước về khoa học và công nghệ [105]. 

- Giải thưởng Kovalevskaia mang tên nhà khoa học nữ toán học Nga lỗi lạc 

thế kỷ 19 Sophia Kovalevskaia. Giải thưởng ra đời nhằm mục đích biểu dương, 

động viên, khuyến kích hoạt động nghiên cứu khoa học của phụ nữ ở các nước đang 

phát triển, dưới hình thức trao giải thưởng cho các nhà khoa học nữ xuất sắc thuộc 

lĩnh vực khoa học tự nhiên. Từ năm 1985 tới năm 2014, Ủy ban giải thưởng 

Kovalevskaia Việt Nam đã trao giải cho 42 cá nhân và 17 tập thể các nhà khoa học 

nữ xuất sắc, tiêu biểu trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên và ứng dụng [100]. 
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- Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam (tiền thân là Giải 

thưởng Khoa học Công nghệ VIFOTEC) nhằm khuyến khích các nhà khoa học 

công nghệ đi sâu nghiên cứu, áp dụng các thành tựu khoa học công nghệ hiện đại và 

công nghệ thích hợp với hoàn cảnh Việt Nam vào sản xuất và đời sống. Giải thưởng 

Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam được trao cho các nhà khoa học là tác giả 

của những công trình có giá trị khoa học, kinh tế - xã hội tập trung vào các lĩnh vực 

khoa học công nghệ trọng điểm của Nhà nước như: sinh học phục vụ sản xuất và 

đời sống; công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; cơ khí và tự động hóa; công 

nghệ vật liệu; công nghệ nhằm bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên; 

công nghệ nhằm tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới. 

Trong 20 năm qua có gần 2.000 công trình tham dự giải và gần 700 công 

trình đoạt giải thưởng. Các công trình đoạt giải tiếp tục được ứng dụng rộng rãi 

trong sản xuất và đời sống, giải quyết các yêu cầu của thực tiễn, mang lại hiệu quả 

kinh tế - xã hội cao [107]. 

- Giải thưởng Tạ Quang Bửu: là giải thưởng của Bộ Khoa học và Công nghệ 

dành cho các nhà khoa học Việt Nam là tác giả của công trình nghiên cứu cơ bản 

xuất sắc trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và các nhà khoa học Việt Nam, nước 

ngoài có đóng góp tích cực cho nghiên cứu cơ bản của Việt Nam. 

Giải thưởng được xét, tặng hàng năm nhằm khích lệ và tôn vinh các nhà 

khoa học có những thành tựu nổi bật trong nghiên cứu cơ bản, có đóng góp thúc đẩy 

nghiên cứu khoa học cơ bản nói riêng và khoa học công nghệ Việt Nam nói chung 

tiếp cận trình độ quốc tế, tạo tiền đề cho khoa học và công nghệ của đất nước hội 

nhập và phát triển. Ra đời từ năm 2013, Giải thưởng Tạ Quang Bửu đã trải qua 2 

đợt xét thưởng và trao cho 6 nhà khoa học trong đó có 2 giải được trao năm 2014 và 

4 giải được trao năm 2015 [105]. 

Ngoài ra còn có nhiều giải thưởng khác về khoa học và công nghệ như: Giải 

thưởng Giải thưởng sáng tạo kỹ thuật VIFOTEC dành cho sinh viên, Giải thưởng 

WIPO và Cúp vàng sở hữu trí tuệ, các giải thưởng của các bộ, ngành, địa phương về 

khoa học và công nghệ… 



 
69 

Nhằm khuyến khích toàn dân tham gia các hoạt động khoa học, Nhà nước 

cũng phát động nhiều cuộc thi về khoa học và công nghệ như: Hội thi sáng tạo kỹ 

thuật toàn quốc, Cuộc thi sáng chế toàn quốc, Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên nhi 

đồng toàn quốc và nhiều cuộc thi về khoa học và công nghệ ở các bộ, ngành, địa 

phương, các cơ sở nghiên cứu, cơ sở giáo dục các cấp. Các cuộc thi ngày càng thu hút 

nhiều tổ chức, cá nhân tham gia, đẩy mạnh phong trào nghiên cứu sáng tạo và khuyến 

khích mọi tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các hoạt động khoa học. Ví tụ, tổng 

kết cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên nhi đồng toàn quốc cho thấy: số lượng đề tài 

dự thi và đề tài đoạt giải tăng đáng kể theo thời gian, những năm đầu mới chỉ có 

khoảng 250 đề tài dự thi, dần dần tăng lên khoảng 450 đề tài và đến năm 2014 lên 

đến hơn 600 đề tài. Trong 10 năm đã có gần 3.638 đề tài dự thi và 789 đề tài đoạt giải 

[107]. Có thể kế đến một vài điển hình sáng kiến khoa học như: hệ thống tưới nước 

thông minh của nhóm học sinh lớp 9 ở Bình Định, hay sản phẩm Robot cứu hoả của 

hai bạn học sinh ở Quảng Nam… Những sản phẩm sáng tạo này tuy đơn giản nhưng 

có giá trị áp dụng vào thực tiễn rất cao, dễ lắp đặt và sử dụng trong thực tế. 

Nhà nước khuyến khích toàn dân tham gia các hoạt động sáng tạo khoa học 

bằng nhiều hành động ý nghĩa, thiết thực khác, như: 

- Nhà nước hỗ trợ các nhà sáng chế không chuyên từ khâu hình thành ý 

tưởng, nghiên cứu chế tạo đến hỗ trợ thương mại hóa sản phẩm, thành lập doanh 

nghiệp khoa học và công nghệ để phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh. Có thể 

kể tới một số hoạt động nổi bật như: Khuyến khích, hỗ trợ các nhà sáng chế không 

chuyên tham gia chợ công nghệ và thiết bị Techmart. Từ năm 2003 đến nay, Bộ 

Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với các Bộ, ngành và các tỉnh/thành phố trực 

thuộc Trung ương tổ chức được 4 kỳ Techmart quy mô quốc gia và quốc tế, hàng 

chục Techmart quy mô vùng, thu hút hơn 6.000 lượt đơn vị tham gia, giới thiệu và 

chào bán hơn 30.000 công nghệ, thiết bị [105]; Hỗ trợ cá nhân có sáng chế, sáng 

kiến thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Những người dân có sáng chế, 

sáng kiến cũng được khuyến khích thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ 

để ứng dụng và thương mại hóa các kết quả khoa học và công nghệ do họ tạo ra; Tổ 
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chức cuộc thi Sáng chế và các hoạt động nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ cho 

các tầng lớp nhân dân. 

- Với các nỗ lực của Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ, ngành, địa 

phương, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong lao động, sáng tạo đã 

từng bước lan toả trong xã hội. Trên khắp các vùng miền đất nước, trong các tầng 

lớp nhân dân, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm mới, gương điển 

hình tiên tiến về ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ. Bộ Khoa học và Công 

nghệ trân trọng và đánh giá cao các thành quả sáng tạo của các nhà sáng chế không 

chuyên, bằng nỗ lực lao động nghiêm túc, bền bỉ và niềm đam mê đối với khoa học, 

đã tạo ra các sáng kiến cải tiến kỹ thuật có giá trị được ứng dụng trong sản xuất và 

đời sống, tiết kiệm chi phí, thời gian, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng suất, 

chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ, phục vụ thiết thực đời 

sống sinh hoạt của người dân. 

- Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ tổ chức các buổi gặp mặt những 

người làm khoa học để trò chuyện, lắng nghe những khó khăn và nguyện vọng của 

họ trong quá trình hoạt động lao đồng sáng tạo và động viên, khuyến khích họ tiếp 

tục theo đuổi đam mê khoa học. 

Ngày 12/5/2015, tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, Lãnh đạo Chính phủ 

Việt Nam đã tổ chức gặp mặt 63 nhà sáng chế không chuyên nghiệp . Buổi gặp mặt 

không chỉ nhằm tôn vinh trí tuệ , năng lực sáng tạo của quần chúng , khuyến khích , 

cổ vũ niềm đam mê lao động , sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân mà còn thể hiện 

sự quan tâm sâu sắc của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ đối với hoạt động 

sáng tạo của quần chúng nhân dân. 

Ngày 11/9/2015, lãnh đạo Đảng , Nhà nước, Chính phủ cũng gặp mặt 70 nhà 

khoa học trẻ nhằm ghi nhận , biểu dương đóng góp của những tài năng trẻ với sự 

phát triển của đất nước nói chung và nền khoa học công nghệ nói riêng [105]. 

Những năm qua , thành tựu Việt Nam đạt được có sự đóng góp rất quan trọng của 

các nhà khoa học trẻ. Các nhà khoa học trẻ đã được giao chủ trì những công trình 

khoa học lớn, tạo ra sản phẩm có giá trị với hàm lượng công nghệ cao, mang lại 
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hiệu quả thiết thực về kinh tế - xã hội với nhiều công trình nghiên cứu đoạt giải 

thưởng danh giá ở nước ngoài . Buổi gặp mặt cũng là dip̣ để Chính phủ lắng nghe 

tâm tư, nguyêṇ voṇg của các nhà khoa hoc̣ . Thông qua buổi gặp mặt, Nhà nước kỳ 

vọng sẽ tạo động lực cho giới khoa học tiếp tục phát huy đam mê , sáng tạo , đưa 

khoa học và công nghệ vào sản xuất , nâng cao năng suất chất lươṇg , hiệu quả, sức 

cạnh tranh của nền kinh tế và bảo vệ tổ quốc. 

3.2.1.4. Nhà nước xây dựng chính sách, thiết lập hệ thống tổ chức để thúc 

đẩy sự phát triển và phổ biến của khoa học công nghệ 

Khẳng định Phát triển khoa học và công nghệ cùng với giáo dục và đào tạo là 

quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển đất nước nhanh và bền 

vững, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công 

nghệ giai đoạn 2011-2020 thể hiện rõ quan điểm, mục tiêu phát triển và định hướng 

nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ cũng như đưa ra các giải pháp chủ yếu 

để phát triển nền khoa học và công nghệ nước nhà đến năm 2020 [27]. 

Nhà nước Việt Nam luôn nỗ lực đổi mới quản lý để tạo môi trường thuận lợi cho 

nghiên cứu khoa học và mở ra nhiều cơ hội cho các nhà khoa học đặc biệt là lực lượng 

các nhà khoa học trẻ. Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED) 

được Bộ Khoa học và Công nghệ vận hành từ năm 2008 đã ưu tiên các nhà khoa học trẻ 

chủ trì nhiều nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản, tham dự hội nghị khoa học quốc tế, thực tập 

ngắn hạn ở nước ngoài. Số nhà khoa học trẻ chủ trì các nhiệm vụ nghiên cứu cấp quốc 

gia được Quỹ tài trợ tăng nhanh từ 5% năm 2009 lên gần 70% năm 2014; số công trình 

được công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín tăng 30% mỗi năm, chiếm 25% tổng số các 

công bố quốc tế có nguồn gốc Việt Nam [105]. 

Bên cạnh hàng chục chương trình khoa học và công nghệ quốc gia do Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng tích cực triển khai 

nhiều chương trình, dự án hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, như “Đề án 

Thương mại hóa công nghệ theo mô hình thung lũng Silicon”, Chương trình Đối tác 

đổi mới sáng tạo Việt Nam - Phần Lan, Dự án thúc đẩy đổi mới sáng tạo thông qua 

nghiên cứu khoa học và công nghệ do Ngân hàng Thế giới tài trợ, Dự án hỗ trợ xây 
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dựng chính sách đổi mới và phát triển các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp do Vương 

quốc Bỉ tài trợ, Dự án xây dựng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn 

Quốc theo mô hình của Viện KIST (Hàn Quốc), đề án thí điểm nhiệm vụ tiềm năng 

dành cho nhà khoa học trẻ,.... hướng trọng tâm ưu tiên vào đổi mới sáng tạo khởi 

nguồn, khởi nghiệp của các sinh viên năm cuối, các nghiên cứu sinh, nhà khoa học 

trẻ, khuyến khích thương mại hóa các kết quả nghiên cứu tạo ra các sản phẩm, dịch 

vụ có giá trị gia tăng cao, có tốc độ tăng trưởng nhanh, vươn tới thị trường quốc tế. 

Các nỗ lực chính sách nói trên nhằm mang lại cho các nhà khoa học và nhà 

khoa học trẻ nước ta môi trường và điều kiện làm việc thuận lợi nhất, từ đó, giúp 

các nhà khoa học toàn tâm, toàn trí lao động sáng tạo, đóng góp sức lực và trí tuệ 

của mình cho sự nghiệp chung. 

Bên cạnh việc ban hành hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, các văn 

bản điều hành để cụ thể hoá chính sách của nhà nước về khoa học công nghệ nhằm 

bảo đảm và nâng cao nền khoa học và công nghệ nước nhà, Nhà nước cũng thiết lập 

hệ thống các cơ quan, tổ chức góp phần phát triển và phổ biến khoa học, mang các 

lợi ích của tiến bộ khoa học đến với đời sống nhân dân. Phù hợp với pháp luật quốc 

tế về sở hữu trí tuệ, pháp luật về sơ hữu trí tuệ của Việt Nam cũng quy định thời hạn 

bảo hộ cụ thể quyền tác giả của các tác phẩm, các sản phẩm sáng tạo mà sau thời 

hạn đó thì tác phẩm văn học nghệ thuật, sáng chế, giải pháp hữu ích sẽ thuộc về 

công chúng, các lợi ích từ chúng có thể truy cập được từ bất cứ ai. Mặc dù việc bảo 

hộ tuyệt đối quyền cho tác giả của sản phẩm sáng tạo khiến cho việc tiếp cận các 

sản phẩm sáng tạo đó của công chúng trở nên khó khăn. Nhưng những quy định đó 

nhằm cân đối quyền hưởng lợi ích về vật chất và tinh thần của tác giả các công trình 

khoa học đối với những sản phẩm họ sáng tạo ra với quyền hưởng lợi ích từ tiến bộ 

khoa học của công chúng. Điều lệ sáng kiến được ban hành kèm Nghị định số 

13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ và các Thông tư hướng 

dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định cụ thể về trách nhiệm của các Bộ, Uỷ 

ban nhân dân các tỉnh, thành phố trong việc hỗ trợ chuyển giao sáng kiến của cá 

nhân, tổ chức không đủ năng lực áp dụng; hỗ trợ áp dụng sáng kiến lần đầu; công 
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bố, phổ biến sáng kiến có khả năng áp dụng rộng và mang lại lợi ích lớn cho xã hội; 

tổ chức các hội thi sáng tạo, triển lãm, diễn đàn cho hoạt động sáng kiến; ưu tiên 

cấp kinh phí, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu phát triển và hoàn thiện, 

áp dụng sáng kiến [1]. 

Ngoài ra Việt Nam cũng thiết lập các cơ quan chuyên môn với chức năng 

nhiệm vụ chủ yếu là đưa các tiến bộ khoa học và ứng dụng của chúng đến với nhân 

dân. Có thể kể đến một số ví dụ như: Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc 

gia hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, có chức năng tài trợ, cho vay, bảo lãnh 

vay vốn, cấp kinh phí để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; hỗ trợ hoạt 

động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia; Quỹ đổi mới công nghệ 

quốc gia là tổ chức tài chính Nhà nước, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, có 

chức năng cho vay ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay, bảo lãnh để vay vốn, hỗ trợ vốn cho 

các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp thực hiện nghiên cứu, chuyển giao, đổi mới 

và hoàn thiện công nghệ. 

3.2.1.5. Nhà nước đẩy mạnh đầu tư, tài trợ khoa học 

Điều 1, mục I, khoản 3 Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 

2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công 

nghệ giai đoạn 2011-2020 tuyên bố: “Nhà nước tăng cường mức đầu tư và ưu tiên 

đầu tư cho các nhiệm vụ khoa học và công nghệ quốc gia, các sản phẩm quốc gia. 

Đẩy mạnh xã hội hoá, huy động mọi nguồn lực, đặc biệt là của các doanh nghiệp 

cho đầu tư phát triển khoa học và công nghệ” [27]. 

Cụ thể hoá chủ trương đó, nguồn lực tài chính cho khoa học và công nghệ đã 

được gia tăng, tỷ lệ chi ngân sách nhà nước cho khoa học và công nghệ hàng năm đạt 

gần 2%; cơ cấu đầu tư giữa công và tư chuyển dịch theo hướng tích cực hơn (năm 

2012: 70/30 và năm 2014: 66/34). 

Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp, trước hết bằng chính sách khuyến khích và 

tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư đạt hiệu quả, có biện pháp hỗ trợ trực tiếp 

cho doanh nghiệp. Sự ra đời và hoạt động của Quỹ Phát triển Khoa học và Công 

nghệ Quốc gia (NAFOSTED) có thể coi như một điểm sáng đáng chú ý và phát 
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triển. Hoạt động của Quỹ có thể coi là một quyết sách đúng đắn và là một trong 

những cơ sở quan trọng để lãnh đạo ngành khoa học và công nghệ tái cơ cấu từ 

những thành công bước đầu của NAFOSTED. Gần đây, sự thành lập và ra mắt Quỹ 

Đổi mới Công nghệ Quốc gia trong thời gian gần đây với vốn dầu tư ban đầu 1000 

tỉ là một nỗ lực của Chính phủ trong việc đẩy mạnh tái cơ cấu và đổi mới việc tài 

trợ khoa học [30]. Mục đích của Quỹ là hỗ trợ doanh nghiệp có nhu cầu đổi mới 

công nghệ, có dự án khả thi và tạo ra được sản phẩm mới. Từ sự thành lập này cùng 

với thành công bước đầu của NAFOSTED trong 7 năm vừa qua trong việc tài trợ 

khoa học, Bộ Khoa học và Công nghệ có thể mạnh dạn phát triển mô hình tài trợ 

nghiên cứu với nhiều quỹ khoa học tương tự phù hợp với các hướng nghiên cứu mũi 

nhọn đã được Chính phủ phê duyệt. 

Ngoài đầu tư của Nhà nước cho lĩnh vực khoa học và công nghệ, Nhà nước 

cũng đẩy mạnh khuyến khích đầu tư từ các thành phần tư nhân. Luật khoa học công 

nghệ 2013 bắt buộc doanh nghiệp phải dành tối thiểu 3%, tối đa 10% để đầu tư cho 

khoa học công nghệ. Nhà nước khuyến khích doanh nghiệp thành lập Quỹ phát triển 

khoa học công nghệ cũng như dành một phần lợi nhuận để đầu tư cho khoa học 

công nghệ. Từ khi Luật khoa học công nghệ 2013 được ban hành, đã bắt đầu có 

được tín hiệu đáng mừng về đầu tư, tài trợ khoa học. Ví dụ, Tập đoàn Viễn thông 

quân đội Viettel đi đầu trong việc đầu tư cho khoa học và công nghệ đã dành 10% 

cho khoa học và công nghệ. Với mức lợi nhuận dự báo năm 2015 khoảng 2 tỷ USD, 

200 triệu USD sẽ được dành đầu tư cho khoa học và công nghệ. Viettel đã thành lập 

ba viện nghiên cứu, có nhiều sản phẩm rất hữu ích đáp ứng nhu cầu của quân đội và 

của xã hội. Một ví dụ khác là Tổng Công ty giống cây trồng Thái Bình (Thaibinh 

Seed). Công ty thành lập Trung tâm nghiên cứu phát triển sản phẩm mới với quy 

mô hàng chục ha, đầu tư cả trăm tỷ đồng cho một số dự án nghiên cứu. Nhờ đầu tư 

mạnh cho khoa học và công nghệ, công ty đã lai tạo thành công hàng trăm cặp lai 

mới, khảo nghiệm hàng ngàn giống cây trồng mới. Việc đầu tư mạnh cho khoa học 

và công nghệ đã góp phần đưa Thaibinh Seed trở thành một trong những doanh 

nghiệp hàng đầu trong ngành giống cây trồng ở Việt Nam. Đây là những minh 
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chứng cho thấy, một khi doanh nghiệp nhận thức đúng về vai trò của khoa học và 

công nghệ và biến nhận thức đó thành hành động cụ thể, khoa học và công nghệ sẽ 

phát triển mạnh, sẽ đóng góp thiết thực cho sự phát triển của doanh nghiệp nói riêng 

và cho sự phát triển kinh tế-xã hội nói chung, từ đó mọi người sẽ được gia tăng thụ 

hưởng các lợi ích từ tiến bộ của khoa học và ứng dụng của chúng. 

3.2.1.6. Cung cấp cơ hội tham gia của công chúng trong việc ra quyết định 

về khoa học công nghệ 

Nhà nước có các cơ chế cung cấp cơ hội tham gia của công chúng trong việc 

ra quyết định về khoa học công nghệ như: quy định thời hạn cụ thể mà các dự thảo 

văn bản pháp luật phải được cơ quan soạn thảo đăng tải công khai xin ý kiến góp ý 

của nhân dân đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật nói chung, các văn 

bản pháp luật về khoa học công nghệ nói riêng trước khi văn bản được chính thức 

ban hành. Trên trang thông tin điện tử chính thức của Bộ Khoa học và Công nghệ 

và một số cơ quan trực thuộc thường xuyên đăng tải, cung cấp thông tin hoạt động 

khoa học công nghệ, các dự án khoa học công nghệ sẽ triển khai, các dự án chương 

trình khoa học và công nghệ sắp được thực hiện, các dự án hợp tác quốc tế sẽ được 

tiến hành để nhân dân nắm được thông tin về hoạt động khoa học công nghệ của 

nước nhà qua đó kêu gọi các tổ chức khoa học công nghệ đề xuất ý kiến thực hiện 

các dự án, chương trình đó. Ví dụ như: 

- Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo về Chương trình hợp tác quốc tế về 

Khoa học và Công nghệ theo Nghị định thư Việt Nam – Malaysia giai đoạn 2014 – 

2016 và mời các Tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ của Việt Nam xây 

dựng đề xuất nhiệm vụ hợp tác với các đối tác phía Malaysia theo các lĩnh vực hợp 

tác như: (i) Công nghệ sinh học; (ii) Nghiên cứu Hải dương học; (iii) Công nghệ 

công nghiệp (Năng lượng nguyên tử, Năng lượng tái tạo/thay thế...) và (iv) Công 

nghệ thông tin và truyền thông (ICT). 

- Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo kêu gọi đề xuất nhiệm vụ hợp tác 

nghiên cứu Việt Nam - Nhật Bản - Philippin thuộc Chương trình Nghiên cứu chung 

Đông Á E-ASIA JRP giai đoạn 2014 – 2015 với mục tiêu phát triển kinh tế và xã 
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hội, giải quyết các vấn đề chung, tiến bộ khoa học và công nghệ, và bồi dưỡng các 

nhà khoa học trẻ trong khu vực Đông Á ưu tiên các đề tài về những đối tượng bệnh 

ưu tiên nghiên cứu như bệnh sốt xuất huyết, bệnh sốt rét, bệnh cúm; hay những đề 

tài nghiên cứu về dự báo bệnh sớm, nghiên cứu vắc-xin phòng bệnh (là một sản 

phẩm quốc gia), nghiên cứu biến đổi về chủng, vấn đề kháng thuốc... [105]. 

Qua đó các tổ chức khoa học và công nghệ có thể tham gia đề xuất nhiệm vụ 

hợp tác về khoa học và công nghệ với các đối tác quốc tế và được xem xét lựa chọn, 

hỗ trợ kinh phí để thực hiện nghiên cứu. 

3.2.1.7. Thực hiện nhiều hành động thiết thực thúc đẩy quyền truy cập vào 

những lợi ích của khoa học của toàn dân, tập trung vào nhóm người yếu thế thiệt 

thòi trong xã hội 

Các sản phẩm, kỹ thuật là thành quả của tiến bộ khoa học và ứng dụng của 

chúng đều được phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn và áp dụng trong đời sống của 

nhân dân một cách trực tiếp hoặc gián tiếp qua nhiều hoạt động cụ thể của các cơ 

quan nhà nước từ Trung ương đến địa phương, các hiệp hội ngành nghề, các tổ chức 

phi chính phủ, khu vực tư nhân. 

Viện ứng dụng công nghệ trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ có nhiệm 

vụ chính là nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các công nghệ cao, công nghệ 

mới thuộc các lĩnh vực Laser, Hồng ngoại, Vi điện tử, Tin học, Vật liệu mới, Quang 

điện tử, Sinh học vào sản xuất và đời sống. Trong năm 2014 Viện đã ký kết thỏa 

thuận hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ giữa Viện 

với Trường Đại học Giao thông Vận tải và Viện Điện tử - Viễn thông, Trường Đại 

học Bách khoa Hà Nội; làm việc với đoàn cán bộ đại diện Tổng cục Công nghiệp 

Quốc phòng, Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự về trao đổi, đề xuất nội dung 

hợp tác nghiên cứu phục vụ an ninh - quốc phòng. Viện cũng đã ký kết thỏa thuận 

hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học với Viện Công nghệ y sinh, Đại học Ulsan và 

Công ty Môi trường xanh, Hàn Quốc. Đồng thời, Viện đã tổ chức thành công diễn 

đàn khoa học “Đổi mới - Chìa khóa cho sự phát triển bền vững” và Lễ kỷ niệm 30 

năm ngày thành lập Viện và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất... Trong 
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năm 2014, Viện đã triển khai thực hiện 06 nhiệm vụ cấp Nhà nước và cấp Quốc gia, 

17 đề tài cấp Bộ, 02 dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ, một số nhiệm vụ cấp Bộ 

khác và 10 đề tài cấp cơ sở. Doanh thu đạt 14 tỷ đồng, chủ yếu từ chuyển giao kết 

quả nghiên cứu, cung cấp dịch vụ khoa học và công nghệ của Viện cho một số đơn 

vị quốc phòng và doanh nghiệp, về các sản phẩm: 04 công nghệ mạ màng quang 

học, gia công mạ các linh kiện quang học, dịch vụ mạ trên nhựa, cải tiến khí tài tên 

lửa, thiết bị tạo giả hỏa lực, một số thiết bị laser y tế, laser công nghiệp, các chế 

phẩm vi sinh phục vụ sản xuất nông nghiệp... [106]. 

Viện nghiên cứu sáng chế và khai thác công nghệ trực thuộc Bộ Khoa học và 

Công nghệ thực hiện chức năng nghiên cứu hệ thống sáng chế trong nước và quốc 

tế; nghiên cứu cơ chế, chính sách và phát triển hoạt động khai thác sáng chế, các 

giải pháp chuyển giao công nghệ từ các sáng chế vào sản xuất, kinh doanh; kết nối 

hoạt động bảo hộ sáng chế với hoạt động ứng dụng và triển khai công nghệ phục vụ 

phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện chức năng của mình, Viện nghiên cứu sáng 

chế và khai thác công nghệ đã chọn lọc, xử lý tài liệu sáng chế; xác định nhu cầu 

của các Doanh nghiệp trong một số lĩnh vực; xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu 

sáng chế và công nghệ; xây dựng hợp tác quốc tế; triển khai các đề tài nghiên cứu 

khoa học cấp Bộ; khai thác sáng chế hỗ trợ cung cấp thông tin về sáng chế cho các 

Doanh nghiệp [105]. 

Hàng năm, Bộ Khoa học và công nghệ đều tổ chức đánh giá, xác định nhu 

cầu công nghệ của các tổ chức, doanh nghiệp và định kỳ hàng năm tổ chức các hoạt 

động kết nối cung - cầu. Đến nay, hoạt động kết nối cung-cầu công nghệ đã thực 

hiện được gần 5 năm và tổ chức tại 6 vùng: Đông Nam Bộ, Bắc Trung Bộ, Đồng 

bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long, khu vực Bắc Bộ và Nam Trung Bộ - 

Tây Nguyên. Sau gần 5 năm thực hiện kết nối cung cầu - công nghệ, đơn vị chức 

năng của Bộ đã khai thác thông tin của hơn 500 công nghệ trong nước và nước 

ngoài để tư vấn, chuyển giao cho các tổ chức, doanh nghiệp tại 53 tỉnh/thành phố. 

Các lĩnh vực công nghệ được tư vấn chuyển giao gồm công nghệ sinh học; công 

nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật; công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh; 
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công nghệ vi sinh vật bảo vệ cây trồng; công nghệ chế biến, bảo quản nông sản sau 

thu hoạch; công nghệ sản xuất chế biến thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm; công 

nghệ xử lý môi trường vùng nông thôn, phòng chống bão lụt; công nghệ tiết kiệm 

năng lượng; công nghệ vật liệu mới; công nghệ phục vụ nông nghiệp. Qua các năm 

tổ chức kết nối cung - cầu công nghệ, ngay tại thời điểm diễn ra sự kiện đã tư vấn 

và hỗ trợ để ký kết trực tiếp nhiều hợp đồng chuyển giao công nghệ và thỏa thuận 

hợp tác giữa các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước, với giá trị ký 

kết khoảng 500 tỷ đồng. Thông qua các hoạt động kết nối cung - cầu công nghệ từ 

năm 2011-2015, đã có 869 hợp đồng chuyển giao công nghệ được ký kết và thực hiện 

với giá trị đạt khoảng 1.420 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong số các hợp đồng chuyển giao 

công nghệ, có 8 hợp đồng chuyển giao công nghệ sang Campuchia, Myanmar, Thái 

Lan, Trung Quốc, Lào… về các giống lúa, rau màu và phân bón vi sinh. Trong thời 

gian tới, hoạt động kết nối cung cầu - công nghệ cần được tiếp tục đẩy mạnh và đổi 

mới để hỗ trợ mạnh mẽ hơn cho doanh nghiệp cũng như thúc đẩy sự phát triển lành 

mạnh của thị trường công nghệ, đặc biệt trong hỗ trợ phát triển các định chế trung 

gian về tư vấn, môi giới, đánh giá và định giá, chuyển giao công nghệ. 

Một số cơ quan nhà nước khác cũng có những hoạt động cụ thể đưa thông tin 

về tiến bộ khoa học và công nghệ đến với nhân dân. Ví dụ, Hội thảo về “Phương 

thức tìm kiếm thông tin Khoa học và Công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên 

cứu và tiếp cận các Quỹ hỗ trợ phát triển” trong khuôn khổ Chợ Công nghệ và thiết 

bị chuyên ngành sinh học (BIOTECHMART 2014) được tổ chức từ ngày 21 đến 24 

tháng 10 năm 2014 bởi Hội Nữ trí thức Việt Nam phối hợp với Cục Thông tin Khoa 

học và Công nghệ quốc gia nhân dịp kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp 

Phụ Nữ Việt Nam. Hội thảo nhằm giúp các nhà khoa học và doanh nghiệp có thể 

tiếp cận dễ dàng các thông tin về kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ mới 

nhất của thế giới và nội sinh cùng với nguồn đầu tư thương mại hóa công nghệ. Tại 

Hội thảo các Đại biểu đã được các Báo cáo viên hướng dẫn phương thức tìm kiếm 

thông tin Khoa học và Công nghệ; giới thiệu các nguồn tin Khoa học và Công nghệ 

tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia; giới thiệu các công cụ phục vụ 



 
79 

thương mại hóa công nghệ Techmart online, Mạng lưới giao dịch công nghệ toàn 

cầu Nam - Nam (SS-GATE); phương thức thương mại hóa kết quả nghiên cứu; giới 

thiệu các chính sách hộ trợ của Quỹ NAFOSTED; giới thiệu Dự án Đổi mới Sáng 

tạo hướng tới người thu nhập thấp (VIIP). 

Ở các địa phương, nhân dân cũng được phổ biến những tri thức khoa học 

mới nhất và được cập nhật thường xuyên để áp dụng vào lao động sản xuất và đời 

sống. Có thể kể đến 1 vài ví dụ như: Tháng 5/2015, Ủy ban nhân dân huyện Tiên 

Lãng phối hợp với Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ thành phố 

Hải Phòng (Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng) tổ chức Hội nghị phổ 

biến kỹ thuật sử dụng chế phẩm vi sinh trong sản xuất nông nghiệp; kỹ thuật sơ chế 

và bảo quản nấm ăn, nấm dược liệu thương phẩm tại Hải Phòng; Hay Lâm Đồng 

đang tuyển chọn nhiều giống vật nuôi, cây trồng có nhiều lợi thế giúp nông dân cải 

thiện thu nhập, phát triển kinh tế hộ gia đình… 

Những đối tượng thiệt thòi, yếu thế trong xã hội càng được ưu tiên trong việc 

thụ hưởng các lợi ích của tiến bộ khoa học và ứng dụng của chúng. Việt Nam đã 

thực hiện chính sách phổ cập giáo dục đến trung học cơ sở, xoá mù chữ. Trẻ em từ 

sơ sinh đến dưới 6 tuổi được khám chữa bệnh hoàn toàn miễn phí tại các cơ sở y tế 

trên toàn quốc và tiến tới phổ cập y tế phổ thông vào năm 2020. Các chương trình 

tiêm chủng mở rộng cung cấp nhiều loại vắc xin phòng bệnh miễn phí cho trẻ em. 

Nhà nước luôn luôn ưu tiên trong đầu tư và hướng các hoạt động khoa học công 

nghệ vào phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn, từng bước thực hiện sự 

nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn. 

Song song với việc ưu tiên đầu tư cho các chương trình khoa học công nghệ 

phục vụ phát triển nông thôn, từ cuối năm 1998 thực hiện Quyết định số 

132/1998/TTg ngày 21 tháng 7 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Khoa học, 

Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với các 

Bộ, Ngành, các Tỉnh, Thành phố triển khai thực hiện Chương trình “Xây dựng mô 

hình ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn 

và miền núi giai đoạn 1998-2002”. Qua hơn 5 năm thực hiện, Chương trình đã được 
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triển khai tốt, hầu hết các dự án thuộc Chương trình đã thực sự tạo được điểm sáng 

về ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết 

thực trên các địa bàn thực hiện dự án, góp phần nâng cao trình độ kỹ thuật sản xuất, 

dân trí và cải thiện đời sống nhân dân, đặc biệt có những dự án đã trở thành tiền đề 

cho việc xây dựng mối liên kết giữa các nhà: “Nhà nước - Nhà khoa học - Nhà nông 

– Nhà doanh nghiệp". Thông qua việc triển khai thực hiện các Dự án thuộc Chương 

trình, đã huy động hàng nghìn cán bộ khoa học và công nghệ của trên 50 tổ chức 

khoa học và công nghệ Trung ương về phục vụ nông nghiệp và nông thôn, đã tổ 

chức trên 800 lớp tập huấn ngắn ngày cho trên 47.000 lượt người, đào tạo chuyên 

sâu về kỹ thuật và quản lý sản xuất cho khoảng 1.200 kỹ thuật viên và cán bộ xã, 

đây thực sự là đội ngũ nòng cốt để tiếp tục duy trì, nhân rộng và phát huy kết quả 

sau khi dự án kết thúc. Tiếp tục thực hiện các Nghị quyết và Chỉ thị của Đảng về 

phát triển nông nghiệp, nông thôn, ngày 05/7/2004 Thủ tướng Chính phủ đã ban 

hành Quyết định số 122/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Chương trình "Xây dựng mô 

hình ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - 

xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2004-2010" với nội dung: 

- Triển khai thực hiện các dự án xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao 

khoa học và công nghệ để giúp các địa phương giải quyết các vấn đề: nâng cao hiệu 

quả sản xuất lúa gạo và chất lượng gạo xuất khẩu; phát triển sản xuất các loại nông 

sản nhiệt đới có lợi thế so sánh cao; ứng dụng và phát triển các sản phẩm công nghệ 

sinh học; phát triển chăn nuôi an toàn; phát triển nuôi thủy sản kết hợp chế biến; 

phát triển ngành nghề nông thôn tạo việc làm, thu hút lao động nông nhàn và tăng 

thu nhập; xử lý cung cấp nước sinh hoạt, tưới tiết kiệm; cung cấp thông tin khoa học 

và công nghệ phục vụ phát triển nông thôn;... 

- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý và tổ chức triển khai thực 

hiện dự án cho đội ngũ các bộ địa phương; đào tạo kỹ thuật viên cơ sở và tập huấn 

cán kỹ thuật cho người sản xuất để tạo mạng lưới cộng tác viên tiếp tục nhân rộng 

mô hình sau khi dự án kết thúc. 

Thực hiện sự phân công của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công 
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nghệ đã chủ trì và phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban 

dân tộc, Trung ương Hội nông dân Việt Nam, Bộ Tài chính và Uỷ ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố triển khai thực hiện 288 dự án tại 60 tỉnh, thành phố với tổng kinh 

phí là 743.917 triệu đồng, trong đó kinh phí hỗ trợ từ ngân sách sự nghiệp khoa học 

và công nghệ Trung ương là 295.325 triệu đồng (chiếm 39,7%) và huy động từ dân, 

doanh nghiệp, ngân sách địa phương là 448.592 triệu đồng (chiếm 60,3 %). Các dự 

án thuộc Chương trình đã giúp các địa phương tiếp nhận, làm chủ và phát triển các 

công nghệ để giải quyết các vấn đề về: chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhân giống và 

đưa vào sử dụng các giống cây trồng vật nuôi có năng suất, chất lượng và hiệu quả 

kinh tế cao nhằm tăng năng suất, tăng thu nhập trên diện tích hiện có tại địa 

phương; phát triển các sản phẩm lợi thế của Việt Nam như cây ăn quả có múi đặc 

sản, hoa các loại; chăn nuôi đại gia súc; phát triển cây công nghiệp, cây dược liệu, 

cây ăn quả; trồng và bảo vệ rừng; bảo quản, chế biến nông, lâm, hải sản; tận dụng 

phế phụ phẩm nông nghiệp và lao động nông nhàn, phát triển nuôi trồng nấm ăn và 

nấm dược liệu; giải quyết nước sạch quy mô hộ gia đình và cụm dân cư; khôi phục 

và phát triển ngành nghề truyền thống và nghề phụ; xây dựng vùng nguyên liệu 

phục vụ việc khôi phục và phát triển nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống; phát 

triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp; sản xuất giống và nuôi thuỷ sản với các 

hình thức nuôi công nghiệp, bán công nghiệp, nuôi sinh thái; ứng dụng công nghệ 

sinh học trong sản xuất và sử dụng các chế phẩm sinh học phục vụ sản xuất nông 

sản an toàn; xử lý môi trường nông thôn và môi trường làng nghề; cung cấp thông 

tin khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn. 

Sau gần 6 năm thực hiện Chương trình đã chuyển giao 856 công nghệ và tiến 

bộ kỹ thuật là kết quả nghiên cứu khoa học của các tổ chức khoa học công nghệ vào 

địa bàn nông thôn, miền núi, hải đảo, các vùng khó khăn chậm phát triển, vùng dân 

tộc ít người. Những công nghệ được lựa chọn để chuyển giao trong Chương trình là 

công nghệ tiên tiến hơn so với công nghệ hiện có ở địa phương và hướng vào giải 

quyết những vấn đề kinh tế - xã hội có tầm quan trọng đối với địa phương như: 

nâng cao năng suất, chất lượng và đa dạng hóa các sản phẩm nông nghiệp hàng hoá, 
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có tiềm năng về thị trường và phát huy lợi thế của từng vùng; hỗ trợ các doanh 

nghiệp hiện có ở nông thôn đổi mới công nghệ hoặc hỗ trợ hình thành các ngành 

nghề mới nhằm phát huy các lợi thế về ngành nghề truyền thống, tạo việc làm và 

nâng cao thu nhập cho người dân; phát triển sản xuất tại một số địa bàn đại diện cho 

các vùng khó khăn, chậm phát triển, vùng dân tộc ít người. Thông qua việc triển 

khai thực hiện Chương trình đã huy động trên 1.250 lượt cán bộ khoa học từ 68 tổ 

chức khoa học công nghệ của Trung ương và địa phương trong cả nước về phục vụ 

tại địa bàn nông thôn và miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số. Đồng thới, đã đào tạo được 1.566 kỹ thuật viên cơ sở, tập huấn kỹ 

thuật cho khoảng 35.136 lượt nông dân, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý và tổ 

chức triển khai dự án cho 800 cán bộ quản lý khoa học và công nghệ địa phương là 

những người trực tiếp tham gia chuyển giao và tiếp nhận công nghệ nhằm nâng cao 

hiệu quả và đảm bảo tính bền vững cũng như khả năng nhân rộng kết quả của 

Chương trình. Chương trình đã huy động đồng bộ các nguồn lực (nhân lực, vật lực 

và tài lực) từ các tổ chức khoa học công nghệ, chính quyền các cấp, các doanh 

nghiệp và người dân tham gia thực hiện công tác chuyển giao khoa học và công 

nghệ vào địa bàn nông thôn và miền núi [101]. 

3.2.1.8. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ 

Hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ đã trở thành một yếu tố quan 

trọng trong kinh tế đối ngoại và phát triển kinh tế - xã hội của nước ta trong giai 

đoạn hiện nay. Nó là nguồn lực to lớn, cầu nối, kênh dẫn không thể thiếu được đối 

với hoạt động khoa học và công nghệ trong nước. Thông qua các diễn đàn đa 

phương, hợp tác quốc tế còn đóng vai trò chính yếu để đưa khoa học công nghệ 

của Việt Nam hội nhập chủ động hơn và sâu rộng hơn với cộng đồng khoa học 

công nghệ quốc tế. 

Những năm gần đây, khoa học và công nghệ nước ta đã đạt được nhiều thành 

tựu đáng kể, một phần quan trọng là nhờ chính sách mở cửa của Đảng và Nhà nước. 

Chúng ta đã tranh thủ được sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè và các đối tác trên thế 

giới. Tính đến nay, Việt Nam đã có quan hệ về hợp tác khoa học và công nghệ với 
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gần 70 nước, tổ chức quốc tế và vùng lãnh thổ. Hơn 80 hiệp định hợp tác khoa học 

và công nghệ cấp Chính phủ và cấp Bộ đã được ký kết và đang thực hiện. Việt Nam 

đang là thành viên của gần 100 tổ chức quốc tế và khu vực về khoa học và công 

nghệ. Từ năm 2000 đến nay, có hơn 540 thỏa thuận, hợp đồng hợp tác quốc tế được 

thực hiện tại các cơ sở nghiên cứu triển khai các cấp; hơn 400 nhiệm vụ nghiên cứu 

song phương giữa các tổ chức khoa học và công nghệ Việt Nam với các tổ chức 

khoa học và công nghệ của các nước đã và đang được thực hiện. 

Việc đẩy mạnh hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ có ý nghĩa hết 

sức quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Hiện nay, Bộ Khoa 

học và Công nghệ đang đẩy mạnh các chương trình hợp tác nghiên cứu chung song 

phương và đa phương với mục tiêu giải quyết các nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

ở trình độ quốc tế; tăng cường nguồn lực thông tin cho các nhà khoa học Việt Nam; 

chương trình tìm kiếm bí quyết, giải mã và làm chủ công nghệ của nước ngoài 

nhằm nâng cao năng lực công nghệ cho các doanh nghiệp Việt Nam và qua đó nâng 

cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm Việt Nam... Thông qua hợp tác quốc 

tế về khoa học công nghệ với các nước có nền khoa học công nghệ tiên tiến trên thế 

giới như Nga, Hoa Kỳ, Nhật Bản, CHLB Đức, Phần Lan… Việt Nam đã đạt được 

nhiều thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu tiên 

tiến, công nghệ vũ trụ, năng lượng nguyên tử - năng lượng mới, và các dự án nâng 

cao năng lực khoa học công nghệ quốc gia như ký kết văn bản hợp tác phát triển 

nguồn nhân lực với CHLB Đức, ký kết hợp tác với Hungary về đào tạo nguồn nhân 

lực trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân. Hợp tác một số nước tiên tiến trong việc đề 

xuất thành lập các phòng thí nghiệm hỗn hợp và các trung tâm khoa học tại Việt 

Nam hoặc các nước. Đặc biệt, phải kể đến dự án Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Phần 

Lan (IPP), đây là dự án ODA đầu tiên tài trợ cho Bộ Khoa học và Công nghệ với 5 

triệu euro viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Phần Lan... 

Trong thời gian sắp tới, với những nội dung, nhiệm vụ, chương trình mà Bộ 

Khoa học và Công nghệ đang xây dựng thì hoạt động hội nhập quốc tế về khoa học 

và công nghệ đang tích cực được khẩn trương triển khai, trong đó đẩy mạnh việc 
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phối hợp công tác chặt chẽ với các đại sứ quán và cơ quan đại diện của Việt Nam ở 

nước ngoài, đặc biệt là mạng lưới các cơ quan đại diện khoa học và công nghệ của 

Việt Nam ở nước ngoài. 

Việt Nam đã tham gia đầy đủ và tích cực vào hầu hết các hoạt động hợp tác 

khoa học và công nghệ của khu vực, nhất là các chương trình dự án hợp tác của 

ASEAN. Thông qua các chương trình hợp tác với các nước ASEAN, nhiều cán bộ 

khoa học và công nghệ trong nước đã được tạo điều kiện tiếp xúc, trao đổi thông 

tin, kiến thức và kinh nghiệm, góp phần khắc phục tình trạng bị cô lập và lạc hậu 

trước đó. Nhiều dự án được tiến hành dưới các hình thức như hội nghị, hội thảo, 

khóa đào tạo hoặc phối hợp nghiên cứu, chuyển giao các kết quả nghiên cứu - triển 

khai (R&D). Ngoài ra, theo phương châm, chủ động hội nhập, chúng ta đã nhanh 

chóng hòa nhập với các thành viên khác của ASEAN, qua đó giúp tăng cường năng 

lực khoa học và công nghệ cho Việt Nam. Việt Nam đang ngày càng có những đóng 

góp quan trọng đối với sự nghiệp chung của khu vực như đăng cai tổ chức nhiều hội 

nghị, triển lãm quy mô lớn, chủ trì hoạt động của một số tổ chức ASEAN, đề xuất 

và thực hiện nhiều dự án, sáng kiến hợp tác khoa học và công nghệ của ASEAN. 

Nhằm đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, hiện 

nay Bộ Khoa học và Công nghệ đang tích cực triển khai việc xây dựng 3 chương 

trình quan trọng bao gồm Chương trình hợp tác nghiên cứu chung song phương và 

đa phương về khoa học công nghệ, trong đó chú trọng vào các nền kinh tế có năng 

lực khoa học công nghệ hàng đầu thế giới như Hoa Kỳ, Đức, Nhật Bản, Nga, Hàn 

Quốc, Đài Loan, Liên minh châu Âu (EU) và Hiệp hội ASEAN; Chương trình tăng 

cường nguồn lực kết nối các mạng thông tin khoa học công nghệ xuyên châu lục 

như Mạng Nghiên cứu và đào tạo Việt Nam – (VinaREN)...; Chương trình tìm kiếm 

và chuyển giao công nghệ nước ngoài vào Việt Nam. Mục tiêu chính của hợp tác 

quốc tế là góp phần đưa Việt Nam trở thành nước mạnh trong một số lĩnh vực khoa 

học công nghệ vào năm 2020 thông qua việc rút ngắn trình độ khoa học công nghệ 

của nước ta với quốc tế; có được đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ đủ năng lực 

trực tiếp tham gia hoạt động khoa học công nghệ của khu vực và thế giới trong một 

số lĩnh vực ưu tiên, trọng điểm; đến năm 2020 có tổ chức khoa học công nghệ, 
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doanh nghiệp Việt Nam trong một số lĩnh vực ưu tiên, trọng điểm có đủ năng lực 

hợp tác với các đối tác nước ngoài tiếp thu, làm chủ, đổi mới và sáng tạo công 

nghệ... theo đúng tinh thần của Đề án hội nhập quốc tế về khoa học công nghệ đến 

năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt tại Quyết định số 735/QĐ-TTg 

ngày 18/5/2011 [26]. 

3.2.2. Hạn chế trong việc thực hiện quyền hưởng lợi ích của tiến bộ khoa 

học và ứng dụng của chúng 

3.2.2.1. Việt nam chưa có cơ chế hữu hiệu bảo vệ quyền hưởng lợi ích của 

tiến bộ khoa học và ứng dụng của chúng cả trong pháp luật và thực tiễn 

Cho đến nay, quyền hưởng lợi ích của tiến bộ khoa học và ứng dụng của 

chúng vẫn chưa được quy định rõ ràng trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Hiến 

pháp Việt Nam năm 2013 bước đầu đã đề cập đến quyên này: “Nhà nước tạo điều 

kiện để mọi người tham gia và được thụ hưởng lợi ích từ các hoạt động khoa học và 

công nghệ” [23, Điều 62, Khoản 3] tuy nhiên chưa có bất cứ văn bản luật và dưới 

luật nào cụ thể hoá về REBSP, do vậy trên thực tế người dân Việt Nam chỉ gián tiếp 

được thụ hưởng quyền đối với khoa học ở một vài khía cạnh nhất định, chứ REBSP 

chưa đi vào thực hiện trong đời sống thực tiễn một cách đầy đủ. 

Trên thực tế, không chỉ ở Việt Nam mà ngay cả trong hệ thống pháp luật 

nhân quyền quốc tế, REBSP cũng chưa được chú ý đúng mức. Trong xã hội ngày 

nay nhiều lĩnh vực nhân quyền khác đang được tập trung chú trọng hơn, và con 

người vẫn đang phần nào được thụ hưởng một cách trực tiếp hay gián tiếp các tiến 

bộ và ứng dụng của khoa học công nghệ, do vậy REBSP chưa phải vấn đề bức thiết 

được đặt lên hàng đầu đối với các nhà làm luật. Tương tự như vậy, ở Việt Nam, 

REBSP cũng chưa được chú ý đến so với nhiều quyền con người khác, chưa hề có 

nghiên cứu nào tìm hiểu kỹ càng về nội hàm của quyền để quyền này có thể được 

hiểu đúng, đủ và được đưa vào điều chỉnh trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Có lẽ 

trong tương lai gần cũng khó có thể xây dựng đạo luật riêng quy định về REBSP, 

mà quyền này chỉ có thể được đề cập đến trong pháp luật dân sự và pháp luật về 

khoa học công nghệ, và từng bước đi vào cuộc sống thông qua các cơ chế, chính 

sách, chương trình hành động cụ thể của nhà nước. 
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Trong bối cảnh REBSP chưa được quy định riêng biệt, cụ thể trong hệ thống 

văn bản pháp luật Việt Nam, Nhà nước cũng chưa thành lập cơ quan quốc gia về 

quyền con người, càng khó đảm bảo thực hiện tốt các quyền con người nói chung, 

REBSP nói riêng tại Việt Nam. Chỉ khi nào cơ quan quốc gia về quyền con người 

được thành lập tại Việt Nam, các quyền con người khác nhau mới được nghiên cứu 

kỹ lưỡng, được đề xuất đưa vào pháp luật để có thể thực thi trong cuộc sống đồng 

thời các quyền con người khác nhau sẽ được chú ý hơn bởi một cơ quan chuyên 

môn của Nhà nước. 

Chưa có cơ quan nhân quyền quốc gia, cũng chưa được quy định cụ thể trong 

hệ thống pháp luật Việt Nam, nên REBSP chưa được bảo vệ, thực hiện một cách 

đầy đủ trong đời sống nhân dân. Ở một vài khía cạnh, người dân đã phần nào được 

thụ hưởng quyền đối với khoa học, được nhà nước khuyến khích và bảo vệ quyền 

của mình. Nhưng rõ ràng cơ chế ngăn cản, xử lý các hành vi vi phạm quyền hưởng 

lợi ích của tiến bộ khoa học và ứng dụng của chúng là một mảng thiếu sót hoàn toàn 

tại Việt Nam hiện nay. Các hành nào được xác định là vi phạm REBSP? Hành vi ấy 

sẽ được đưa ra bởi cơ quan, tổ chức hay cá nhân nào? Nhà nước ngăn cản và xử lý 

các hành vi vi phạm đó như thế nào? Các vấn đề này chỉ có thể được giải quyết khi 

REBSP được quy định cụ thể, rõ ràng trong hệ thống pháp luật Việt Nam. 

3.2.2.2. Nền khoa học và công nghệ Việt Nam còn non kém ảnh hưởng đến 

quyền của người dân trong việc thụ hưởng lợi ích của tiến bộ khoa học và ứng dụng 

của chúng 

Dù đã đạt được một số kết quả tích cực nhưng hoạt động khoa học và công 

nghệ, đổi mới sáng tạo vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém: 

Về nhân lực và hệ thống tổ chức khoa học và công nghệ, theo số liệu của cuộc 

điều tra thống kê quốc gia về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tiến hành 

năm 2014, cả nước có 164.744 người tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học và 

phát triển công nghệ (14 người/vạn dân), trong đó số cán bộ nghiên cứu có trình độ 

cao đẳng và đại học trở lên là 112.430 người. Nếu quy đổi theo số nhân lực làm việc 

toàn thời gian (PTE) thì số lượng cán bộ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 
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của Việt Nam chỉ đạt 7 người/vạn dân. Mặc dù nhân lực hoạt động nghiên cứu khoa 

học và phát triển công nghệ của Việt Nam có tăng trong những năm qua, nhưng còn 

rất thấp so với các nước phát triển, cả về giá trị tuyệt đối và tỷ lệ trên dân số. Tổng số 

nhân lực hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của Hoa Kỳ là hơn 

1,4 triệu (44 người/vạn dân), Trung Quốc: 3,5 triệu (26 người/vạn dân), Nhật Bản: 

851 nghìn (67 người/vạn dân), Nga: 828 nghìn (58 người/vạn dân), Đức: 591 nghìn 

(73 người/vạn dân), Hàn Quốc: 396 nghìn (79 người/vạn dân), Phần Lan: 80.000 (145 

người/vạn dân) [25]. Năng lực của đội ngũ nhân lực khoa học và công nghệ nhìn 

chung còn hạn chế, chưa có chính sách hợp lý trong trọng dụng cán bộ khoa học và 

công nghệ trong nước và thu hút trí thức Việt kiều. 

Chất lượng và hiệu quả nghiên cứu của các tổ chức khoa học và công nghệ 

chưa cao. Chức năng nghiên cứu khoa học chưa được coi trọng trong các trường đại 

học; thiếu các đại học nghiên cứu trình độ quốc tế. Việc chuyển đổi các tổ chức 

khoa học và công nghệ công lập sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm còn chậm. 

Về năng lực khoa học và công nghệ, Việt Nam thực sự chưa có nhiều công 

trình, sản phẩm khoa học và công nghệ mang tính đột phá ở tầm khu vực và thế 

giới. Các bài báo, công trình khoa học được công bố quốc tế có tốc độ tăng trung 

bình 22%/năm, nhưng giá trị tuyệt đối và chỉ số trích dẫn còn thấp, nhất là khi so 

sánh với các nước trong khu vực và thế giới.  

Số lượng bài báo, công trình khoa học công bố quốc tế của Việt Nam giai 

đoạn 2011-2015 là 11.738 bài báo, gấp 2.2 lần so với giai đoạn 2006-2010 (tổng số 

công bố quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn 2006-2010 là 5.228, giai đoạn 2001-

2005 là 2.506). Năm 2013, lần đầu tiên Việt Nam đã có số công bố khoa học vượt 

ngưỡng 2.000 bài/năm và đạt đến 2.427 bài (tăng 24,97% so với năm trước đó). Số 

lượng bài báo, công trình khoa học công bố quốc tế của Việt Nam năm 2014 và 

2015 lần lượt là 2699 và trên 3100 bài. So sánh tổng số bài báo công bố toàn bộ giai 

đoạn 2011-2015 cho thấy Việt Nam xếp ở vị trí thứ 59 trên thế giới (so với thứ 66 

trong giai đoạn 2006-2010 và thứ 73 giai đoạn 2001-2005) và thứ 4 của Đông Nam 

Á, sau Singapore (thứ 32 thế giới), Malaysia (thứ 38) và Thái Lan (thứ 43). Trong 
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giai đoạn 2011-2015, số lượng sáng chế, giải pháp hữu ích được bảo hộ tăng 62% 

so với giai đoạn 2006-2010 (số đơn đăng ký bảo hộ sáng chế , giải pháp hữu ích giai 

đoạn 2011-2015 là 22.674, giai đoạn 2006-2010 là 15.989); số văn bằng bảo hộ 

sáng chế, giải pháp hữu ích giai đoạn tương ứng là 6.391 và 3.940. Mặc dù mức độ 

tăng trưởng trong số lượng sáng chế, giải pháp hữu ích được bảo hộ tương đối cao, 

nhưng trong đó số lượng đơn do các tổ chức, cá nhân Việt Nam đăng ký còn rất 

khiêm tốn (chỉ khoảng 20% số đơn đăng ký). Một số lĩnh vực như dược - mỹ phẩm, 

lượng đơn và văn bằng bảo hộ sáng chế của chủ đơn nước ngoài chiếm tuyệt đại đa 

số. Số đơn sáng chế bảo hộ quốc tế có nguồn gốc Việt Nam rất thấp. Số lượng sáng 

chế thấp phản ánh thực trạng năng lực nghiên cứu ứng dụng của các viện nghiên 

cứu, trường đại học, doanh nghiệp và năng lực công nghệ trong nước [25]. 

Về chỉ số cạnh tranh toàn cầu, xếp hạng năng lực canh tranh toàn cầu của 

Việt Nam năm 2015 dù đã tăng 12 bậc so với năm 2014 nhưng mới đứng thứ 56 

trên 140 quốc gia xếp hạng, mức độ sẵn sàng về công nghệ đứng thứ 92, FDI và 

chuyển giao công nghệ thứ 81, mức độ hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp thứ 

121 và khả năng tiếp cận công nghệ mới đứng thứ 112/140 quốc gia [25]. Về chỉ số 

Đổi mới/sáng tạo toàn cầu Việt Nam (GII- Global Innovation Index) do Tổ chức sở 

hữu trí tuệ thế giới công bố: năm 2015 Việt Nam đứng thứ 52 trong Bảng xếp hạng 

GII (tăng 19 bậc so với vị trí 71 năm 2014 và 76 năm 2013) trên tổng số 141 nền 

kinh tế (năm 2014 có 143 nền kinh tế được xếp hạng). Trong khu vực Đông Nam Á, 

Việt Nam xếp thứ 3, sau Singapore và Malaysia [3]. Tỷ lệ kết quả nghiên cứu trong 

nước được thương mại hóa và ứng dụng trong thực tiễn sản xuất, kinh doanh rất 

thấp. Tình trạng đề tài, dự án nghiệm thu xuất sắc nhưng “cất vào ngăn kéo” còn 

chưa khắc phục được. 

Trong hoàn cảnh sự phát triển khoa học và công nghệ nước nhà còn nhiều 

non kém từ đó các tiến bộ của khoa học và ứng dụng của chúng chưa được triển 

khai và áp dụng triệt để, ảnh hưởng đến quyền thụ hưởng lợi ích khoa học của 

người dân. Có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn tới các hạn chế, yếu 

kém về tiềm lực cũng như trình độ khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo trong 
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nước. Nhưng một trong những nguyên nhân cơ bản nhất là nhận thức về tầm quan 

trọng của khoa học và công nghệ và đặc biệt là về đổi mới sáng tạo còn quá hạn chế 

ở Việt Nam. Trong các văn bản của Đảng và Nhà nước đều đã nêu rõ vai trò, vị trí 

của khoa học và công nghệ. Khoa học và công nghệ cùng với giáo dục đào tạo là 

“quốc sách hàng đầu,” khoa học và công nghệ là “động lực then chốt,” nhưng trên 

thực tế, khoa học và công nghệ chưa được đặt đúng vị trí của nó như đúng những gì 

đã ghi trong các văn bản. Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo chưa được xem là 

nhân tố quan trọng quyết định tốc độ và chất lượng tăng trưởng kinh tế, thay vào đó, 

tính cạnh tranh của nền kinh tế vẫn dựa chủ yếu vào phát triển theo chiều rộng, thâm 

dụng lao động giá rẻ, khai thác tài nguyên thiên nhiên sẵn có và tăng vốn đầu tư. 

3.2.2.3. Bất cập trong đầu tư, tài trợ khoa học 

Tài trợ khoa học là một trong những nhân tố quan trọng cho phát triển 

nghiên cứu khoa học nhưng cho đến nay vẫn là một khâu còn tắc nghẽn ở Việt 

Nam. Các nhà khoa học trong nước vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận 

các quỹ tài trợ, vốn hầu hết được tổ chức theo mô hình cũ kỹ, nặng về hành chính 

và sự minh bạch còn khá hạn chế. 

Về nguồn lực tài chính và hạ tầng khoa học và công nghệ, tổng đầu tư xá hội 

cho khoa học và công nghệ năm 2013 khoảng 25.468 tỷ đồng, tương đương 0.72% 

GDP trong đó 67% từ ngân sách nhà nước. Tỷ lệ này đặc biệt thấp so với các quốc 

gia có nền khoa học và cong nghệ phát triển (trên 3% GDP; cơ cấu đầu tư cho khoa 

học và công nghệ từ chính phủ và từ nguồn xã hội hóa tư nhân là 30/70) [25].  

Về đầu tư từ ngân sách nhà nước, mặc dù chỉ tiêu tối thiểu 2% tổng chi ngân 

sách nhà nước cho khoa học và công nghệ đã được quy định tại Nghị quyết Trung 

ương 6 (khóa XI) và Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013, nhưng thực tế tỷ lệ 

chi những năm gần đây chỉ đạt khoảng 1.5-1.6% chi ngân sách nhà nước. Nếu chi 

đủ 2%, ngân sách nhà nước cho khoa học và công nghệ mới đạt trên 0.6% GDP.  

Cơ chế tài chính trong khoa học và công nghệ còn nhiều bất hợp lý, chậm đổi 

mới. Đầu tư của doanh nghiệp cho nghiên cứu và đổi mới công nghệ còn rất thấp. Số 

lượng các doanh nghiệp khoa học và công nghệ chưa nhiều. Phần lớn doanh nghiệp 
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chưa có tầm nhìn dài hạn; hạn chế về nhân lực trình độ cao và trang thiết bị; khó tiếp 

cận vốn, tín dụng để tiến hành đổi mới công nghệ. Hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị 

nghiên cứu ở Việt Nam còn thiếu, lạc hậu. Các khu công nghệ cao chậm đi vào hoạt 

động, thu hút đầu tư kém. Hệ thống các phòng thí nghiệm trọng điểm khai thác chưa 

hiệu quả. Hoạt động thống kê và thông tin khoa học và công nghệ chưa thực sự đáp 

ứng yêu cầu của cộng đồng khoa học, doanh nghiệp và quản lý. Nguyên nhân là sự duy 

trì bao cấp của Nhà nước và độc quyền thực tế của doanh nghiệp nhà nước không tạo 

động lực đủ mạnh để các doanh nghiệp quan tâm đầu tư cho đổi mới và phát triển công 

nghệ; ngoài ra việc chưa có chính sách đồng bộ, hiệu quả để phát triển nhanh lực lượng 

doanh nghiệp khoa học và công nghệ cũng là một cản trở lớn đối với nỗ lực thúc đẩy 

đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực của nền kinh tế. 

Một nguyên nhân nữa là các doanh nghiệp chưa quan tâm đầu tư cho khoa 

học và công nghệ. Để làm chủ công nghệ thì vai trò của doanh nghiệp rất lớn, 

nguồn đầu tư từ doanh nghiệp là nguồn đầu tư lớn nhất và mạnh nhất cho khoa học 

và công nghệ. Đây là kinh nghiệm của các nước phát triển, kể cả một số nước lân 

cận Việt Nam. Ví dụ, đầu tư của doanh nghiệp cho khoa học công nghệ ở Trung 

Quốc cao gấp 3 lần đầu tư từ ngân sách nhà nước. Ở Hàn Quốc, doanh nghiệp đầu 

tư lớn gấp 10 lần đầu tư của Nhà nước cho khoa học và công nghệ. Ở Việt Nam, 

vấn đề đầu tư của doanh nghiệp cho khoa học công nghệ còn đang rất khó khăn. 

Luật khoa học công nghệ 2013 tuy bắt buộc doanh nghiệp phải dành tối thiểu 3%, 

tối đa 10% để đầu tư cho khoa học công nghệ nhưng thực tế các doanh nghiệp của 

chúng ta vẫn chưa thực hiện được điều này. Lý do là các doanh nghiệp Việt Nam 

hầu hết là doanh nghiệp nhỏ nên chưa đủ sức đầu tư cho khoa học và công 

nghệ. Ngoài ra còn có một lý do quan trọng hơn là cơ chế chính sách của Việt Nam 

chưa có biện pháp hiệu quả để khuyến khích và bắt buộc doanh nghiệp phải đầu tư 

cho khoa học và công nghệ, điều mà các quốc gia khác đang làm. Cơ chế chính sách 

của chúng ta khuyến khích doanh nghiệp thành lập Quỹ phát triển khoa học công 

nghệ cũng như dành một phần lợi nhuận để đầu tư cho khoa học công nghệ còn bất 

cập. Doanh nghiệp khi thành lập quỹ và dành một phần lợi nhuận cho quỹ hoạt 



 
91 

động thì họ chỉ được Nhà nước hỗ trợ ở một tỷ lệ nhất định là thuế thu nhập doanh 

nghiệp. Bên cạnh đó, nếu nhà nước quản lý toàn bộ kinh phí ấy như quản lý ngân 

sách nhà nước thì doanh nghiệp cảm thấy bất công. Hơn nữa, doanh nghiệp Việt 

Nam quy mô nhỏ nên với 10% lợi nhuận sẽ không đủ để họ đổi mới công nghệ hoặc 

tạo ra sản phẩm mới. Vì thế hiện nay, doanh nghiệp Việt Nam đầu tư cho khoa học 

và công nghệ ở mức không đáng kể. 

3.2.2.4. Hạn chế trong việc tiếp cận thông tin khoa học và công nghệ, ảnh 

hưởng đến quyền tham gia vào quá trình ra quyết định về khoa học và công nghệ 

Việt Nam là quốc gia đang phát triển, điều kiện kinh tế - xã hội nói chung 

còn khó khăn, lại là quốc gia đa dân tộc với nền kinh tế nông nghiệp là chủ đạo. Đại 

bộ phận người dân nông thôn vẫn chưa thể tiếp cận các thông tin một cách cần thiết, 

đầy đủ, đặc biệt là ở khu vực vùng sâu vùng xa, nơi mà cơ sở hạ tầng còn quá yếu 

kém, đời sống kinh tế khó khăn, trình độ dân trí thấp, trình độ học vấn không cao... 

Vấn đề cập nhật thông tin kinh tế - xã hội nói chung còn là thách thức lớn, chưa nói 

đến các thông tin về tiến bộ khoa học và công nghệ. Kênh thông tin phổ biến đối 

với người dân trên phần lớn lãnh thổ đất nước chính là tivi và hệ thống loa phát 

thanh công cộng, thậm chí nhiều nơi còn chưa tiếp cận được với các kênh thông tin 

này. Trong khi thông tin được cập nhật thường xuyên, đầy đủ và kịp thời nhất qua 

mạng Internet vốn chỉ phổ biến ở khu vực thành thị, chưa kể đến nhiều bộ phận 

người dân dù có điều kiện tiếp cận thông tin qua mạng internet nhưng gặp phải vấn 

đề là nguồn thông tin thiếu chính xác, loãng thông tin do được trích dẫn từ nhiều 

nguồn lại không đồng nhất với nhau. Mặc dù các trang thông tin điện tử chính thức 

của các cơ quan nhà nước, bao gồm Bộ Khoa học và Công nghệ và nhiều đơn vị 

thành tiên vẫn đăng tải và cập nhật thông tin khoa học công nghệ thường xuyên, 

nhưng thực tế các thông tin này chưa được nhiều tầng lớp nhân dân chú ý đến so 

với nhiều tin tức về kinh tế, xã hội, chính trị và các tin tức giải trí, bên cạnh đó 

người dân có nhu cầu tiếp cận các thông tin về tiến bộ khoa học để ứng dụng trong 

đời sống sản xuất thì chưa biết đến các kênh thông tin này. 

Đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng mạng thông tin khoa 
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học và công nghệ vùng Đồng bằng sông Cửu Long”, do tiến sĩ Đỗ Văn Xê, Phó 

Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ, làm chủ nhiệm, được triển khai từ tháng 6-

2008. Các nghiên cứu của đề tài cho thấy nhu cầu thông tin của người dân vùng 

nông thôn rất đa dạng, từ kỹ thuật nuôi trồng, thị trường đầu vào- đầu ra đến cách 

chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh… Những nhu cầu này chưa được đáp 

ứng đầy đủ. Đặc biệt, thông tin thị trường rất hữu ích trong quá trình sản xuất kinh 

doanh nhưng tính chính xác, đầy đủ, thường xuyên và kịp thời còn rất thấp. Phần 

lớn thông tin được tiếp nhận qua kênh ti-vi, trên 95% nông hộ có ti-vi. Thông tin 

qua mạng Internet đến với nông dân còn rất thấp, dưới 5%. Theo đánh giá của các 

nhóm nghiên cứu, hiện nay, ở đồng bằng sông Cửu Long, công nghệ mạng internet 

còn yếu kém, như cơ sở hạ tầng, tốc độ đường truyền và khả năng quản lý mạng 

chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Cơ sở dữ liệu chưa phù hợp với trình độ của các 

đối tượng sử dụng và tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Các điểm 

cung cấp thông tin về khoa học công nghệ khó tìm nguồn kinh phí duy trì hoạt 

động…[103]. Đây không chỉ là vấn đề riêng của khu vực đồng bằng sông Cửu Long 

mà là vấn đề chung của phần lớn các vùng miền trên cả nước. Bốn nguyên nhân 

chính gây khó khăn cho nông dân, người dân ở vùng sâu vùng xa, vùng núi, hải 

đảo… trong việc tiếp cận thông tin qua mạng Internet là: người dân thiếu kiến thức 

về Internet, chất lượng đường truyền mạng internet không ổn định, chi phí lắp đặt 

cao, thiếu dịch vụ cung cấp Internet ở các vùng này. 

Bên cạnh đó, các thông tin khoa học công nghệ cung cấp cho người dân đôi 

khi chưa phù hợp với trình độ của các đối tượng sử dụng và tình hình phát triển 

kinh tế xã hội của địa phương do trình độ cán bộ làm công tác thông tin và truyền 

thông còn hạn chế, chưa làm tốt công tác chọn lọc thông tin và bản thân cán bộ 

chưa được cập nhật thông tin kịp thời, đầy đủ nên chưa tạo được sức hút hoặc làm 

giảm dần sức hút đối với người dân. Trong các chương trình, dự án đưa công nghệ 

thông tin về các vùng nông thôn miền núi, vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo do 

các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương triển khai, cơ sở dữ liệu cung cấp 

là dữ liệu “offline”, được tích hợp trong ổ cứng máy tính, nên hạn chế mức độ chia 
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sẻ và cập nhật thông tin cũng như giới hạn khả năng truy cập và khai thác thông tin 

của cộng đồng. Những hạn chế trong việc tiếp cận thông tin về tiến bộ khoa học của 

người dân đã trực tiếp ảnh hưởng đến quyền tham gia vào quá trình ra quyết định 

liên quan đến khoa học công nghệ của họ. Mặc dù nhà nước công nhận và khuyến 

khích quyền của người dân tham gia vào quá trình ra quyết định, xây dựng các 

chính sách liên quan đến khoa học công nghệ nhưng việc thiếu thông tin, thiếu trình 

độ hiểu biết về thông tin khoa học khiến cho người dân không được thực hiện quyền 

lợi của mình và nếu có cũng khó đảm bảo được các quan điểm được đưa ra là đúng 

đắn, khách quan, phù hợp. 

3.3. Giải pháp thúc đẩy việc bảo đảm quyền hƣởng lợi ích của tiến bộ 

khoa học và ứng dụng của chúng ở Việt Nam 

Để thúc đẩy việc bảo đảm quyền hưởng lợi ích của tiến bộ khoa học và ứng 

dụng của chúng ở Việt Nam, trước hết Nhà nước Việt Nam cần có các giải pháp xử 

lý các vấn đề bất cập được đề cập trên đây, trên cơ sở hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến 

các hạn chế đó để có biện pháp khắc phục phù hợp. Tác giả đưa ra một vài khuyến 

nghị các giải pháp Nhà nước Việt Nam cần thực hiện ngay nhằm bảo vệ, thúc đẩy 

quyền hưởng lợi ích của tiến bộ khoa học và ứng dụng của chúng như sau: 

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam, nội luật hoá các nội dung 

quy định tại các văn kiện quốc tế mà Việt Nam tham gia, đưa các quy định về bảo 

vệ quyền con người nói chung, quyền hưởng lợi ích của tiến bộ khoa học và ứng 

dụng của chúng nói riêng vào các văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam để các quy 

định này có thể thực sự đi vào cuộc sống. Đồng thời hoàn thiện cơ chế, chính sách 

tạo môi trường thuận lợi cho đổi mới sáng tạo và khoa học và công nghệ, tập trung 

nguồn lực để triển khai có hiệu quả các Chiến lược và chương trình, đề án trọng 

điểm quốc gia về khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực ưu tiên tới năm 2020, 

trong đó có các chương trình quan trọng như Chương trình đổi mới công nghệ quốc 

gia, Chương trình phát triển công nghệ cao, Chương trình phát triển sản phẩm quốc 

gia... Qua đó tăng cơ hội cho người dân được tiếp cận với những tiến bộ khoa học 

tiên tiến nhất và các ứng dụng của chúng. 

- Nhà nước cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ về tổ chức, cơ chế 
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quản lý, cơ chế hoạt động khoa học và công nghệ. Sớm thành lập cơ quan nhân 

quyền quốc gia để xây dựng cơ chế bảo vệ quyền con người, chống lại các hành vi 

vi phạm quyền con người nói chung, quyền hưởng lợi ích của tiến bộ khoa học và 

ứng dụng của chúng nói riêng; đẩy mạnh hoạt động có hiệu quả của các cơ quan tổ 

chức có chức năng nhiệm vụ đưa tiến bộ khoa học và ứng dụng của chúng đến với 

người dân đặc biệt là các nhóm người thiệt thòi, yếu thế trong xã hội. 

- Nhà nước cần hoàn toàn tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy tự do khoa học, bao 

gồm quyền tự do học thuật, quyền tự do công bố công khai kết quả khoa học ở bất 

cứ lĩnh vực nào, quyền của các nhà khoa học được thành lập và tham gia các hội 

nghề nghiệp và cộng tác khoa học với những người khác trong nước và quốc tế; 

- Nhà nước thúc đẩy mọi tầng lớp nhân dân ở mọi thành phần kinh tế, xã hội 

tham gia nghiên cứu khoa học và hoạt động sáng tạo. Để đạt được điều đó, Nhà 

nước trước hết cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện ráo riết việc phổ biến 

đến các nhà quản lý, các doanh nghiệp và toàn dân về vai trò của khoa học và công 

nghệ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội cũng như về hiệu quả của hoạt động khoa 

học và công nghệ đối với cuộc sống của nhân dân trong thời gian qua. Qua đó nâng 

cao nhận thức xã hội về khoa học và công nghệ, để khoa học và công nghệ được đặt 

ở đúng vị trí và tầm quan trọng của nó đặc biệt là trong thời kỳ hội nhập hiện nay. 

- Nhà nước đảm bảo những đổi mới cần thiết cho một cuộc sống có phẩm giá 

dành cho tất cả mọi người, đặc biệt xác định các nhu cầu ưu tiên của người dân bị 

thiệt thòi thông qua tư vấn, tài trợ trực tiếp và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động 

nghiên cứu có mục tiêu của các tổ chức công và cả khu vực tư nhân; 

- Nhà nước tập trung đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý, phương thức đầu 

tư và cơ chế tài chính trong hoạt động khoa học và công nghệ theo hướng đẩy 

mạnh thực hiện cơ chế Nhà nước đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ ; cấp 

phát tài chính linh hoạt theo cơ chế quỹ . Đồng thời có chính sách hợp lý kêu gọi 

đầu tư, tài trợ khoa học từ khu vực tư nhân nhằm thúc đẩy phát triển khoa học và 

công nghệ nước nhà. 

- Các tổ chức khu vực tư nhân xem xét cách thức góp phần thực hiện các 

quyền đối với khoa học như một phần cam kết về trách nhiệm xã hội của tổ chức; 
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- Nhà nước tạo mọi điều kiện, môi trường thuận lợi nhất cho người dân và 

những người làm khoa học được tiếp cận thông tin về khoa học và phát triển: đảm 

bảo quyền tự do truy cập vào Internet, thúc đẩy việc tiếp cận kiến thức khoa học và 

thông tin trên Internet và có biện pháp tăng cường truy cập vào máy tính và kết nối 

Internet; các trường đại học, các tổ chức nghiên cứu và tài trợ thông qua chính sách 

truy cập mở bắt buộc cho các tạp chí và các kho nghiên cứu; Nhà nước xem xét 

thiết lập các dịch vụ chung, bao gồm điện, điện thoại và kết nối máy tính / Internet, 

để đảm bảo cho người dân truy cập được tất cả những công nghệ thiết yếu; 

- Nhà nước đảm bảo sự tham gia của các cá nhân, cộng đồng và dân tộc 

trong việc ra quyết định liên quan đến khoa học để (1) tạo cơ hội cho tất cả mọi 

người đưa ra quyết định sau khi xem xét cả những cải tiến có thể có và các mặt tác 

động gây hại tiềm năng hoặc các cách sử dụng nguy hiểm của tiến bộ khoa học; (2) 

bảo vệ người dân bị thiệt thòi khỏi những hậu quả tiêu cực của thử nghiệm khoa học 

hay từ các ứng dụng trên, đặc biệt là sức khỏe, an ninh lương thực và môi trường; 

(3) đảm bảo nghiên cứu khoa học được thực hiện trên các vấn đề quan trọng của 

quốc gia và cộng đồng cụ thể, bao gồm cả những người dễ bị tổn thương; 

- Nhà nước thúc đẩy giáo dục khoa học ở tất cả các cấp và tích hợp các thành 

phần của nhân quyền vào giáo dục khoa học, bao gồm cả các chương trình đào tạo 

và giáo dục thường xuyên; 

- Nhà nước cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ý nghĩa và 

tầm quan trọng của khoa học và công nghệ, khuyến khích mọi người tham gia các 

hoạt động khoa học, khẳng định và nâng cao nhận thức về quyền đối với khoa học 

giữa các nhà nghiên cứu, các tổ chức nghiên cứu, tổ chức nghề nghiệp, khu vực tư 

nhân và công chúng; 

- Nhà nước thực hiện các bước cần thiết cho việc bảo tồn, phát triển và phổ 

biến khoa học, bao gồm cả các chương trình tăng cường nghiên cứu được tài trợ 

công khai; thiết lập quan hệ đối tác với các doanh nghiệp tư nhân và các thành phần 

khác; phổ biến kiến thức khoa học và ứng dụng trong cộng đồng khoa học và trong 

toàn xã hội; 



 
96 

- Nhà nước thúc đẩy chuyển giao công nghệ, quy trình kỹ thuật và phương 

pháp nhằm bảo đảm phúc lợi của người dân. Là quốc gia đang phát triển, Việt Nam 

nên ưu tiên phát triển, nhập khẩu và phổ biến các công nghệ đơn giản và không tốn 

kém có thể cải thiện cuộc sống của người dân; 

- Nhà nước cùng các bên liên quan tiếp tục phát triển cơ chế khuyến khích 

ngưng kết nối nghiên cứu và phát triển khỏi giá thành sản phẩm và khuyến khích 

các công ty tham gia nhóm sáng chế thuốc; 

- Nhà nước bảo vệ tất cả các cá nhân khỏi bất kỳ tác hại của việc lạm dụng 

phát triển khoa học và công nghệ trong khi đảm bảo rằng những hạn chế về REBSP, 

bao gồm cả quyền tự do khoa học, là phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế; 

- Việc thực hiện nghiên cứu của các tổ chức công cộng cũng như tư nhân 

phải tôn trọng các tiêu chuẩn đạo đức và nhân quyền, kể cả khi tiến hành nghiên 

cứu ở nước ngoài. Tổ chức khoa học và kỹ thuật và cơ sở nghiên cứu cần có đạo 

đức tiêu chuẩn một cách rõ ràng dựa trên quyền con người; 

- Nhà nước bảo vệ chống lại việc thúc đẩy tư nhân hóa kiến thức đến mức độ 

tước đi cơ hội của cá nhân được tham gia vào đời sống văn hóa và thưởng thức 

những thành quả của tiến bộ khoa học, tiếp tục phát triển và thúc đẩy cơ chế sáng 

tạo để bảo vệ được lợi ích về vật chất cho người sáng tạo đồng thời đảm bảo quyền 

con người của cá nhân và cộng đồng; Có cơ chế và thực hiện hiệu quả việc sàng lọc, 

lựa chọn, giới thiệu, phổ biến các sáng chế phù hợp đến với cộng đồng. 

- Nhà nước triển khai các định hướng nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ 

yếu, tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ quốc gia; xây dựng chương trình 

phát triển khoa học cơ bản trong một số lĩnh vực toán, vật lý, khoa học sự sống, 

khoa học biển và ưu tiên phát triển một số công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, công 

nghệ liên ngành như công nghệ thông tin và truyền thông , công nghệ sinh học, công 

nghệ vật liệu mới , công nghệ chế tạo máy và tự động hóa , công nghê ̣môi trường . 

Đồng thời vẫn duy trì phát triển khoa học và công nghệ nông nghiệp, đưa Việt Nam 

trở thành nước xuất khẩu hàng đầu thế giới về lúa gạo, thủy sản và sản phẩm nông 

nghiệp nhiệt đới. 
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- Nhà nước hỗ trợ nhập khẩu công nghệ nguồn, công nghệ cao và có cơ chế 

đầu tư đặc biệt để triển khai một số dự án khoa học và công nghệ quy mô lớn. Đổi 

mới hệ thống tổ chức khoa học và công nghệ theo hướng quy hoạch, sắp xếp lại hệ 

thống tổ chức khoa học và công nghệ và các trường đại học; xây dựng các trung tâm 

nghiên cứu xuất sắc; nâng cao năng lực nghiên cứu cơ bản và ứng dụng trong các 

trường đại học. 

- Nhà nước cần đổi mới cơ chế , chính sách sử duṇg và troṇg duṇg cán bô ̣

khoa học và công nghệ theo hướng có chính sách trọng dụng đặc biệt đối với 3 

nhóm cán bộ tài năng: cán bộ đầu ngành, cán bộ chủ trì nhiệm vụ quốc gia đặc biệt 

quan trọng, cán bộ trẻ tài năng; có chính sách cử người đi làm việc các tổ chức khoa 

học và công nghệ và doanh nghiệp ở nước ngoài. 

- Nhà nước tập trung đầu tư phát triển một số viện khoa học và công nghệ, 

trường đại học cấp quốc gia theo mô hình tiên tiến thế giới. Phát triển các cơ sở ươm 

tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, các nhóm nghiên cứu 

trẻ tiềm năng; đẩy mạnh hình thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ. 

- Nhà nước cần đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học, tăng 

cường kêu gọi tài trợ và đầu tư quốc tế cho khoa học tại Việt Nam; gửi cán bộ khoa 

học đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn ở các nước có nền khoa học tiên tiến; 

tăng cường tham gia hợp tác trong các dự án khoa học quốc tế; kêu gọi hợp tác từ 

các nhà nước, các tổ chức phi chính phủ để gia tăng các dự án phổ biến, đưa ứng 

dụng khoa học công nghệ mới vào đời sống nhân dân đặc biệt là đối với các nhóm 

thiệt thòi trong xã hội. 
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Tiểu kết chƣơng 3 

Quyền hưởng lợi ích của tiến bộ khoa học và ứng dụng của chúng bước đầu 

đã được ghi nhận tại Hiến pháp Việt Nam 2013, mặc dù quyền này không được quy 

định cụ thể, rõ ràng trong hệ thống pháp luật Việt Nam nhưng các quyền đối với 

khoa học đã được đề cập tại một số văn bản quy phạm pháp luật ở nhiều khía cạnh 

khác nhau. Trên thực tế, mặc dù trong bối cảnh điều kiện kinh tế - xã hội đất nước 

còn khó khăn và nền tảng khoa học công nghệ còn chưa phát triển so với nhiều 

quốc gia trên thế giới, quyền của người dân đối với khoa học vẫn được bảo đảm và 

khuyến khích ở nhiều mặt. Đảng và Nhà nước Việt Nam khẳng định vai trò to lớn 

của khoa học và công nghệ trong đời sống và đưa ra nhiều chính sách phát triển nền 

khoa học và công nghệ nước nhà, ứng dụng những thành quả khoa học tiên tiến nhất 

vào thực tiễn qua đó người dân được hưởng thụ lợi ích của tiến bộ và ứng dụng của 

khoa học công nghệ một cách trực tiếp hay gián tiếp. Chính phủ Việt Nam nhận 

thức được những khó khăn, thách thức trong sự nghiệp phát triển khoa học và công 

nghệ nước nhà, không ngừng đưa ra nhiều chủ trương, quyết sách đẩy mạnh phát 

triển khoa học công nghệ và đưa các thành quả tiến bộ khoa học đến với nhân dân. 

Tác giả luận văn đã đề xuất một vài giải pháp để bảo vệ quyền con người được 

hưởng lợi ích của tiến bộ khoa học và công nghệ với cách tiếp cận nâng cao bảo vệ 

quyền con người, chứ không chỉ dừng lại ở mục tiêu phát triển khoa học công nghệ 

đơn thuần mà nhà nước đang hướng đến. Tác giả hy vọng Nhà nước sớm thành lập 

cơ quan quốc gia về nhân quyền để các quyền con người nói chung, quyền hưởng 

lợi ích của tiến bộ khoa học và ứng dụng của chúng nói riêng, sẽ được chú ý hơn, 

được quy định cụ thể và đầy đủ trong hệ thống pháp luật Việt Nam, đồng thời có 

các chính sách, cơ chế bảo đảm và thúc đẩy các quyền này trong thực tế. 
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KẾT LUẬN 

 

Tổng kết lại, quyền hưởng lợi ích của tiến bộ khoa học và ứng dụng của 

chúng là quyền con người cơ bản, cốt lõi và ngày càng đóng vai trò quan trọng 

trong cuộc sống nhất là trong bối cảnh xã hội mà khoa học công nghệ đang ngày 

một phát triển vượt bậc. Trong quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài này, tác giả 

rút ra một vài kết luận như sau: 

Một là, mặc dù được công nhận lần đầu tiên vào năm 1948, REBSP vẫn chưa 

được biết đến rộng rãi và vẫn đang bị “bỏ rơi” trong cả giới nhân quyền quốc tế và 

ở các khu vực, các quốc gia, so với nhiều quyền con người khác. Đến nay, khái 

niệm REBSP chưa được làm rõ, các nội dung nội hàm của quyền chưa được xác 

định, các cơ quan nhân quyền quốc tế, khu vực và quốc gia còn chưa đặt sự chú ý 

cần thiết đối với REBSP, thậm chí các nghiên cứu về quyền cũng chưa có nhiều và 

một số ít đó mới chỉ dừng lại ở tầm khái quát, bàn luận về khái niệm và nội hàm của 

quyền. Mặc dù CESCR đã có kế hoạch đưa ra một bình luận chung về quyền này 

nhưng đến nay điều đó vẫn chưa được thực hiện. REBSP chưa được quy định cụ thể 

tại các văn kiện quốc tế cũng như hệ thống pháp luật quốc gia và do đó chưa được 

đảm bảo trong đời sống. 

Hai là, có thể khái quát các đặc điểm, tính chất của quyền hưởng lợi ích của 

tiến bộ khoa học và ứng dụng của chúng bao gồm: 

- Các tiến bộ khoa học và ứng dụng của chúng cần dựa trên phẩm giá của 

con người; 

- Không phân biệt đối xử và đối xử bình đẳng; 

- Tập trung vào nhóm đối tượng những người bị thiệt thòi và dễ bị tổn thương; 

- Tạo điều kiện tham gia của người dân và minh bạch trong việc ra quyết định; 

- Tự do cho nghiên cứu khoa học và hoạt động sáng tạo. 

Ngoài ra cũng tồn tại những yếu tố giới hạn REBSP như trách nhiệm khoa 

học, quyền sở hữu trí tuệ và vấn đề an ninh quốc gia. 

Ba là, mặc dù chưa được quy định cụ thể, rõ ràng trong các văn kiện quốc tế 

và các văn bản pháp luật quốc gia, REBSP được công nhận tại điều 27 của UDHR 
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và Điều 15 của ICESCR; ngoài ra quyền này cũng được đề cập trong một số văn 

kiện các khu vực và pháp luật các quốc gia ở nhiều khía cạnh. 

Bốn là, tại Việt Nam, cũng như nhiều quốc gia khác trên thế giới, mặc dù 

REBSP chưa được quy định cụ thể trong các văn bản pháp luật và chưa có cơ chế 

bảo đảm quyền này, nhưng trên thực tế Chính phủ vẫn có nhiều chính sách cụ thể 

đẩy mạnh phát triển nền khoa học công nghệ của đất nước mà theo đó người dân đã 

được trực tiếp hay gián tiếp thụ hưởng các lợi ích của mình từ tiến bộ và ứng dụng 

của khoa học công nghệ. Mặc dù không thể phủ nhận rằng, việc tăng cường phát 

triển khoa học công nghệ rõ ràng vì mục tiêu chính là phát triển kinh tế, chính trị, xã 

hội của quốc gia chứ chưa nhằm mục đích chủ yếu hướng đến quyền con người. 

Năm là, để quyền hưởng lợi ích của tiến bộ khoa học và ứng dụng của chúng 

có thể hoàn toàn đi vào đời sống đòi hỏi sự quan tâm chú ý nhiều hơn từ cộng đồng 

quốc tế, các khu vực và các quốc gia, không chỉ đưa vào quy định cụ thể tại các văn 

bản pháp luật mà còn thông qua các chính sách, cơ chế, chương trình hành động cụ 

thể. Điều này chỉ có thể thực hiện được khi có sự chung tay góp sức của các cơ 

quan nhân quyền quốc tế, các tổ chức cấp vùng, các quốc gia, cộng đồng khoa học, 

các xã hội dân sự và cả khu vực tư nhân. 
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